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PHẨM k in h  n h ĩ v ă n  t r ì

THỨ BỐN MƯƠI LĂM

Lúc đó Thiên Đê Thích Đề Hoàn Nhon 
nghĩ rằng : "Nếu thiện nam ,thiện nữ noi 
tai đirọ-c nghe Bát nhã ba la mật, thời 
ngtrời nầy đã ở chỗ Phât đời trước tu 
tạo các công đức, đã gần gũi thiện tri 
thức. Hucmg là người thọ trì, thân cận, 
đọc tụng, chánh ữc niệm, đúng như lời 
mà tu hành Bát nhã ba la mật nầy.

Phải biết thiện nam , thiện nử* đây đã 
thân cận nhiều đữc Phật.

Người có thể đưtrc nghe thọ, đọc tụng, 
chánh ức niệm, tu hành đúng như lời và



45 - PHAM KINH NHĨ VAN TRÌ Ì9Ó

CÓ thể hỏi, có thể đáp Bát nhâ ba la mật 
nầy. Phải biết ngưtri đây đời trước đâ 
nhiều lần cúng dirờng thân cận chư Phật.

Người nghe Bát nhã ba la mật nầy mà 
chẳng kinh sọ*. Phải biết người đây cũng 
đã từ  vô lưọng ÚXĨ kiếp thật hành Đàn 
ba la mât, Thi ba la mât, Nhẫn ba la mât,

• 7 • 7 • 7 
Tấin ba la mật, Thiền ba la mật, Bát nhã• ' % 3

ba la mật".
Ngài Xá Lợi Phât bạch Phật : "Bạch 

đức Thê Tôn ! Có thiên nam , thiên nừ  
nghe Bát nhã ba la mật thâm thâm nầy 
mà chẳng kinh sợ. Nghe rồi thọ trì, 
thân cận, đúng như lời mà tu tập. Phải 
biết ngirời đây như* birc đại Bồ Tát bâ't 
thôi chuyên.

Tại sao vậy ?
Bạch đức Thế Tôn ! Vì Bát nhã ba la 

mât nầy rất sâu.
Nếu là ngtrời đời triró-c thật hành sáu 

ba la mật chim đirợc lâu, thời không thê 
tin đirợc.
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Bạch đức Thế Tôn ! Nếu có thiện nam,
• • 7 

thiện nữ* nào khinh chê thâm Bát nhã ba 
la mật. Phải biết ngirò-i đây đời trước  
cũng đã tửng khinh chê thâm Bát nhã 
ba la mật.

Tại sao vậy ?
Lúc nghe nói thâm Bát nhã ba la 

mật, người đây không tin ưa, lòng không 
thanh tinh. Người đây đời trirớc chẳng  
thưa hỏi chư Phật và đệ tủ* Phật phải 
thật hành sáu ba la mật thế nào, phải 
tu tập nội không đến vô pháp hữu 
pháp không th ế nào, phải tu tứ  niệm 
xứ  đến T át thánh đạo thê' nào, phải tu 
thập lực đến mười tám pháp bất cộng 
thê" nào".

Thiên Đê" nói với Ngài Xá Lợi Phất : 
"Nếu có thiên n am , thiên nữ đời trước  
chẳng lâu ngày tu tập sáu ba la mật 
nhẫn đốn mười tám pháp- bât cộng. 
Những ngirời nầy nghe nói Bát nhã ba 
la mật đây không có lòng tin hiểu, thời 
có gì đáng lây làm lạ.
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Thưa Ngài Xá Lợi Phâìt ! Tôi kính lễ 
Bát nhã ba la mật. Kính lễ Bát nhã ba 
la mật tức là kính lễ nhứt thiết trí”.

Đức Phật nói : "Đúng như* vậy. Kính 
lễ Bát nhã ba la mật tức là kính lễ nhứt 
thiết trí.

Tại sao vậy ?

Vì nhứt thiết trí của chư Phật đều 
phát sanh từ  Bát nhã ba la mật. Nhứt 
thiêt trí tức là Bát nhã ba la mật.

Thê nên, nây Kiêu Thi Ca, thiên nam, 
rx\x* muôn trụ nhứt thiết trí, thời 

phai trụ Bát nhã ba la mât. MuôYi sanh 
đạo chủng trí thời phải tập hành Bát 
nhâ ba la mật. Muôn dứt tất cả kiết sứ  
và tập khí thòi phải tập hành Bát nhã 
ba la mật. Muôn chuyển pháp luân thời 
phải tập hành Bát nhã ba la mật.

•  ̂ttxiGn nữ muôn đirợc quả
Tu Đà Hoàn, quả Tư* Đà Hàm, quả A 
Na Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi 
Phật, thời phải tập hành Bát nhã ba 
la mật.
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Thiện n am , thiện nữ muốn giáo hóa 
chúng sanh cho được quả Tu Đà Hoàn 
nhẫn đến quả Bích Chi Phật, thời phải 
tập hành Bát nhã ba la mật.

Thiện n am , thiện nữ muôn giáo hóa 
chúng sanh cho đưọ-c Vô thirợng Bồ đề, 
muôn tổng nhiêp Tỳ Kheo Tăng, thời phải 
tập hành Bát nhã ba la mật".

Thiên Đế thưa : "Bạch đứxì Thê Tôn ! 
Lúc muốn thât hành Bát nhã ba la mật, 
đại Bồ Tát th ế nào gọi là trụ Bát nhã ba 
la mật, Thiền na ba la mật, Tinh tân ba la 
mật, Nhẫn nhục ba la mật, Trì giới ba la 
mật, Bô' thí ba la mật ? Thế nào trụ  ncri 
nội không đến vô pháp hữu pháp không ? 
Thế nào trụ  tứ  thiền, tữ  vô lưtỵng tâm, tứ  
vô sắc định, ngũ thần thông ? Thế nào trụ  
tứ* niêm xứ* dên bát thánh đạo ? Thê nào 
trụ  thập lirc đến pháp bât cộng ?

Bạch đức Thế Tôn ! Đại Bồ Tát thế  
nào tập hành Bát nhã ba la mật đến Đàn 
na ba la mât, thê nào tập hành nội không 
đến mười tám pháp bât cộng ?".
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Đức Phật nói : "Lành thay, lành thay, 
nầy Kiều Thi Ca ! Ông có thể hỏi đirọ-c 
những điều như* vậy. Đó là do thần lực 
của Phât cảệ

Nầy Kiều Thi Ca ! Lúc thật hành  
B át nhã ba la mật, Đại ’ Bồ Tát nếu

•  J  • *

không an trụ trong sắc, không an trụ  
trong thọ, tuxỷng, hành, thức, không an 
trụ  trong n h ãn , n hĩ, nhẫn đến không an 
trụ  trong ý thức giới, thời là tập hành  
Bát nhã ba la mật.

•

Đại Bồ Tát nếu không an trụ trong 
Bát nhã ba la mật thời là tập hành Bát 
nhâ ba la mật. Không an trụ trong Thiền 
na ba la mật thời là tập hành Thiền na 
ba la mật. Không an trụ trong Tỳ lê gia 
ba la mật thời là tập hành Tỳ lê gia ba 
la mật. Không an trụ trong sằn  đề ba la 
mật thòi là tập hành sằn đề ba la mật. 
Chẳng an trụ trong Thi la ba ia  mật thời 
là tập hành Thi la ba la mật. Không an  
trụ  trong Đàn na ba la mật thời là tập 
hành Đàn na ba la mật.
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Đây gọi là đại Bồ Tát không an trụ  
trong Bát nhã ba la mật thời là tập hành 
Bát nhã ba la mât.

Nầy Kiều Thi Ca ! Chẳng an trụ trong 
nội không thòi là tập hành nội không. 
Nhẫn đến không an trụ trong vô pháp 
hữu pháp không thòi là tập hành vô pháp 
hữu pháp không.

Chẳng an trụ trong tứ  thiền thòi là 
tập hành tir thiền.

Chẳng an trụ trong tứ  vô lưtỵng tâm  
thời là tập hành tứ* vô lượng tâm.

Chẳng an trụ trong tứ  vô sắc đinh thời 
là tập hành tứ  vô sắc đinh.

Chẳng an trụ trong ngũ thần thông 
thời là tập hành ngù thần thông.

Chẳng an trụ  trong tứ* niệm xứ  thòi 
là tập hành tữ  niệm xữ. Nhẫn đến chẳng 
an trụ  trong bát thánh đạo thòi là tập  
hành bát thánh đạo.

Chẳng an trụ trong thập lực thời là 
tập hành thập lực. Nhẫn đến chẳng an
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trụ  trong mưm tám pháp bất cộng thời 
là tập hành mưòi tám pháp bất cộng.

Tại sao vậy ?
Nầy Kiều Thi Ca ! Đại Bổ Tát nầy, 

noi sắc, chẳng đưxỵc chỗ an trụ  được, 
chẳng đirợc chỗ tập hành được. Nhẫn 
đên noi mirò-i tám pháp bất cộng, chẳng 
đirợc chỗ trụ được, chẳng đưtỵc chỗ tập  
đirọ*cệ

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Đại Bồ Tát 
chẳng tập hành sắc nhẫn đến chẳng tập  
hành pháp bâít cộng, đây gọi là tập hành 
sắc nhẫn đên gọi là tập hành mười tám  
pháp bâìt cộng.

Tại sao vậy ?
Đại Bồ Tát nầy, noi sắc, tiền tế  bâ't 

khả đắc, trung tế  bâ't khả đắc, hậu tế  
bát khả đắc. Nhẫn đến pháp bất cộng 
cũng như* vậy".

Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch đức 
Thê Tôn ! Bát nhã ba la mật nầy rát 
sâu !".
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Đức Phật nói : ,rVì sắc như rất sâu, 
nhẫn đến vì bát cộng pháp như- rất sâu 
nên Bát nhã ba la mật rất sâu".

Ngài Xá Lợi Phát thưa : "Bát nhã ba 
la mật này khó đo lường được !".

Đức Phật nói : ,rVì sắc khó đo lvròng 
đưọ-c, nhẫn đến pháp bâ't cộng khó đo 
lường được nên Bát nhả ba la mật khó 
đo lường đirợc".

Ngài Xá Lợi Phât thưia : "Bát nhã ba 
la mật nầy vô hrợng !".

Đứt3 Phât nói : "Vì sắc vô lượng, nhẫn 
đên pháp bát cộng vô lưọng nên Bát nhà 
ba la mật vô hrọng.

Nầy Xá Lợi Phất ! Lúc thật hành Bát 
nhã ba la mật, nếu đại Bồ Tát ch ẳn g , 
hành sắc thậm thâm thời là hành Bát 
nhà ba la mật, chẳng hành sắc khó đo 
lường thời là hành Bát nhã ba la mật, 
chẳng hành sắc vô lưtỵng thời là hành 
Bát nhã ba la mật.

Tại sao vậy ?
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Vì tướng thậm thâm của sắc là chẳng  
phải sắc, nhẫn đến tướng thậm thâm  
của pháp bát cộng là chẳng phải pháp 
bâ't cộngề

Vì tướng khó đo liròng của sắc là chẳng 
phải sắc, nhẫn đến tiróng khó đo lường 
của pháp bất cộng là chẳng phải pháp 
bất cộng.

Vì tưóng vô lircrng của sắc là chẳng phải 
sắc, nhẫn đến tưóng vô lưtỵng của pháp 
bất cộng là chẳng phải pháp bất cộng.

Chẳng hành như* vậy là hành Bát nhã 
ba la mât"ẳ

Ngài Xá Lợi Phâ't thua : "Bạch đức Thê 
Tôn ! Bát nhã ba la mật nầy rát sâu. 
Tiró-ng rất sâu, khó thây, khó hiểu, chẳng 
nghĩ lường đirợc. Chẳng nên đem nói với 
hàng Bồ Tát mói phát tâm.

Tại sao vậy ?
Hàng Bồ Tát mới phát tâm nghe Bát 

nhã ba la mật râít sâu, hoặc sẽ kinh sợ  
rồi sanh lòng nghi hối mà chẳng tin, 
chẳng tu hành.
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Bát nhã ba la mật rất sâu nầy nên nói 
vói birc đại Bồ Tát bất thôi chuyển. Nghe 
Bát nhã ba la mật rát sâu, bực đại Bồ 
Tát nầy chẳng kinh sợ, chẳng sanh lòng 
nghi hôi, tât có thể tin và hành".

Thiên Đế hỏi Ngài Xá Lợi Phâít : "Nếu 
đôi vói hàng Bồ Tát mới phát tâm mà 
nói Bát nhã ba la mât rât sâu, thời sẽ 
có lỗi thê' nào ?".

Ngài Xá Lọi Phất nói : "Nầy Kiều Thi 
Ca ! Nghe Bát nhã ba la mật rát sâu nầy, 
hàng Bồ Tát mới phát tâm hoặc có thể 
sẽ kinh sợ hủy báng chẳng tin ; hủy 
báng chẳng tin Bát nhã ba la mật râ't 
sâu nầy thời là gieo nghiệp nhon ba ác  
đạo. Do nghiệp nhon nầy nên khó đircrc 
Vô thưọng Bồ đề".

Thiên Đê hỏi : "Có Bồ Tát chưa đưxrcĩ 
thọ ký nào nghe Bát nhã ba la mât rât 
sâu nầy mà chẳng kinh sợ chảng ?".

Ngài Xá Lợi Phât nói : "Thât vây, nầy 
Kiêu Thi Ca, nêu có Bồ Tát nào nghe 
Bát nhã ba la mật rât sâu đây mà chẳng
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kinh sợ, thòi nên biết đó là bực Bồ Tát 
chẳng bao lâu sẽ đưọ-c thọ ký Vô thượng 
Bồ đề, chẳng quá một hai đức Phật".

Đức Phật nói : "Đúng như* vậy. Nầy 
Xá Lợi Phât ! Birc Bồ Tát đó tử* lậu đã 
phát tâm thật hành sáu ba la mật, đã 
cúng dường nhiều đức Phật, nghe Bát 
nhã ba la mật râít sâu nầy, chẳng kinh 
sọ*, nghe rồi thọ trì, tu hành đúng như  
lời nói trong Bát nhã ba la mật".

Ngài Xá Lợi Phât thira : "Bạch đứic Thế  
Tôn ! Tôi muôn nói tỉ dụ.

Như* thiện nam , thiện nữ cầu Bồ Tát 
đạo, trong chiêm bao thấy mình tu hành 
Bát nhã ba la mật, nhập thiền đinh, siêng 
tinh tấn, đầy đủ nhẫn nhục, giữ gìn câ'm 
giới, thật hành bô' thí, tu tập nội không, 
ngoại không nhẫn đến ngồi đạo tràng. 
Phải biêt thiện n am , thiện nữ* nầy gần 
đạo Vô thưrmg Bồ Đề. Huông là bực đại 
Bồ Tát muôn đirọ-c Vô thượng Bồ đề, lúc 
thức, chon thiệt tu hành Bát nhã ba la 
mật, nhập thiền định, siêng tinh tân, đầy
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đủ nhẩn nhục, giữ gìn câm giói, thật 
hành bô' thí mà lại chẳng mau thành Vô 
thượng Bồ đề ngồi đạo tràng.

Bạch đức Thế Tôn ! Thiện n am . thiện• ễ • 
nữ- thành tựu thiện cản nên được nghe 
Bát nhã ba la mật liền thọ trì và tu hành 
đúng như* lời.

Phải biết ngưòi này là bực đại Bồ Tát, 
đã phát tâm từ  lâu, gieo trồng căn lành, 
đã cúng diròng nhiều đữc Phật, gần gũi 
thiên tri thức.

Ngiròi nầy có thể thọ trì đến chánh  
ức niệm Bát nhã ba la mật. Phải biêt đó

• Ệ 
là birc gần đưxỵc thọ ký đạo Vò thưtỵng 
Bồ đề. Phải biết người này như bực đại 
Bồ Tát bâ't thôi chuyển.

Ngưòi nầy chẳng thôi chuyển đạo ựô 
thutỵng Bồ đề, có thể được Bát nhã ba 
la mât rất sâu. Đirọ-C rồi có thể thọ trì, 
đọc tụng nhẫn đến chánh ức niệm.

Bạch đức Thế Tôn ! Ví như* có ngưtM 
đi qua trăm  do tuần, hoặc hai trăm , ba 
trăm , bôn trăm  do tuần điròng hiểm trở
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hoang vắngề Ngirời nầy trvró-c tiên thấy  
ngưò-i chăn súc vật, hoặc tháy ranh giớỉ, 
hoặc thây vườn tưọ-c, thời biết là đã đêii 
gần thành ấp, xóm làng. Lòng người nầy 
an ổn, chẳng còn sọ* ác thú, độc trùng, 
giặc cưóp, đói khát.

Bạch đức Thế Tôn ! Cũng vậy, đại Bồ 
Tát nếu được Bát nhã ba la mật sâu xa  
nầy mà thọ trì, đọc tụng nhẫn đến chánh  
ức niệm, thì biết là gần được thọ ký Vô 
thưọ-ng Chánh giác, thì biết đại Bồ Tát 
nầy chẳng còn sọ* sa vào birc Thanh Văn 
hay Bích Chi Phật. Vì đã phát hiện những 
tướng tiên khỏi, đó là đưt)*c nghe tháy, 
được thọ trì nhẫn đến chánh ức niệm

» • • 

Bát nhã ba la mật sâu xa nầy vậy".
Đức Phật bảo Ngài Xá Lọi Phât : "Đúng 

như* vậy. Nếu ngiròi thích nói thí dụ nữa 
thì nên nói".

Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn '! Nhu* ngưtM muôii thây biển cả mà 
đi về hướng biển cảỀ Đến lúc chẳng còn 
tháy cây, chẳng còn thấy núi thì biết là
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đã gần đến biển cả mặc dầu chưa thâV 
biển cả, vì măt biển cả bằng phẳng, không 
cây, không núi.

Cũng vậy, đại Bồ Tát đưọ-c nghe Bát 
nhã ba la mật sâu xa nầy rồi thọ trì, đọc 
tụng nhẫn đến chánh ức niệm, thì biết 
là gần được thọ ký Vô thutỵng Chánh giác.

Như* đầu xuân, trên các cây lá cũ đã 
rụng hêt thì biêt những cây ây sẽ nẩy 
lộc, trổ  lá, đơm bông, kết trái. Mọi người 
thây tiró-ng lá cũ rụng hết đều sanh lòng 
vui mủng.

Cũng vậy, đại Bồ Tát đirợc nghe Bát 
nhã ba la mật sâu xa nầy rồi thọ trì, 
đọc tụng nhẫn đến chánh ứe niệm và 
thực hành đúng như* lời. Phải biết đại 
Bồ Tát nầy đã thành tựu thiện căn, cúng 
diròng nhiều đức Phật. Đại Bồ Tát nầy 
nên nghĩ rằng mình nhờ thiện cắn hiróng 
về Vô thượng Chánh giác đời triró-c theo 
dõi nên nay được nghe Bát nhả ba la 
mật sâu xa nầy rồi thọ trì, đọc tụng 
nhẫn đến chánh ức niệm, thật Hành đúng
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như* lời. Chư Thiên Tủ* đã từng thấy chư  
Phật đều vui mừng mà nghĩ rằng các  
vi Bồ Tát trước cũng có tướng tiên khởi 
được thọ ký như* vậy. Hiện nay đại Bồ 
Tát nầy chắc sẽ gần được thọ ký Vô 
thượng Chánh giác.

Bạch đức Thế Tôn ! Như ngiròi mẹ 
mang thai, thân thể nặng nhọc, đi đứng 
bát tiện, ngồi nằm chẳng an, ản ngủ càng 
kém, chẳng ưa nói cirò-i, chán viêc quen 
trước. Có những ngtrò-i mẹ khác thây thế  
biết bà nầy sắp sanh sản.

Cũng vậy, đại Bồ Tát gieo thiện căn  
cúng dường chư* Phật nhiều, thật hành 
lục độ, gần gũi thiện tri thức, nay thiện 
căn thành tựu, đirợc nghe Bát nhã ba 
la mật sâu xa, thọ trì, đọc tụng nhẫn 
đến chánh ức niệm, thật hành đúng như  
lời. Mọi ngirò-i cũng biết đại Bồ Tát nầy 
sắp đưxỵc thọ ký Vô thưtỵng Chánh giác".

Đức Phật phán : "Lành thay ! Lành  
thay ! Lời của Xá Lợi Phất vừa nói đều 
là Phât lưc cả".• •
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Bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề bạch rằng : 
"Đirc hi hữu Thế Tôn Vô thưxỵng ứng cúng 
đẳng Chánh giác rất khéo phó thác sir 
viêc của chư* đai Bồ Tát !".

• •

Đức Phật phán : "Nầy Tu Bồ Đề ! Chư 
đại Bồ Tát phát tâm Vô thưtỵng Chánh 
giác, an ổn đa số  chúng sanh, làm cho 
vô lượng chúng sanh đưọ-c lợi lạc vì đại 
Bồ Tát thvrong xót hàng Trời,N gưòi vậy.

Lúc thật hành Bồ Tát đạo, chư* Bồ Tát 
này dùng bôn sự kiện đê nhiếp độ vô 
lượng chúng sanh. Đó là : bô" thí, ái ngữ, 
lọi ích và đồng sự.

Chư Bồ Tát này cũng đem pháp thập 
thiên đạo để thành tựu chúng sanh. Tự* 
mình tu sơ thiền nhẫn đến phi phi tirỏng 
đinh. Cũng dạy mọi người tu sơ thiền nhẫn 
đến phi phi tirỏng đinh. Tự mình thật hành 
Bô' thí ba la mật nhẫn đến Bát nhã ba la 
mật, cũng dạy mọi ngưò-i thật hành Bô" thí 
ba la mật nhẫn đến Bát nhã ba la mật.

Chư Bồ Tát này được Bát nhã ba la 
mật, dùng sức phưtmg tiện dạy cho chúng
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sanh đirọ-c quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, 
A Na Hàm, A La Hán mà tự* mình chẳng 
chứng lây quả ây. Cũng dạy cho chúng 
sanh được quả Bích Chi Phật mà tự  mình 
chẳng chứng lây quả ây.

Chư* Bồ Tát nầy tự  tu sáu ba la mật, 
cũng dạy vô lirợng Bồ Tát khác tu sáu  
ba la mật, tự- trụ  bực bất thôi, cũng dạy 
ngưò-i khác trụ bực bất thôi, tự  tinh Phật 
độycũng dạV người khác tịnh Phật độ, 
tự  thành tựu chúng sanh, cũng dạy ngưm  
khác thành tựu chúng sanh, tự  được thần  
thông, tụ* đirọ-c môn đà la ni, cúng dạy 
người khác đưtỵc đà la ni, tự  đầy đủ biện 
tài vô ngại, cũng dạy người khác đủ biện 
tài vô ngại, tự  thọ sắc thân trọn vẹn ba 
mưtri hai tưóng, cũng dạy ngirời khác 
thành tựu sắc thân ba mươi hai tướng, 
tự  thành tựu bực đồng chon, cũng dạy 
ngirò-i khác thành tựu bực đồng chon. Tự  
thành tựu thập trí lực, cũng dạy người 
khác thành tiru thập trí lực, tự  thật hành 
tứ  vô úy, mười tám pháp bât cộn g, đại 
tử* đại bi, cũng dạy người khác thật hành
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tứ  VÔ úy, mirò-i tám pháp bâìt cộng, đại 
tữ  đại b i ,tự  được nhâ't thiết chủng trí, 
cũng dạy người khác đirợc nhứt thiết 
chủng trí, tự  rời lìa tất cả kiết sứ và 
tập khí, cũng dạy ngirời khác rời lìa tất 
cả kiết sứ và tập khí, tự  chuyển pháp 
luân, cũng dạy ngirửi khác chuyển pháp 
luân".

Ngài Tu Bổ Đề bạch rằng : "Đức Thế  
Tôn hi hữu ! Chư đại Bồ Tát thành tựu 
đại công đức, vì tât cả chúng sanh mà 
thật hành Bát nhả ba la mật để đuxrc Vô 
thượng Bồ đềẻ

Bạch đức Thế Tôn ! Thế nào là chư* 
đại Bồ Tát tu hành Bát nhã ba la mật 
đầy đủ ?".

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Nếu 
lúc tu hành Bát nhả ba la mật, Bồ Tát 
chẳng thây tiróng tăng củng như chẳng 
thây tướng giảm của sắc, của thọ, tirông, 
hành, thức, nhẫn đến của nhứt thiết 
chủng trí, đó là lúc Bồ Tát đầy đủ Bát 
nhã ba la mật.
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Lại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc thật hành Bát 
nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng tháy là pháp, 
là phi pháp, cũng chẳng thấy pháp quá 
khứ, pháp vi lai, pháp hiện tại, pháp 
thiện, pháp ác, pháp vô ký, pháp hữu vi, 
pháp vô vi, cũng chẳng thấy cõi Dục, cõi 
Sắc, cõi Vô sắc, cũng chẳng thấy Bô' thí 
ba la mật, Trì giói ba la mật, Nhẫn nhục 
ba la mât, Tinh tân ba la mât, Thiền na 
ba la mât, Bát nhã ba la mât, nhẫn đến 
chẳng thấy nhứt thiết chủng tríề Đó là 
Bồ Tát tu hành đầy đủ Bát nhã ba la 
mât.

Tại sao vậy ? Vì các pháp đều không 
có tiróng, các pháp là không, là hư* giả, 
là chẳng bền chắc, không có giác tri, 
không có thọ mạng.

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Lòi phán dạy của đức Thế Tôn quả 
thật chẳng thể nghĩ bàn".

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : ,rVỉ sắc 
chẳng thể nghĩ bàn nên lòi Phật nói 
chẳng thể nghĩ bàn. Vì thọ, tưởng, hành,
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thức nhẫn đến nhứt thiết chủng trí chẳng 
thể nghĩ bàn nên lời Phật nói chẳng thể 
nghĩ bàn.

Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc thật hành Bát 
nhã ba la mât, nêu đai Bồ Tát biết sắc 
là chẳng thể nghĩ bàn, biết thọ, tưỏ-ng, 
hành, thức, nhẫn đến nhứt thiết chủng 
trí là chẳng thể nghĩ bàn thì Bồ Tát nầy 
chẳng đầy đủ được Bát nhã ba la m ật”.

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Bát nhã ba la mât sâu xa nầy ai 
là ngirò-i sẽ tìm hiểu ?".

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Nếu 
có đại Bồ Tát nào tữ  lâu đã thật hành 
sáu ba la mật, gieo căn lành, cúng dường 
chư Phật nhiều, gần gũi thiện tri thức 
luôn, Bổ Tát nầy tin hiểu được Bát nhã 
ba la mật sâu xa".

•

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Thê nào là đại Bồ Tát tu hành sáu 
ba la mật lâu, gieo cản lành, cúng dưtỳng 
chư* Phật nhiều, gần gũi thiện tri thức 
luôn ?".
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Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Nêu 
đại Bồ Tát chẳng phân biệt sắc, chẳng 
phân biệt sắc tướng, chẳng phân biệt sắc 
tánh, nhẫn đến chẳng phân biệt nhứt 
thiết chủng trí, chẳng phân biệt nhứt thiết 
chủng trí tư ớn g , chẳng phân biệt nhứt 
thiết chủng trí tánh.

Tại sao vậy ? Nầy Tu Bồ Đề ! Vì sắc 
chẳng thể nghĩ bàn nhẫn đến vì nhứt 
thiết chủng tri chẳng thể nghĩ bàn.

Thế nên đại Bồ Tát trên đây được gọi 
là tu hành lục ba la mật lâu, gieo căn  
lành, cúng dưtìmg chư Phật nhiều, gần 
gũi thiện tri thức luôn".

Ngài Tu Bồ Đề thua : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Vì sắc rất sâu nên Bát nhã ba la 
mật rất sâuẽ Vì thọ, tưtmg, hành, thức, 
nhẫn đến nhứt thiết chủng trí rất sâu 
nên Bát nhâ ba la mật râlt sâu.

•

Bach đức Thế Tôn ! Bát nhã ba la mât• • 

nầy là kho trân bảo, vì noi đó có báu 
Tu Đà Hoàn, Tư* Đà Hàm, A Na Hàm, A 
La Hán, Bích Chi Phật, Vô Thirọng Chánh
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Giác. Vì noi đó có báu tứ* thiền, tứ* vô 
lưọ-ng tâm, tứ* vô sắc đinh, ngũ thần  
thông, tứ  niệm xứ* nhẫn đến bát chánh  
đạo, thập trí lực, tứ  vô úy, tứ* vô ngại 
trí, đại từ  đại bi, thập bát bất cộng và 
nhứt thiết chủng trí vậy.

Bạch đức Thế Tôn ! Bát nhã ba la mật 
nầy là kho thanh tinh. Vì sắc thanh tịnh  
nên Bát nhã ba la mật là kho thanh tinh. 
Vì thọ, tướng, hành, thức nhẫn đến nhứt 
thiết chủng trí thanh tịnh nên Bát nhã 
ba la mật là kho Ệhanh tinh.

Bạch đức Thê Tôn ! Rất quái lạ, lúc 
nói Bát nhã ba la mật nầy lại có nhiều 
sư* lưu nan".• •

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề Đúng 
như vậy. Nầy Tu Bồ Đề ! Bát nhã ba la 
mật rất sâu nầy có nhiều sự lưu nạn. Vì 
lẽ áy nên lúc thiên n am , thiên nữ nào 
muôn biên' chép Bát nhã ba la mật nầy 
thì nên biên chép mau đi. Lúc muôn đọc 
tụng, tư  duy, giảng nói, chánh ứic niệm, 
tu hành thì nên tu hành mau đi.
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Tại sao vậy ? Vì lúc biên chép, đọc 
tụng nhẫn đến tu hành Bát nhã ba la 
mật rất sâu nầy chẳng muôn có các liru 
nạn phát khỏi vậy.

Thiện nam , thiện nữ* nào nêu có thể 
một tháng, hai tháng, ba tháng hoặc 
nhẫn đen một năm biên chép xong thì 
nên siêng cần chép cho xong. Nếu đọc 
tụng nhẫn đến tu hành trong một tháng
hoặc một năm được thành tựu thì nên

• ê  • •

siêng cần cho thành tựu. Vì kho trân  
bảo nầy có nhiều lưu nạn phát khởi 
vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Trong Bát nhã ba la mật tất sâu 
nầy ác ma ưa làm liru n ạ n , chẳng cho 
biên ch ép , đọc tụ n g , tư* duy, giảng nói, 
chánh ức niệm, tu hành".

• 7

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Dầu 
ác ma muôn làm lưu nạn Bát nhã ba 
la mật rất sâu nầy, chẳng cho biên 
chép nhẫn đến tu hành, nhưng ác ma 
cũng chẳng phá hoại đưtỵc sự* biên chép
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nhẫn đến tu hành Bát nhã ba la mật 
của chư* đại Bồ Tát nầy".

Bấy giò* Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch 
đức Thế Tôn ! Do sức lực nào làm cho 
ác ma chẳng lưu nạn đirọ-c chư* đại Bồ 
Tát biên chép nhẫn đến tu hành Bát nhã 
ba la mật rất sâu nầy ?".

Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phẵít : "Đó 
là do Phật lirc làm cho ác ma chẳng lim  
nạn đuực chư* đại Bồ Tát biên chép nhẫn 
đến tu hành Bát nhã ba la mật rất sâu 
nầy.

Nầy Xá Lọi Phâlt ! Cũng do thần lực 
của chư* Phật hiện tại ở  mười phưtmg 
quôc đô hô niêm cho đai Bồ Tát nầy nên 
ác ma chẳng hru nạn đirọ-c.

Nầy Xá Lợi Phất ! Thiện n am , thiện  
nữ- phải nghĩ rằng tôi biên chép nhẫn  
đên tu hành Bát nhã ba la mật sâu xa  
nầy đều là do thần lực của mười phưxmg 
chư* Phật".

Ngài Xá Lợi Phât thưa : " Bạch đức 
Thế Tôn ! Nếu có thiên nam , thiên nứ*• 7 •



45 - PHẤM KINH NHĨ VĂN TRÌ 217

biên chép nhẫn đến tu hành Bát nhã ba 
la mật sâu xa nầy đều do thần lực của  
chư* Phật nên biết rằng những người nầy 
đirợc chư* Phật hộ niệm".

Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phât : "Đúng 
nhu* vậy. Nầy Xá Lợi Phất ! Vì biên chép 
nhẫn đến tu hành Bát nhã ba la mật sâu 
xa nầy đều do Phật lực nên biết rằng  
cũng đircrc chư* Phật hộ niệm".

Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch đứic Thế  
Tôn ! Hiện tại miròì phutmg vô ltrọng vô 
biên vô sô' chư Phật đều b iế t, đều thấy  
lúc thiện n am , thiện nữ nầy biên chép 
nhẩn đến tu hành Bát nhã ba la mật sâu 
xa nầy ?".

Đức Phật bảo Ngài Xá Lọi Phất : "Đúng 
như* vậy. Nầy Xá Lọi Phâít ! Hiện tại mưm  
phưtmg vô lưxỵng vô biên vô sô' chư  Phật 
đều b iế t, đều thấy lúc thiện n am , thiện 
nữ nầy biên chép nhẫn đến lúc tu hành 
Bát nhã ba la mật sâu xa nầy.

Nầy Xá Lọi Phát ! Trong đây thiện 
nam , thiên nữ cầu đao Bồ Tát mà biên 7 • •
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chép nhẫn đến tu hành Bát nhả ba la 
mật sâu xa nầy, nên biết rằng những 
ngtròi ây đã đến gần Vô thưxỵng Chánh 
giác.

Nầy Xá Lọi Phât ! Thiện nam ,thiên nữ
biên chép nhẫn đên chánh ức niệm Bát

t

nhã ba la mât sâu xa nầy, những ngưò-i 
đây đôi với Bát nhã ba la mật sâu xa có 
nhiều tin hiểu, lại cũng cúng dirờng,cung 
kính, tôn trọng, khen ngợi. Chư Phật đều 
biêt đều thây thiên nam , thiên nữ nầy.

Do công đức cúng dường mà thiện nam, 
thiện nữ nầy sẽ được lợi ích lớn, sẽ đirọ-c 
quả báo lớn.

Nầy Xá Lọi Phât ! Do công đức cúng 
dường nầy mà thiện nam , thiện nữ ấy 
trọn chẳng sa vào ác đạo, không bao giờ 
xa ròi chư* Phật cho đến chứng birc bất 
thối địa.

Nầy Xá Lọi Phât ! Do nhon duyên căn  
lành mà thiện nam ,thiện nữ ây mãi đến 
khi được Vô thirọng Bồ Đề vĩnh viễn 
chẳng xa ròi sáu ba la mât, chẳng xa ròi
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nội không nhẫn đến vô pháp hữu pháp 
không, chẳng xa rời tứ  niệm xứ  nhẫn 
đến bát thánh đạo, chẳng xa ròi mười 
trí lực nhẫn đến Vô thượng Chánh giác.

Nầy Xá Lợi Phâlt ! Sau khi Phật nhập 
diệt, Bát nhã ba la mật sâu xa nầy sẽ 
đến cõi nước phưxmg Nam. Noi đó, các  
Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, ưu Bà Tắc, ưu Bà  
Di sẽ biên chép, sẽ thọ trì, đọc tụng, tư  
duy, giảng nói, chánh ức niệm, tu hành 
Bát nhã ba la mật sâu xa nầy.

Do nhon duyên căn lành đây mà tứ* 
chúng ây chẳng còn sa vào ác đạo, được 
hirởng phưó-c vui cõi Trời,cõi Ngưiri, thêm 
lón sáu ba la mật, cúng dường,cung kính, 
ngợi khen chư* Phật, lần lần đắc quả 
Thanh Văn, Bích Chi Phât và Phât thửa./ • •

Nầy Xá Lợi Phất ! Bát nhã ba la mât 
sâu xa nầy sẽ tữ  phưtxng Nam truyền đến 
phưxmg Tây, tủ* phưong Tây sẽ truyền  
đến phưxmg Bắc, hàng tứ  chúng ở  các  
cõi nirớc áy sẽ biên chép,thọ trì,đọc tụng, 
tư* duy, giảng nói, chánh ức niệm, tu hành



220 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

Bát nhã ba la mật sâu xa nầy. Do nhon 
duyên căn lành ấy mà họ chẳng còn sa 
vào ác đạo, hưởng phước vui cõi T rò i, 
cõi Người, thêm lớn sáu ba la m ật,cúng  
dường , cung kính, ngợi khen chư* Phật, 
lần lần đắc quả Thanh Văn, Bích Chi 
Phật và Phật thừa.

Nầy Xá Lọi Phất ! Bấy giờ ở phưxmg 
Bắc, Bát nhã ba la mật sâu xa nầy sẽ 
làm Phât sư* tai đó.

• • •

Bởi vì sao ? Nầy Xá Lợi Phâít ! Thời 
kỳ pháp của ta thạnh hành không có 
tướng diệt hoại.

Nầy Xá Lọi Phât ! Ta đã nhớ đến các  
thiện nam ,thiện nữ thọ trì nhẫn đến tu 
hành Bát nhã ba la mât sâu xa nầy. Các 
thiện nam ,thiện nừ â'y có thể biên chép 
và cung kính, cúng dường, ca ngọi Bát 
nhã ba la mât sâu xa nầy.

Các thiện nam , thiện nữ ây do nhon 
duyên căn lành trên mà chẳng còn sa 
vào ác đạo, được hưởng phước vui cõi 
Trời, cõi Ngiròi, thêm lớn sáu ba la mât,

• 7
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cúng dường, cung kính , ngọ-i khen chư* 
Phật, lần lần đắc quả Thanh Văn, Bích  
Chi Phật và Phật thừa.

Nầy Xá Lợi Phât ! Ta dùng Phật nhãn 
thây các ngirời ây, ta cũng ngợi khen các  
ngưòi ấy. Vô lượng vô biên vô sô' chư* 
Phật ở  mười phưong cũng thấy, cũng 
ngợi khen các ngưò-i ây".

Ngài Xá Lợi Phát thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Bát nhã ba la mật sâu xa nầy về 
sau sẽ thạnh hành ở  phưtmg Bắc ư* ?".

Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất : "Đúng 
như vậy. Bát nhã ba la mật sâu xa  nầy 
về sau sẽ thạnh hành ở phưxmg Bắc.

Nầy Xá Lọ-i Phât ! Sau nầy ở  phưtmg 
Bắc, nếu thiện n am , thiện nữ nghe Bát 
nhã ba la mật sâu xa nầy mà biên chép, 
thọ trì, đọc tụng, tư* duy, giảng nói, chánh  
ức niệm, tu hành như* lời, phải biết các  
ngưò-i ây từ  lâu đã phá£ tâm Đại thừa, 
đã cúng dường nhiều chư* Phật, gieo căn  
lành, luôn gần gũi thiện tri thức".
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Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật : "Bạch• • • • 

đức Thế Tôn ! Sau nầy ỏ* phirong Bắc có 
bao nhiêu thiện nam ,thiện nữ* cầu Phât 
đạo mà biên chép nhẫn đến tu hành Bát 
nhã ba la mật sâu xa nầy ?".

Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phâ't : "Sau 
nầy ở  Bắc phưxmg dầu có nhiều thiện 
nam ,thiên nữ cầu Phât đạo nhưng ít có 
ngirò-i nghe Bát nhả ba la mật sâu xa  
nầy mà không kinh sợ.

Tại sao vậy ? Vì các ngirò-i nầy gần 
gũi cúng dirò-ng nhiều chư Phật, nhiều 
học hỏi noi chư Phật. Các người nầy có 
thể đầy đủ sáu ba la mật, đầy đủ tữ  
niệm xứ  nhẫn đến đầy đủ muxri tám pháp 
bâít cộng.

Nầy Xá Lợi Phât ! Các ngưm nầy nhờ  
căn lành thuần thục vì Vô thvrong Bồ đề, 
mà có thể đem lợi ích nhiều cho chúng 
sanh.

Nay ta củng như chư* Phật quá khữ  
vì thiện nam ,thiện nữ* nầy mà nói pháp 
nhirt thiết chủng trí. Do nhon duyên đây
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nên đòi sau các người ấy tiếp nối đưọ-c 
Vô thượng Chánh giác rồi cũng vì ngirò-i 
khác mà nói pháp Vô thượng Chánh giác.

Các thiện nam , thiện nữ ấy đều nhứt 
tâm hòa hiệp. Ma và dân ma còn không 
phá hoại đirọ-c tâm Vô thượng Bồ Đề của  
họ, huông là những ngvròi ác chê bai 
ngirò-i thật hành Bát nhã ba la mật sâu 
xa nầy mà phá hoại đirợe tâm Vô thưọng 
Bồ đề của họ.

Nầy Xá Lợi Phất ! Các thiện nam, 
thiện nữ cầu Bồ Tát đạo, nghe Bát nhã 
ba la mật sâu xa nầy đirọ-c pháp hỉ lớn, 
dưtỵc pháp lạc lớn, cũng gầy dựng nhiều 
người ở  noi căn lành để đưiợc Vô thượng 
Bồ đề.

Các thiện nam , thiện nữ nầy ỏ* trưtýc 
Phật tuyên thệ rằng lúc tôi thật hành 
Bồ Tát đạo sẽ độ vô sô" chúng sanh phát 
tâm Vô thirọ-ng Chánh giác, dạy bảo cho 
họ đưọ-c lợi ích vui mừng nhẫn đến thọ 
ký bực bất thôi. Phật biết rõ tâm nguyện 
của họ và Phật cũng tùy hỉ.
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Các thiện nam thiện nữ* nầy ở  trước  
chư* Phật quá khữ đã từng tuyên thệ như  
trên  và cũng được chư* Phật quá khứ* 
biết rõ tâm nguyện của họ mà tùy hỉ cho 
họ.

Nầy Xá Lợi Phất ! Vì các thiện nam, 
thiện nữ ây tâm nguyện của họ lớn nên 
sắc, thinh, hưong, vi, xúc, pháp của họ 
hưởng thọ cũng lớn, họ cũng có thể bô' 
thí lớn, gieo căn lanh lớn. Họ gieo căn  
lành lớn xong được quả báo lớn. Vì để 
nhiếp chúng sanh nên họ lấy quả báo 
lớn. ơ  giữa chúng sanh họ có thể xả thí 
những vật sở hữu trong thân ngoài thân. 
Do nhon duyên căn lành nầy họ phát 
nguyện muôn sanh về quô'c độ phưxmg 
khác, noi mà chư Phật hiện đirong nci 
Bát nhã ba la mật sâu xa. cr trưó-c chư* 
Phật nghe Bát nhã ba la mật sâu xa rồi, 
họ cũng chỉ dạy lợi ích vui mừng cho 
trăm  ngàn muôn ức chúng sanh noi đó, 
đều khiến phát tâm Vô thưọ-ng Bồ đề".
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Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch đức 
Thế Tôn ! Đức Phật đối với những 
pháp quá khứ, vi lai, hiện tại không 
gì chẳng biết, không pháp như* nào mà 
Phật chẳng biết, tất cả hạnh nghiệp 
của chúng sanh không sự nào mà Phật 
chẳng biết. Nay đức Phật biết rõ chư  
Phật và Bồ Tát, Thanh Văn quá khứ*. 
Đức Phật cũng biết rõ chư  Phật và Bồ 
Tát, Thanh Văn hiện tại, biết rõ chư* 
Phât và Bồ Tát, Thanh Văn vi lai.• 7 •

Bạch đức Thế Tôn ! Đời vi lai những 
thiện nam, thiện nữ cần cầu sáu ba la 
mật để thọ trì ,đọc tụng nhẫn đến tu 
hành có được hay chẳng được ?".

Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phát : "Nếu 
thiên n am , thiên nữ nhứt tâm tinh tân• 7 • 
cần cầu sẽ đirọ-c các kinh đúng sáu ba 
la mật sâu xa".

Ngài Xá Lợi Phất thua : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Các thiện nam , thiên nữ cần hành 
như* vậy sẽ đirợc kinh đúng sáu ba la 
mât sâu xa ư* ?"ể
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Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất : "Các 
thiện nam, thiện nữ* ây được kinh đúng 
sáu ba la mật sâu xa nầy. Tại sao vậy ? 
Các tỊiiện nam ,thiện nữ* ây vì Vỗ thirọng 
Chánh giác mà thuyết pháp lợi ích vui 
mủng cho chúng sanh an trụ sáu ba la 
mật. Do đây nên các thiện nam ,thiện nữ* 
ấy chuyển sanh đời sau đê đưtỵc kinh 
đúng sáu ba la mật sâu xa. Khi đưtỵc rồi 
họ tu hành đúng như sáu ba la mật đã 
đưtỵc nói. Họ tinh tấn chẳng nghỉ nhẫn 
đên tinh Phật quô"c đô, thành tựu chúng 
sanh, chứng Vô thượng Chánh giác". *
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PHẤM MA S ự

THỨ BỐN MƯƠI SÁU

LÚC báy giờ Ngài Tu Bồ Đề thưa : 
"Bạch đức Thê Tôn ! Đức Phât đã ngợi 
khen, đã nói công đức của các thiện nam, 
thiện nữ phát tâm Vô thưọ-ng Bồ đề thật 
hành sáu ba la mật, thành tựu chúng 
sanh,tinh  Phật quốc độỄ

Bạch đức Thê Tôn ! Các thiên nam, 
thiện nữ* cầu Phật đạo sanh ra những 
lưu nạn như* thê' nào ?".

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Lạc 
thuyết biện tài chẳng liền phát sanh, phải 
biết đây là ma sir của Bồ Tát.

Tại sao vậy ? Vì có đại Bồ Tát lúc 
thật hành Bát nhã ba la mật khó đầy đủ 
được sáu ba la mật. Thế nên lạc thuyết 
biện tài chẳng liền phát sanh là ma sự  
của Bồ Tát.
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Lại nầy Tu Bồ Đề ! Lạc thuyết biện 
tài vụt khỏi cũng là ma sự của Bồ Tát.

Tại sao vây ? Vì đại Bồ Tát thât hành 
sáu ba la mật ham thích thuyết pháp. 
Thế nên lạc thuyết biện tài vụt khỏi cũng 
là ma sư của Bồ Tát.

•

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc biên chép kinh 
Bát nhã ba la mật mà khinh lòn ngạo 
mạn, phải biết đó là ma sự* của Bồ Tát.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc biên chép kinh 
nầy ẸỊià cirời đùa loạn tâm, phải biết đó 
là ma sir của Bồ Tát.

•

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc biên chép kinh 
nầy mà khinh cưò-i, chẳng cung kính, phải 
biết đó là ma sư của Bồ Tát.

•

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc biên chép kinh 
nầy nếu tâm loạn bất đinh, phải biết đó 
là ma sự của Bồ Tát.

•

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc biên chép kinh 
nầy nếu các ngirò-i chẳng hòa hiệp, phải 
biết đó là ma su* của Bồ Tát.
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Lại nầy Tu Bồ Đề ! Thiện nam , thiện 
nữ* nào nghĩ rằng tôi không đirọ-c tư* vị 
trong kinh rồi bèn bỏ đi, phải biết đó là 
ma sự* của Bồ Tát.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc thọ trì, đọc 
tụng, giảng nói, chánh ức niệm khinh lờn 
ngạo mạn, đó là ma sự của Bồ Tát.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc thọ trì kinh 
nầy, lúc gần gũi, chánh ức niệm nếu cùng 
nhau ra  dáu ciròí cợt, phải biết đó là ma 
sư* của Bồ Tát.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc thọ trì nhẫn 
đến tu hành kinh nầy nếu khinh miệt lẫn 
nhau, phải biết đó là ma sự của Bồ Tát.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc thọ trì nhẫn 
đến chánh ức niệm kinh nầy nếu tâm tán  
loạn, phải biết đó là ma sự* của Bồ Tát.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc thọ trì nhẫn 
đến chánh ức niệm Bát nhã ba la mật 
mà tâm chẳng hòa hiệp, phải biết đó là 
ma sư* của Bồ Tát".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Như* đức Phật phán dạy rằng thiên
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nam, thiện nữ tự  nghĩ tôi không đirọ-c tư* 
vi trong kinh rồi bèn bỏ đi.

Bạch chrc Thê' Tôn ! Do có* gì Bồ Tát 
chẳng được tư- vi trong kinh rồi bèn bỏ 
đi ?".

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Bồ Tát 
nầy đòi trưó-c chẳng dàỵ công thật hành 
sáu ba la mật, nên nghe nói Bát nhã ba 
la mật nầy liền nghĩ rằng tôi chẳng ghi 
nhận Bát nhã ba la mật, tôi chẳng thanh  
tinh ,bèn đứng dậy bỏ đi".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Cớ sao chẳng thọ kỷ cho ngưòi 
nghe Bát nhã ba la mật đứng dậy bỏ 
đi ?".

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Nếu 
Bồ Tát chim vào trong pháp vi thì chư  
Phật chẳng thọ ký Vô thưtỵng Bồ đề.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Nếu lúc nghe nói 
Bát nhã ba la mật mà nghĩ rằng trong 
đây không có nói đến danh tự  của tôi, 
do đó mà tâm chẳng thanh tinh, phải 
biết đó là ma sư* của Bồ Tát".
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Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Cớ sao trong 
Bát nhã ba la mật sâu xa nầy chẳng nói 
danh tư* của Bồ Tát ấy ?".

Đức Phật nói : "Chư* Phật chẳng nói 
danh tự  của Bồ Tát chưa đưọ-c thọ ký.• • • •/

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc nghe Bát nhã 
ba la mật mà nghĩ rằng trong đây không 
nói đến tên xứ  sỏ* của tôi sanh, ngirò-i 
nầy không muôn nghe bèn đứng dậy rời 
pháp hội bỏ đi. Lúc người nầy đứng dậy, 
cứ* mỗi niệm phải một kiếp tinh tấn  cầu  
(Vô thượng Bồ đề trỏ* lại.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Bỏ Bát nhã ba la 
mật mà học các kinh khác, Bồ Tát nầy 
trọn không thê đến nhứt thiết chủng trí, 
đây là bỏ gốc mà níu nhánh lá, phải biết 
đó là ma sự* của Bồ Tát".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Những kinh gì mà thiện nam ,thiện  
nữ* học theo trọn chẳng đến đưiọ-c nhứt 
thiết chủng trí ?".

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Đó là 
những kinh hàng Thanh Văn thật hành.
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Như- là tứ  niệm xứ, tứ  chánh cần, tứ  như  
ý túc, ngũ cản, ngũ lirc, thất giác chi, 
bát thánh đạo, không, vô tiró-ng, vô tác  
giải thoát môn. Các thiện nam, thiện nữ* 
an trụ trong pháp trên đây được quả Tu 
Đà Hoàn, quả Tư* Đà Hàm, quả A Na 
Hàm, quả A La Hán, đây là chỗ của hàng 
Thanh Văn đi, không thể đến được nhứt 
thiết chủng trí.

Nầy Tu Bồ Đề ! Trong Bát nhả ba la 
mật xuâ't sanh chư* đại Bồ Tát thành tựu • • • 
pháp th ế gian và pháp xuâ't thế gian. Lúc 
học Bát nhă ba la mật, đại Bồ Tát cũng 
học pháp thế gian và pháp ximt thế gian.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ví như* con chó chẳng 
theo chủ nhà để đòi ăn mà theo gã cần  
vụ. Cũng vậy, đời sau có thiện nam ,thiện  
nữ* bỏ Bát nhã ba la mât sâu xa côi gộc, 
trở  lại nắm lấy kinh pháp sỏ* hành của 
Thanh Văn, Bích Chi Phật nhánh lá, phải 
biết đó là ma sư của Bồ Tát.

Lai nầy Tu Bồ Đề ! Như* có người 
muôĩi thấy voi, được thây voi rồi trỏ* lại
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nhìn dấu chân voi. Theo ý ngưtri, kẻ đó 
có khôn chăng ?".

- Bạch đức Thế Tôn ! Ngirời â'y chẳng 
khôn.

- Cũng vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Thiện nam, 
thiện nữ cầu Phật đạo đirọ-c Bát nhã ba 
la mật sâu xa lại bỏ đi cầu lây kinh pháp 
sở hành của Thanh Văn, Bích Chi Phật, 
phải biết đó là ma sự của Bồ Tát.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như có người muôn 
tháy biển lớn trở  lại tìm nước đọng ở  
dâ'u chân trâu mà nghĩ rằng nước biển 
lớn có bằng nước dâu chân trâu  chăng ? 
Ý ngircri thế nào, ngiròi ây co khôn 
chảng ?

- Bạch đức Thế Tôn ! Ngiròi â'y chẳng 
khôn.

- Cúng vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đời sau 
có thiện n am , thiện nữ* cầu Phật đạo 
được Bát nhã ba la mật sâu xa lại bỏ 
đi cầu lấy kinh pháp sở hành của Thanh 
Văn, Bích Chi Phật, phải biết đó là ma 
sự* của Bồ Tát.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Như* thợ vẽ nghĩ muôn 
vẽ thắng điện của Thiên Đế mà trở  lại 
vẽ cung điện nhựt nguyệt. Ý ngưxri thế  

9 t hữ vẽ nầy có khôn chăng ?
" Bạch đức Thê Tôn ! Thọ* vẽ nầy chẳng 

khônỄ

- Nầy Tu Bồ Đề ! Cũng vậy, đời sau 
có thiên nam , thiên nữ phirớc đức mỏng 
cầu Phật đạo được Bát nhã ba la mật 
sâu xa nây lại bỏ đi cầu các kinh sỏ* 
hành của hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật, 
phải biêt đó là ma sự của Bồ Tát.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Như* có ngưm  
muôn thây Chuyên Luân Thánh Vương, 
được gặp mà chẳng biết, về sau thấy các  
Tiểu Quô'c Vưxmg cho rằng không khác 
gì Chuyển Luân Thánh Vưong. Ý ngtroi 
th ế nào, ngtrò-i nầy có khôn chăng ?

- Bạch đức Thê Tôn ! Ngirò-i nầy chẳng 
khôn.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Cũng vậy, đời sau 
có thiên nam , thiên nữ phirớc đức mỏng 
cầu Phật đạo được Bát nhã ba la mật
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sâu xa nầy lại bỏ đi cầu các kinh sở  
hành của hàng Thanh Vản, Bích Chi Phật, 
phải biêt đó là ma sự của Bồ T átệ

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Như* có ngưò-i đang 
đói,bỏ cơm sốt ngon đi ăn cơm thiu lâu 
ngày. Y ngưoi th ế nào, ngưtỳi đói nầy có 
khôn chăng ?

- Bạch đức Thê Tôn ! Người đói nầy 
chẳng khôn.

- Cũng vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đời sau 
có thiện nam,thiện nữ cầu Phật đạo đirợc 
nghe Bát nhã ba la mât sâu xa nầy lại 
bỏ đi lây các kinh sở hành của hàng 
Thanh Văn, Bích Chi Phật đê cầu được 
nhứt thiết chủng trí, phải biết đó là ma 
sự* của Bồ Tát.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Như có ngưtM đưxỵc 
châu ma ni vô giá lại đem sánh với châu  
thủy tinh. Y ngưoi thê nào, ngirò-i nầy 
có khôn chăng ?

- Bạch đức Thê Tôn ! NgưtM nầy chẳng 
khôn.
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- Cũng vây, nầy Tu Bồ Đề ! Đời sau 
có thiện nam,thiện nữ* cầu Phật đạo được • 7 • •  ̂ • • 
nghe Bát nhã ba la mật sâu xa nầy lại 
bỏ đi lấy các kinh sỏ* hành của Thanh 
Văn, Bích Chi Phật, phải biết đó là ma 
sự* của Bồ Tát.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Các thiện nam, 
thiện nữ ấy lúc biên chép Bát nhă ba la 
mật nầy ưa nói những sự chẳng đúng 
pháp, biên chép Bát nhã ba la mật sâu 
xa nầy chẳng thành. Những gì là ưa nói 
những sir chẳng đúng pháp ? Đó là ưa 
sắc, thinh, hưtmg, vi, xúc, pháp. Ưa nói 
trì giới, các thiền, các đinh. Ưa nói sáu 
ba la mật. Ưa nói tứ  niệm xứ  nhẫn đôn 
Vô thưxmg Bồ đề.

Tại sao vậy ?
Nầy Tu Bồ Đề ! Trong Bát nhã ba la 

mật nầy không có tướng ưa nói.
Nầy Tu Bồ Đề ! Bát nhá ba la mật là 

tiróng bất khả tir nghi,là tiróng bất sanh, 
bất diệt, bất câu, bát tinh, bất loạn, bất 
tán. Bát nhả ba la mật là tiró-ng không
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nói, không dạy, không lời, không nghĩa. 
Bát nhã ba la mât là tướng vô sở đắc.

Tại sao vây ? Vì trong Bát nhã ba la 
mật không tất cả các pháp ấy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nêu có thiện nam, 
thiện nữ* cầu Phật đạo, lúc biên chép 
kinh Bát nhã ba la mật nầy mà tâm tán  
loạn duyên theo các phép ây, phải biết 
đó là ma sư* của Bồ Tát".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Bát nhả ba la mật nầy biên chép 
được chảng ?".

Đức Phât bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Biên 
chép không đưxỵc. Tại sao vậy ? Vì Bát 
nhã ba la mật tự  tánh không. Vì Thiền 
na ba la mật nhẫn đến nhứt thiết chủng 
trí tự* tánh không. Tự tánh đả không thì 
chẳng gọi là pháp. Không pháp chẳng thể 
biên chép đirọ-c không pháp.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nêu thiên nam, thiên 
nữ* cầu Bồ Tát đạo nghĩ rằng không pháp 
là Bát nhã ba la mât sâu xa, phải biết 
đó là ma sự* của Bồ Tát"ề
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Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế 
Tôn ! Thiên nam , thiên nữ cầu đao Bồ

• 7 # •

Đề, dùng văn tự  để biên chép Bát nhã 
ba la m ật, tự  nghĩ rằng mình biên chép 
Bát nhã ba la m ât,dùng chữ đăt Bát nhã 
ba la mật, phải biết đó cũng là ma sir 
của Bồ Tát.

Tại sao vậy ? Bạch đữc Thế Tôn ! Vì 
Bát nhã ba la mât không có văn tự  Thiền 
na ba la mật nhẫn đen Đàn na ba la mật 
không có vản tự, sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức nhẫn đến nhứt thiết chủng trí không 
có văn tự*.

Bạch đức Thê Tôn ! Nêu châp không 
văn tự* là Bát nhã ba la mật nhẫn đến 
chấp không văn tự  là nhứt thiết chủng 
trí, cũng lạ ma sự của Bồ Tát.

Như* biên chép, đọc tụng, giảng nói 
chánh ức niệm, tu hành đúng như* lời 
cũng như* vậy".

Đức Phật bảo Ngài Tư Bồ Đề : 'Thiện 
nam thiện nữ cầu Phật đạo, lúc biên chép 
Bát nhã ba la mật nầy mà tưxmg nhớ
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quốc độ, thành ấp,phirong hiró-ng, nghe 
hủy báng thầy mình mà nghĩ đến hoặc 
nghĩ đến cha m ẹ; anh em , chi em , bà con, 
nghĩ đên kẻ giặc ciró-p, nam nữ*, nghĩ đên 
những sự* khác như* vậy sẽ bi ác ma xúi 
nghĩ nhó* thêm, phá hư công việc biên 
chép Bát nhã ba la mật, phá hư công 
viêc đọc tụng, giảng nói, chánh ức niệm, 
tu hành Bát nhã ba la mật. Phải biết đó 
là ma sự của Bồ Tát.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Thiện n am , thiện 
nữ* cầu Phật đạo, lúc biên chép nhẫn 
đốn lúc tu hành Bát nhã ba la mật nầy 
mà ham muốn danh d ir, cung k ín h , lợi 
lộc thì không thể hoàn thành công việc 
biên chép nhẫn đến tu hành Bát nhã ba 
la mật. Phải biết đó cũng là ma sự* của  
Bồ Tát.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc thiện nam, 
thiện nữ cầu Phật đạo, biên chép nhẫn 
đến tu hành Bát nhã ba la mât, ác ma 
tìm phưtmg tiện đem những kinh sâu xa  
khác đến tặng cho. Ngưò-i có sức phưxmg
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tiện chẳng nên ham muôn những kinh 
sâu xa khác của ác ma đem đến vì những 
kinh ây không đưa người đến nhứt thiết 
chủng trí.

Kẻ không đủ sức phưtmg tiện, nghe 
nói những kinh sâu xa khác bèn bỏ Bát 
nhã ba la mật sâu xa nầy. Trong Bát nhã 
ba la mật sâu xa nầy, đức Phật đã giảng 
dạy nhiều phưxmg tiện đạo của đại Bồ 
Tát. Chư* đại Bồ Tát nên tìm ở trong đây. 
Nếu thiện nam ,thiện nữ cầu Bồ Tát đạo 
mà bỏ Bát nhã ba la mật sâu xa nầy, đi 
cầu phưtmg tiện noi những kinh sâu xa  
của Thanh Văn, Bích Chi Phât, phải biết 
đó cũng là ma sự của Bồ Tát".
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PHẤM LƯỠNG BẤT HÒA HIỆP QUÁ

THỨ BỐN MƯƠI BẢY

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Người 
thính pháp noi Bát nhã ba la mật muôn 
biên chép,đọc tụng, vân nghĩa, chánh ức 
niệm mà người thuyết pháp lười biếng 
chẳng muôn nói, phải biết đây là ma sự  
của Bồ Tát.

Ngưòi thuyết pháp tâm chẳng lười 
biếng mà ngiròi thính pháp chẳng chiu 
nghe lãnh, tâm hai bên chẳng hòa hiệp, 
phải biết đây là ma sự của Bồ T átẻ
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Lại nầy Tu Bồ Đề ! Người thính pháp 
muôYi biên chép đến chánh ức niệm Bát 
nhã ba la mật mà người thuyết pháp 
muôn đi qua phưxmg khác, phải biết đây 
cũng là ma sự- của Bồ Tát.

Ngiròi thuyết pháp muôn cho biên chép 
thọ trì mà ngưò-i thính pháp muôn đi qua 
phưong khác, tâm hai bên chẳng hòa 
hiệp, phải biết đây là ma sự của Bồ Tát.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Người thuyết pháp 
quý trọng của bô" thí, những y phục, 
thực phẩm, phòng nhà, thuôc men, người 
thính pháp thiểu dục tri túc,nhiếp niêm 
tinh tân, thiền định, trí huệ, tấm hai 
bên chẳng hòa hiệp, chẳng biên chép 
được nhẫn đến chẳng chánh ứe niệm 
đirọ-c Bát nhã ba la mật, phải biết đây 
là ma sir của Bồ Tát.

Ngirò-i thuyết pháp thiểu dục tri túc, 
nhiếp niệm tinh tân, thiền định, trí huệ, 
người thính pháp quý trọng của bô' thí, 
những tữ  sự tư* sanh, tâm hai bên chẳng  
hòa hiệp, chẳng biên chép đtrọ-c nhẫn
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đên chẳng chánh ức niệm đirợc Bát nhã 
ba la mật, phải biết đây là ma sự của  
Bồ Tát.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Người thuyết pháp 
thọ mười hai hạnh Đầu Đà : một là thiròng 
khât thirc, hai là thứ đê khất thưxĩ, ba

• • I '

là nhứt tọa thựic, bôn là tiết lượng thực, 
năm là sau ngọ trung chẳng ẩm tirong, 
sáu là chỉ chứa ba y, bảy là nạp y, tám  
là ở  a lan nhã, chín là ở  trong gò mã, 
mười là ỏ* gốc cây, mười một là ở  đâít 
trông, mưxM hai là ngồi luôn không nằm, 
người thính pháp chẳng thọ mười hai 
hạnh Đầu Đà, hai bên chẳng hòa hiệp, 
chẳng biên chép được nhẫn đến chẳng 
chánh ức niệm được Bát nhã ba la mật, 
phải biêt đây là ma sự của Bồ Tát.

Nguòi thính pháp thọ mưm hai hạnh 
Đầu Đà, người thuyết pháp chẳng thọ mười 
hai hạnh Đầu Dà, hai bên chẳng hòa hiêp, 
chẳng biên chép đưọ-c nhẫn đến chẳng 
chánh ức niệm được Bát nhã ba la mật, 
phải biêt đây là ma sự của Bồ Tát.
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Lại nầy Tu Bồ Đề ! Ngưò-i thuyết pháp 
có tín tâm, có giói hạnh, muôn biên chép, 
thọ trì Bát nhã ba la mật nhẫn đến chánh 
ức niệm, ngiròi thính pháp không tín tâm, 
không giới hạnh, chẳng muốn biên chép 
nhẫn đến chẳng muôn chánh ức niệm 
Bát nhã ba la mật, phải biết đây là ma 
sư của Bồ Tát.

Ngưò-i thính pháp có tín tâm, có giới, 
hạnh, người thuyết pháp không tín tâm, 
không giới hạnh, hai bên chẳng hòa hiệp, 
phải biết đây là ma sự.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Người thuyết pháp 
hay bô' thí tất cả chẳng lẫn tiếc, ngirời 
thính pháp bỏn xẻn, chẳng thí xả, hai 
bên chẳng hòa hiệp, phải biết đây là ma 
sự.

•

Ngirò-i thính pháp hay bô" thí tất cả  
chẳng lẫn tiếc, người thuyết pháp bỏn 
xẻn, chẳng thí xả, hai bên chẳng hòa 
hiệp, phải biết đây là ma sự.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Người thính pháp 
muốn cúng dường cho người thuyết pháp
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những đồ vật tư* sanh, ngiròi thuyết pháp 
chẳng chiu nhận, phải biết đây là ma sự*.

Người thuyêt pháp muôn cung cấp đồ 
tư* sanh cho ngirò-i thính pháp, ngtròi 
thính pháp chẳng chịu nhận, hai bên 
chẳng hòa hiệp, chẳng biên chép đirợc 
nhẫn đên chẳng chánh ức niệm đưxỵc Bát 
nhã ba la mật, phải biết đây là ma sự.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! NgưxM thuyết pháp 
dễ tỏ ngộ, người thính pháp ám độn, phải 
biết đây là ma sự.

Người thính pháp mau tỏ ngộ, ngirò-i 
thuyêt pháp ám độn, hai bên chẳng hòa 
hiệp, chẳng biên chép được nhẫn đến 
chẳng chánh ức niệm đircrc Bát nhả ba 
la mật, phải biết đây là ma sự.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Ngiròi thuyết pháp 
biêt nghĩa thứ lớp của mutM hai bộ kinh 
là khế kinh nhẫn đến luận nghị, ngiròi 
thính pháp chẳng biết. Hoặc người thính 
pháp biết nghĩa thứ đệ của muời hai bộ 
kinh, ngirò-i thuyêt pháp chẳng biết, hai 
bên chẳng hòa hiệp, chẳng biên chép chro-c
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nhẫn đến chẳng chánh ức niệm được Bát 
nhã ba la mật, phải biết đều là ma sự*.

Lại nẩy Tu Bồ Đề ! Ngiròi thuyết pháp 
thành tựu sáu ba la mật, ngưòd thính 
pháp chẳng thành tựu. Hoặc ngirò-i thính 
pháp có sáu ba la mật, ngirò-i thuyết pháp 
chẳng có. Hai bên chẳng hòa hiệp, chẳng 
biên chép đưxỵc nhẫn đến chẳng chánh  
ứtĩ niêm được Bát nhã ba la mât, phải 
biết đều là ma sự.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Người thuyết pháp 
có sức phircmg tiện nơi sáu ba la mật, 
người thính pháp không có. Hoặc người 
thính pháp có sức phưtmg tiện noi sáu ba 
la mật, ngirời thuyết pháp không có. Hai 
bên chẳng hòa hiệp, chẳng biên chép được 
nhẫn đến chẳng chánh ức niêm đirực Bát 
nhã ba la mật, phải biết đều là ma sư*.

Lại nầy Tu Ẹồ Đề ! Ngưòi thuyết pháp 
đắc đà la nỉ, người thính pháp không 
đắc. Hoặc người thính pháp đắc đà la ni, 
ngirò-i thuyết pháp không đắc. Hai ]bên 
chẳng hòa hiệp, chẳng biên chép đưtỵc
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nhẫn đến chẳng chánh ức niệm được Bát 
nhã ba la mật, phải biết đều là ma sựẵ

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Ngirò-i thuyết pháp 
muôn cho biên chép > nhẫn đến chánh ức 
niệm Bát nhã ba la mật, ngiròi thính 
pháp chẳng muôn. Hoặc người thính pháp 
muôn biên chép nhẫn đến chánh ức niệm, 
ngưò-i thuyết pháp chẳng muốn cho biên 
chép nhẫn đến chẳng muôn cho chánh  
ức niệm Bát nhã ba la mật, hai bên chẳng 
hòa hiệp, chẳng biên chép đirợc nhẫn đến 
chẳng chánh ức niệm đưtỵc Bát nhã ba 
la mật, phải biết đều là ma sự.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Ngirò-i thuyết pháp 
không tham dục, giận hờn, ngủ nghỉ, điệu 
hôi, nghi ngờ, ngưm thính pháp có tham  
dục nhẫn đến nghi ngờ. Hoặc ngiròi thính 
pháp lìa ngũ cái : tham dục nhẫn đến 
nghi ngờ, ngiròi thuyết pháp có ngũ cái. 
Hai bên chẳng hòa hiệp, chẳng biên chép 
được nhẫn đến chẳng chánh ức niệm 
đưọ-c Bát nhã ba la mật, phải biết đều 
là ma sự.
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Lại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc biên chép nhẫn 
đến chánh ức niêm Bát nhã ba la mât, có• • 7 
ngirò-i đến nói những sự thôiig khổ trong  
ba ác đạo rồi bảo rằng sao Ngài chẳng ở  
tại thân đời nầy dứt khổ nhâp Niết Bàn, 
lại cầu Vô thirọ-ng Bồ đề làm chi ?

Hai bên chẳng hòa hiệp, chẳng biên 
chép đưrỵc nhẫn đên chẳng chánh ức niệm 
đưọ-c Bát nhã ba la mật, phải biết đây 
là ma sự.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc biên chép 
nhẩn đến chánh ức niệm Bát nhã ba la 
mật, có ngưứi đến ca ngợi các cõi Trời, 
ca ngợi Trời Tứ* Vircmg đến Trời Phi Phi 
Tưởng, ca ngợi sơ thiền đến phi phi tưởng 
đinh rồi bảo rằng : Thưa Ngài, ba cõi 
dầu hưtỷng thọ phước vui nhưng cũng 
đều là vô thường,là khổ, không, vô ngã, 
tướng biến tận tán ly. Sao Ngài chẳng ỏ* 
tại thân đời nầy chứng láy quả Tu Đà 
Hoàn đến quả A La Hán, quả Bích Chi 
Phật, lại ở  trong thê' gian sanh tử  chiu  
khổ để cầu Vô thưtỵng Bồ đề làm chi ?
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Hai bên chẳng hòa hiệp, chẳng biên chép 
đirợc nhẫn đến chẳng chánh ức niệm 
đưọ-c Bát nhã ba la mật, phải biết đây 
là ma sự*.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Người thuyết pháp 
một thân không phiền lụy, tự  tại vô ngại, 
người thính pháp dắt theo chúng nhơn 
đông, hoặc ngtrò-i thính pháp một thân  
không phiền lụy, tự  tại vô ngại, người 
thuyết pháp dắt theo chúng nhon đông, 
hai bên chẳng hòa hiệp, chẳng biên chép 
đuxỵc nhẫn đến chẳng chánh ức niệm 
đưtrc Bát nhã ba la mật, phải biết đây 
là ma sự*.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Ngirò-i thuyết pháp 
bảo người thính pháp rằng nếu ngưtri có 
thể tùy theo ý ta, thòi sẽ cho ngưtri biên 
chép nhẫn đến chánh ức niệm Bát nhả 
ba la mật, bằng không tùy theo ý ta, thòi 
không cho. Hai bên chẳng hòa hiệp, chẳng 
biên chép đưtỵc nhẫn đến chẳng chánh  
ức niệm được Bát nhã ba la mật, phải 
biết đây là ma sự*.
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Lại nầy Tu Bồ Đề ! NgưtM thính pháp 
muôn thuận theo ý nguòi thuyết pháp 
mà ngtròi thuyêt pháp chẳng cho, hai bên 
chẳng hòa hiệp, chẳng biên chép đưxỵc 
nhẫn đến chẳng chánh ức niệm đirọ-c Bát 
nhã ba la mật, phải biết đây là ma sự.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Ngirò-i thuyết pháp 
vì muôn đưtỵc tài lọi mà cho biên chép 
nhẫn đến cho chánh ức niệm Bát nhã ba 
la mật, ngiròi thính pháp vì cớ  nầy nên 
chẳng chiu theo nghe. Hoặc ngirò-i thính 
pháp vì tài lợi mà muôn biên chép nhẫn 
dên muôVi chánh ÚX3 niệm Bát nhã ba la 
mật, vì cớ  nầy nên người thuyết pháp 
chẳng muốn cho. Hai bên chẳng hòa hiệp, 
chẳng biên chép đưxỵc nhẫn đến chẳng 
chánh ức niệm đưtỵc Bát nhã ba la mật,

• • • 7 
phải biết đều là ma sự.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Ngirời thuyết pháp 
muốn đến xứ* nguy nạn, ngirò-i thính pháp 
chẳng muôii đi theo. Hoặc ngirò-i thính 
pháp muôn đến xứ  nguy nạn, người 
thuyết pháp chẳng muôn đêVi. Hai bên
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chẳng hòa hiệp, chẳng biên chép duxrc 
nhẫn đên chẳng chánh ức niệm đưxỵc Bát 
nhã ba la mật, phải biêt đều là ma sư*.

•

Lại nầy Tu Bồ Đề ! NgưtM thuyết pháp 
muôn đốn xứ  lức mắc nghèo đói, ngirò-i 
thính pháp không muôn đi theoề Hoặc 
nểirò-i thính pháp muôn đến xứ  đói khat, 
người thuyết pháp chẳng muôn đến. Hai 
bên chẳng hòa hiệp, chẳng biên chép 
được nhẫn đến chẳng chánh ức niệm 
được Bát nhã ba la mật, phải biết đều 
là ma sự*.

*

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Người thuyết 
pháp muôn đến x ứ  giàu vui, người thính  
pháp muôn đi theo. Ngirò-i thuyết pháp 
bảo rằng ngươi vì tài lợi mà đi theo 
ta, nguxn nên suy nghĩ kỹ, hoặc duxỵc 
tài lợi hoặc chẳng được, chớ để ngay 
sau ăn năn, người thính pháp nghe nói 
cho rằng không muôn minh đi theo nên 
sanh lòng chán mà không đi. Hai bên 
chang’ hoa hiẹp, chảng biên chép điro*c 
nhẫn đen chẳng chánh ữc niệm đirôc

• •



252 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

Bát nhã ba la mật, phải biết đây là 
ma sự*.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! NgưtM thuyết pháp 
muôn đến xữ  hoang vắng có nạn giặc 
cướp, ác thú, độc trùng, người thính pháp 
muôn đi theo. Người thuyết pháp bảo 
rằng ngưm đến xứ* hoang vắng hiểm nạn 
làm chi. Ngirò-i thính pháp nghe nói cho 
rằng không muôYi cho mình biên chép 
nhẫn đến chánh ức niêm Bát nhã ba la 
mật, sanh lòng chán chẳng đi theo. Hai 
bên chẳng hòa hiệp, đây là ma sự.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Người thuyết pháp 
có nhiều thí chủ, thường đến nhà họ 
viếng thăm, bảo ngirò-i thính pháp rằng  
ta có việc phải đến nhà họ. Người thính 
pháp biết ý bèn chẳng cùng đi. Hai bên 
chẳng hòa hiệp, chẳng biên chép được 
nhẫn đến chẳng chánh ức niệm đirợc Bát 
nhã ba la mật, phải biết đây là ma sự.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Ác ma làm Tỳ 
Kheo đến chỗ thiện nam ,thiện nữ dùng 
phirong tiên phá hoại chẳng cho biên
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chép nhẫn đên chánh ức niêm Bát nhã 
ba la mật".

Ngài Tu Bồ Đề thira : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Ac ma làm Tỳ Kheo dùng cách nào 
để phá hoại ?".

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Ác ma 
làm Tỳ Kheo đến chỗ thiện nam, thiện 
nữ mà bảo rằng kinh của ta nói mới là 
Bát nhã ba la mật, còn kinh đó không 
phải. Lúc ác ma dùng lời phá hoại tín 
tâm nhu* vậy, có thiện nam, thiện nữ  
chưa đưọ-c thọ ký bèn sanh lòng nghi, vì 
nghi nên chẳng biên chép nhẫn đến chẳng 
chánh ức niệm Bát nhã ba la mật. Chẳng 
hoa hiẹp, phai biêt đây là III £t sư.

Lại nây Tu Bồ Đề ! Ác ma làm Tỳ
Kheo đến bảo rằng Bồ Tát thật hành Bát
nhã ba la mật, chứng thiệt tế  đưọ-c quả
Tu Đà Hoàn nhẫn đến quả Bích Chi Phât
Do đó mà chẳng hòa hiệp, chẳng biển
chép được nhẫn đến chẳng chánh W3 niệm
được Ẹ át nhã ba la mật, phải biết đây 
là ma sự.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc nói Bát nhã ba 
la mật sâu xa nầy, có nhiều ma sự khởi 
lên làm trỏ* ngại. Đại Bồ Tát phải sớm 
biết để xa lìa".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đữc Thế  
Tôn ! Những ma sự gì làm trở  ngại Bát 
nhã ba la mật mà Bồ Tát phải sớm biết 
để xa lìa ?".

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : 'Tưxmg 
tợ  Bát nhã ba la mật nhẫn đến tưtm g  tợ  
Đàn na ba la mật là ma sir phát khởi. 
Bồ Tát phải sớm biết để xa Tia.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Những kinh sở 
hành của hàng Thanh Vản, Bích Chi Phật 
là ma SÍT của Bô Tát, phai sớm hay biet 
mà xa lìa.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Ác ma làm Tỳ 
Kheo tìm phưxmg tiện trao cho Bồ Tát 
những kinh dạy về nội không,ngoại không 
nhẫn đến vô pháp hữu pháp không, dạy 
về tứ* niêm xứ  nhẫn đên bát chánh đạo, 
ba môn giải thoát, không,vô tướng, vô 
tác để được quả Tu Đà Hoàn đên qua
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Bích Chi Phật. Do đó mà chẳng hòa hiệp, 
chẳng biên chép chrực nhẫn đến chẳng 
chánh ức niệm được Bát nhã ba la mật, 
phải biết đây là ma sự*.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Ác ma hóa làm 
Phật thân vàng tí trọng lục chói sáng đến 
chỗ Bồ Tát. Vì ham thích thân Phật nầy 
mà Bồ Tát hao tổn chánh trí huệ. Do đó 
chăng hòa hiệp, chẳng biên chép được 
nhẫn đến chẳng chánh ức niệm đưtỵc Bát 
nhã ba la mật, phải biết đây là ma sự.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Ác ma hóa làm Phật 
và chúng Tỳ Kheo đến chỗ Bồ Tát. Các Tỳ 
Kheo nầy nói pháp cho Bồ Tát. Bồ Tát ham 
thích tự  nghĩ rằng đời sau tôi cũng sẽ được 
như* vậy. Vì ham thích thân ma mà hao 
tôn chánh trí huê, chầng biên chép đirơc 
n h ẫn  đến ch ẳn g  ch án h  ức niệm  đưọ-c B á t  
nhã ba la mật, phải biêt đây là ma sư*.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Ác ma hóa làm vô 
so Bo Tat thật hành sáu. ba la mât, chỉ day 
cho thiện nam,thiện nữ. Vì ham thích mà

ệ  ̂thi6n nữ hao tôn chánh trí huê,
• *
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chẳng biên chép đirọ-c nhẫn đến chẳng 
chánh ức niệm đưxỵc Bát nhã ba la mật, 
phải biết đây là ma sự*.

Tai sao vây ? Vì trong Bát nhã ba la 
mật sâu xa nầy không có sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức nhẫn đến không có nhứt thiêt 
chủng trí.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì không có sắc nhẫn 
đến không có nhứt thiết chủng trí, nên 
trong Bát nhã ba la mật sâu xa nầy không 
có Phật, không có Bồ Tát, Thanh Văn, 
B ích  Chi P h ậ t. T ại sao v ậy  ? Vì tất  cả  
p h á p  t ự  t á n h  k h ô n g  vậy.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Như* vàng bạc 
châu ngọc ở  Diêm Phù Đề có ^ t i ^ ( ĩ

nhiều cướp. Cũng vậy, lúc thiện nam, 
thiên nữ biên chép nhẫn đến chánh ữc 
niệm Bát nhã ba la mật phát khởi nhiều 
nan, nhiều oán".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Đúng như* vậy. Vàng bạc châu ngọc 
trong Diêm Phù Đề có nhiều nạn, nhiều 
cướp. Lúc thiện nam ,thiện nữ biên chép
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nhẫn đến chánh ức niệm Bát nhã ba la 
mật phát khởi nhiều nạn, nhiều oán, 
nhiều ma sự*.

Tại sao vậy ? Hạng người ngu si bi 
ma sai sử mà phá h oại,xa  lìa công việc 
biên chép nhẫn đên chánh úrc niêm Bát 
nhã ba la mật sâu xa.

•

Bạch đữe Thế Tôn ! Thiện nam, thiện 
nữ ngu si ít trí ít huệ nầy lúc biên chép 
nhẫn đôn lúc chánh ức niệm Bát nhã ba 
la mật sâu xa lại phá hoại, xa lìa.

Bạch đức Thế Tôn ! Hạng ngưừi ngu 
si nầy lòng họ chẳng thích pháp Đại thửa 
nên họ chẳng biên chép, đọc tụng, thọ 
trì, chánh ức niệm, chẳng tu hành đúng 
như lời, họ lại phá hoại ngirò-i khác chẳng 
cho biên chép nhẫn đến chánh ức niêm".

•

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Đúng 
như vậy. Hàng thiện nam ,thiện nữ mới 
phát tâm Đại thừa vì bị ma sai sử, chẳng 
gieo căn lành, chẳng cúng dường chir 
Phật, chẳng theo thiện tri thức nên chẳng 
biên chép nhẫn đến chánh ức niệm Bát
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nhâ ba la mật sâu xa mà lại làm sự lưu• • *

nạn.
Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu thiện nam ,thiện  

nữ hay biên chép nhẫn đến chánh ức  
niệm Bát nhã ba la mật sâu xa nầy thì 
ma sự chẳng phát khởi. Người nầy đầy 
đủ chrọ-c Thiền na ba la mật nhẫn đến 
Đàn na ba la mật, đầy đủ đirợc tứ  niệm 
xứ  nhẫn đến nhứt thiết chủng trí.

Nầy Tu Bồ Đề ! Phải biết đó là do Phật 
lực nên thiện nam,thiện nữ ây có thể biên 
chép được nhẫn đến chánh ức niệm được 
Bát nhã ba la mật sâu xa nầy, củng đầy 
đủ được Thiền na ba la mật nhẫn đến Đàn 
na ba la mật, đầy đủ được nội không nhẫn 
đến vô pháp hữu pháp không, đầy đủ được 
tứ* niệm xứ* nhẫn đên nhứt thiêt chủng trí.

Nầy Tu Bồ Đề ! Hiện tại mười phưtmg 
vô lưtrng vô biên vô sô chư Phật, chư* 
đại Bồ Tát bất thôi chuyển cũng trợ  giúp 
ủng hộ cho thiện nam ,thiện nữ nầy biên 
chép nhẫn đến chánh ứtì niệm Bát nhã 
ba la mật sâu xa".
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PHẨM p h ậ t  MẪu

THỨ BỐN MƯƠI TÁM

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : ,rVí như  
bà mẹ có con trai, hoặc năm hoặc mưòi 
hoặc trăm  ngàn người con trai. Bà mẹ 

các con đều lo buồn cần cầu  
cứu chữa, vì nhớ ơn me sanh duc và day 
dỗ mình.

Cũng vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Phật và chư*
ế t hiẹn tại mười phưtxng đều thiròng 

dùng Phật nhãn nhìn Bát nhã ba la mật 
sâu xa nầy.

Tại sao vậy ? Vì Bát nhã ba la mật 
sa.il xa. nay hay hien thi tiróng’ thế* gian 
hay xuất sanh chư Phạt, hay cho nhưt 
thiết chủng trí, cũng hay sanh Thiền ba 
la mật nhẫn đến Đàn ba la mật, hay sanh 
nọi không nhân đến vô pháp hữu pháp 
không, hay sanh tứ  niệm xứ  nhẫn đến 
nhứt thiết chủng trí, hay sanh Tu Đà
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Hoàn,Tu* Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, 
Bích Chi Phật, hay sanh chư Phật.

Nầy /Tu Bồ Đề ! Chư Phật đã được Vô 
thượng Bồ đề, chư Phật hiện nay được 
cùng chư Phật sẽ đirợc đều do Bát nhã 
ba la mật sâu xa này mà đưxỵc.

Nầy Tu Bồ Đề ! Thiên nam , thiện nữ  
cầu Phật đạo nên biên chép nhẫn đến 
chánh ức niêm Bát nhã ba la mật sâu. 
xa nầy. Chư Phật thường dùng Phật nhãn 
nhìn người nầy, gia hộ cho họ được chẳng 
thôi chuyển Vô thưxrng Chánh giác".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Nhu* lời đứtĩ Phật dạy, Bát nhã ba 
la mật hay sanh chư* Phật, hay hiển thị 
tướng th ế gian.

Bạch đức Thế Tôn ! Thế nào là Bát 
nhã ba la mật hay sanh chư Phật ? Hay 
hiển thị tướng thế gian ? Thế nào là 
chư* Phạt từ  Bát nhã ba la mật sanh ? 
Chư Phật nói tướng thế gian như* th ế
nào ?".
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Đức Phât bảo Ngài Tu Bồ Đề : 'Trong 
Bát nhã ba la mât sâu xa nầy xuát sanh 
mười trí lirc nhẫn đến nhirt thiết chủng 
trí. Vì đưtỵc các pháp trên đây mà gọi là 
Phật, nên Bát nhã ba la mật hay sanh 
chư* Phât.

Nầy Tu Bồ Đề ! Chư* Phât nói ngũ âm 
là tướng thế gian'1.

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đứxĩ Thế  
Tôn ! Thê' nào là trong Bát nhã ba la 
mật nói tướng ngũ ám ? Thế nào là trong 
Bát nhã ba la mật hiển thi tiróng ngũ 
ấm ?".

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Bát 
nhã ba la mật chẳng hiển thi ngũ âm  
phá, chăng hiên thi ngũ âm hoai, chẳng 
hiển thị sanh, diệt, câu, tịnh, tăng, giảm, 
chẳng hiển thị xuâ't, nhập, chẳng hiển 
thị quá khứ, vị lai, hiện tại.

Tại sao vậy ?

Vì tướng không chẳng phá chẳng hoại. 
Vì tướng vô tiróng chẳng phá chẳng hoại. 
Vì tướng vô tác chẳng phá chẳng hoại.
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Vì pháp bất khởi, pháp bâít sanh, pháp 
vô sở hữu, pháp tánh chẳng phá chẳng 
hoại. Vì tiróng hiển thi như vậy nên Phật 
nói trong Bát nhả ba la mật sâu xa hay 
hiển thi tưóng th ế gian.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Do Bát nhã ba la 
mật mà chư* Phật biết rõ tâm niệm của

• • • 

vô lượng vô biên vô sô chúng sanh.
Nầy Tu Bồ Đề ! Trong Bát nhã ba 

la mật sâu xa nầy không chúng sanh, 
không danh tữ  chúng sanh, không sắc, 
th ọ , tướng , hành , th ứ c , không danh từ  
sắc , thọ , tưởng , hành , thức, nhẫn đến 
không nhứt thiết chủng trí,kh ôn g danh 
tữ  nhứt thiết chủng trí. Thế nên Bát 
nhã ba la mật sâu xa nầy hay hiển thị 
tướng th ế  gian.

Nầy Tu Bồ Đề ! Bát nhã ba la mật 
sâu xa  nầy chẳng hiển thị sắc, thọ, 
tướng, hành, thức, nhẫn đến chẳng hiển 
thị nhứt thiết chủng trí.

Tại sao vậy ? Vì trong Bát nhã ba 
la mật sâu xa nầy còn không Bát nhã
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ba la mật huông là sắc nhẫn đến nhứt 
thiết chủng trí.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Có bao nhiêu danh 
sô chúng sanh hoặc loài có sắc hay không 
sắc, có tưởng hay không tưmig, hoặc 
chẳng phải có tưởng, chẳng phải không 
tưởng, ở  quôc độ nầy nhẫn đôn khắp quôc 
độ mười phưtmg. Những chúng sanh â'y 
hoặc nhiếp tâm hoặc loạn tâm, đức Phật 
đều biêt thiệt rõ tât cả tâm niệm của họ.

Do đâu mà đức Phật biết thiệt rõ tướng 
dạng tâm niệm của chúng sanh ?

Vì đữc Phật dùng pháp tiróng nên biết
rõ.

Dùng pháp tiróng gì để biết ?
Nầy Tu Bồ Đề ! Trong pháp tiró-ng 

nầy còn không có tướng pháp tưróig 
huông là nhiếp tâm với loạn tâm. Vì 
dùng pháp tiróng nầy mà đức Phật biết 
thiệt rõ nhiếp tâm , loạn tâm của tất cả  
chúng sanh.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Đức Phật biết thiệt 
rõ nhiêp tâm , loạn tâm của chúng sanh.
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Do đâu mà biết ?
Vì do tận tirớng nên biết, do vô nhiễm 

tướng nên biết, do diệt tirớng nên biết, 
do đoạn tirớng nên biết, do tich tiró-ng 
nên biết, do ly tiróng nên biết. Đức Phật 
do nod Bát nhã ba la mật mà biết rõ 
nhiếp tâ m , loạn tâm của tát cả chúng 
sanh.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Do Bát nhà ba la 
mật mà Đức Phật biết thiệt rõ nhiễm tâm  
của chúng sanh, biêt thiêt rõ sân tâm, 
si tâm của chúng sanh, nếu chúng sanh 
có nhiễm tâm, sân tâm, si tâm.

Tại sao đức Phật biết thiệt rõ như* 
vậy ? Nầy Tu Bồ Đề ! Vì thiệt tưxýng của  
nhiễm tâm không có tiróng nhiễm,vì thiệt 
tirớng của sân tâm, si tâm không có tiró-ng 
sân, không có tướng si.

Tại sao vậy ? Vì trong thiệt tướng 
không có tâm vương, tâm sở,huông là có 
được nhiễm tâm, sân tâm, si tâm, huông 
là có đưọ-c tâm chẳng nhiễm, chẳng sân, 
chẳng si.
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Thế nên, nầy Tu Bồ Đề ! Do Bát nhã 
ba la mât mà đức Phât biết thât rõ tâm• • • 

nhiễm, tâm sân, tâm si của tát cả chúng 
sanh.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Do Bát nhã ba la 
mật mà đức Phật biết thiệt rõ tâm không 
nhiễm, không sân, không si của tất cả  
chúng sanh nếu chúng sanh không tâm  
nhiễm, sân, si.

Tại sao vậy ? Vì trong tâm không 
nhiễm, không sân, không si nầy chẳng có 
tvró-ng nhiễm, sân, si , chẳng có tiróng 
chẳng nhiễm , sân, si. Vì hai tâm chẳng 
cùng chung vậy. Thế nên, nầy Tu Bồ Đề ! 
Do Bát nhã ba la mật mà đức Phật biết 
thiệt rõ tâm không nhiễm, sân, si của 
chúng sanh nê'u chúng sanh không có 
tâm nhiễm, sân, si.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Do Bát nhã ba 
la mật, nếu chúng sanh có quảng tâm, 
đức Phật biết thiêt rõ quảng tâm của  
chúng sanh.
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Tại sao vậy ? Vì đức Phật biết rõ tâm  
tưó-ng của chúng sanh chẳng rộng,chẳng  
hẹp, chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng đến, 
chẳng đi, vì tâm tướng rời lìa, vì tâm tánh  
vốn không nên không có gì làm rộng, làm 
hẹp, làm tăng, làm giảm, làm đến, làm đi.

Thế nên, nầy Tu Bồ Đề ! Do Bát nhã 
ba la mật mà đức Phật biết thiệt rõ quảng 
tâm của chúng sanh nêu chúng sanh có 
quảng tâm.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Do Bát nhã ba 
la mât, nếu chúng sanh có đại tâm, đức 
Phật biết thiệt rõ đại tâm của chúng 
sanh. Tại sao vậy ? Vì đức Phật chẳng 
thấy tâm chúng sanh có tướng lai,tvró*ng 
khứ, tướng sanh, trụ, di, diệt. Tại sao 
vậy ? Vì tâm tánh vốn không nên không 
có ai đến, đi, không có ai sanh, trụ, di, 
diêt.

Thế nên, nầy Tu Bồ Đề ! Nêu chúng 
sanh có đai tâm, do Bát nhã ba la mât 
mà đức Phật biết thiệt rõ đại tâm của• • •

chúng sanh.
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Lại nầy Tu Bồ Đề ! Nếu chúng sanh 
có tâm vô lượng, do Bát nhã ba la mật 
mà đức Phật biết thiệt rõ tâm vô lưtỵng 
của chúng sanh. Tại sao vậy ? Vì do Bát 
nhã ba la mật mà đức Phật biết rõ tâm  
ây của chúng sanh : chẳng thây an trụ  
chăng thây chăng an tru. Vì tướng của 
tâm vô lưọ-ng không chỗ y chỉ, nào có 
chỗ trụ ,ch ẳn g  trụ.

Thế nên, nầy Tu Bồ Đề ! Chúng sanh 
có tâm vô lượng, do Bát nhả ba la mật 
ma đức Phật biêt thiêt rõ tầm vô lương
ấy.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Tâm chẳng thể 
thây đuực của chúng sanh, do Bát nhã 
ba la mật mà đức Phật biết thiệt rõ tâm 
chăng thê thấy đưtí-c ấy. Tại sao vậy ? 
Vì tâm chúng sanh là vô tướng, vì tư  
tướng vô'n không, đức Phật biết thiệt ro 
vo tưxmg. Tam cua. chúng sanh cả ngù 
nhãn đều không thây đuực.

Thế nên, nầy Tu Bồ Đề ! Tâm chẳng 
thể thây được của chúng sanh, do Bát
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nhã ba la mật mà đức Phật biết thiệt rõ 
tâm chẳng thể thây đưtỵc ấy.

Lai nầy Tu Bồ Đề ! Do Bát nhã ba 
la mật, những tâm sô' xuâ't một co giãn 
của chúng san h , đức Phật biêt thiệt rõ. 
Tai sao vây ? Vì tât cả tâm sô xuât 
một co giãn của chúng sanh đều y cứ* 
nơi sắc, thọ, tirởng, hành, thức mà sanh 
khởi. Ở trong ấy, đức Phật biết rõ tâm  
sô xuât môt co giãn của chúng sanh. 
Đó là thần và thế gian thư ờn g, đây là 
sự thiệt, ngoài ra là nói sai. Kiến thức 
nầy y cứ* nơi sắc thần và thê gian vô 
thuồng, đây là sự thiệt, ngoài ra  là nói 
sai. Kiến thức nầy y cữ  nơi sắc thần  
và th ế  gian củng thưxỳng cũng vô 
thường, đây là sự* thiệt, ngoài ra  là nói 
sai. Kiên thức nầy y cứ* nơi sac thân  
và th ế  gian chẳng thường chẳng vô 
thường, đây là sự thiệt, ngoài ra  là nói 
sai. Kiến thức nầy y cứ  nơi sắc thân  
và th ế  gian thvrờng, đây là sự thiệt, 
ngoài ra  là nói sai.
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Như kiến thức nầy y cứ* noi sắc, kiến 
thức nầy y cứ  noi thọ, y cứ  noi tưởng, y 
cứ  noi hành, y cứ* noi thức cũng như* vây.

Kiến thức nầy y cứ  noi sắc và thế  
gian hữu biên, đây là sự thiệt, ngoài ra  
là nói s a i . Kiên thức nầy y cứ  noi sắc 
và thê gian vô biên, đây là sự thiệt, ngoài 
ra  là nói sai. Kiên thức nầy y cứ* noi sắc 
và th ế gian cúng hữu biên cũng vô biên, 
đây là sự thiệt, ngoài ra là nói sai. Kiến 
thức nầy y cứ  noi sắc và thế gian chẳng 
hữu biên chẳng vô biên, đây là sự* thiêt, 
ngoài ra là nói sai.

Như* y cứ  noi sắc, kiến thức nầy y cứ  
noi thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy.

Thần chính là thân.

Kiến thức nầy y cữ  noi sắc thần khác 
thân khác, y cứ* noi thọ, tưxmg, hành và 
thức củng như* vậy.

Sau khi chêt có như* đi, đây là sự* thiệt, 
ngoài ra là nói sai. Kiên thức nầy y cứ  
noi sắc, sau khi chết có như đi hoặc 
không có như* đi, đây là sự thiệt, ngoài
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ra  là nói sai. Kiến thức nầy y cứ  noi 
sắc, sau khi chết chẳng phải có như* đi, 
chẳng phải không có như* đi, đây là sự  
thiệt, ngoài ra  là sai.

Như y cứ* nơi sắc, y cứ  nơi thọ, tirởng, 
hành, thức cũng như vậy.

Thế nên, nầy Tu Bồ Đề ĩ Do Bát nhã ba 
la mật mà đức Phật biết thiệt rõ những• • • 

tâm sô' xuất một co giăn của chúng sanh.
Lại nầy Tu Bồ Đề ! Đức Phật biết rõ 

sắc tưxmgề Biê't rõ sắc tướng thế nào ? 
Như là như tướng : chẳng hoại, không 
phân biệt, không tirớng, không nhớ ghi, 
không hí luận, không đirợc, sắc tướng 
cũng như* vậy, cũng chẳng hoại nhẫn đên 
cũng không đưtỵc.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đức Phật biết rõ thọ 
tưxýng nhẫn đến biết rõ thức tướng là 
chẳng hoại nhẫn đến không được như* là 
như* tướng.

Thế nên, nầy Tu Bồ Đề ! Đức Phật 
biết/ rõ chúng sanh như tiró-ng và chúng 
sanh tâm sô' xuâ't một co giãn như* tirớng,
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ngũ ấm như tiróng, chư* hành như* tướng, 
cũng chính là tât cả pháp như* tướng, đó 
là sáu ba la mật như tiróng, đó là ba 
mưm bảy phẩm trợ  đạo như* tiróng, đó 
là thập bát không như tiró-ng, đó là bát 
bội xả như* tiróng, đó là chín thứ đệ định 
như- tướng, đó là mirời trí lực như tướng, 
đó là tứ  vô úy, tứ  vô ngại trí, đại từ  đại 
bi, mười tám pháp bât công như* tướng, 
đó là nhứt thiết chủng trí như tướng, đó 
là pháp thiện, pháp bất thiện, pháp thế  
gian, pháp ximt th ế gian, pháp hữu lậu, 
pháp vô lậu, pháp quá khứ, vị lai, hiện 
tại, pháp hữu vi, pháp vô vi nhir tiróng, 
đó là quả Tu Đà Hoàn, quả Tư* Đà Hàm, 
quả A Na Hàm, quả A La Hán, quả Bích 
Chi Phật, quả Vô thượng Bồ đề và chir 
Phật như* tiróng. Chư* Phật như tiróng 
đều là tiróng nhứt như, chẳng hai, chẳng 
khác, chẳng tận, chẳng hoại. Đây gọi là 
tât cả pháp như* tiróng.

Đưc Phạt do Bát nhã ba la mât mà 
được như* tiróng như* vậy.
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Vì th ế  nên Bát nhã ba la mật hay 
sanh chư* Phật, hay hiển thị tướng th ế  
gian.

Thế nên, nầy Tu Bồ Đề ! Đức Phật 
biết rõ tất cả pháp như* tướng, chẳng 
biệt di, chẳng phải chẳng như*. Vì đirợc 
như- tiró-ng như vậy nên đức Phật được 
gọi là Như Lai".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Các pháp như* tướng chẳng biệt 
di, chẳng phải chẳng như ây râ't là sâu  
xa.

Bạch đức Thế Tôn ! Chư Phật dùng 
pháp ây mà vì người nói Vô thưtỵng Bồ 
đề. Ai là ngưm tin hiểu đirợc ? Chỉ có 
bực bất thôi Bồ Tát, người đầy đủ chánh  
kiến, bực vô lậu A La Hán. Vì pháp nầy 
rất sâu xa".

Đức Phât bảo Ngài Tu Bô Đê : ,rVì 
pháp nầy tướng vô tân nên rât là sâu
xa".
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Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Pháp nào tirớng vô tận nên là rât 
sâu xa ?".

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Vì 
tâ't cả pháp vô tận nên là rất sâu xa

Như* vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đức Phật 
được tât cả pháp như* ây rồi vì chúng 
sanh mà thuyết pháp".
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PHẨM v ấ n  t ư ớ n g

THỨ BỐN MƯƠI CHÍN

Lúc bấy giờ trong cõi Đại Thiên có 
chư Thiên cõi Dục, sắc  vói rải hoa hvrcmg 
rồi bay đốn chỗ đức Phât, đảnh lễ chưn 
Phật rồi đứng qua một phía mà thưa 
rằng : "Bạch đức Thê Tôn ! Đã nói Bát 
nhã ba la mật râ't sâu. Những gì là tiró-ng 
Bát nhã ba la mật rất sâu ?".

Đức Phật bảo chư Thiên cõi Dục, cõi 
Sắc : "Nầy chư Thiên Tử ! Tiró-ng không, 
tướng vô tướng, tưứng vô tác là tiróng 
Bát nhã ba la mật râ't sâu, tirớng vô 
khởi, vô sanh, vô diệt, vô câ'u, vô tịnh, 
vô sở hữu, vô tướng, vô sở y, tưó-ng hư* 
không là tirớng Bát nhã ba la mật râ't 
sâu.

Nầy chư- Thiên Tứ ! Những tướng như* 
là tirớng Bát nhã ba la mật rât sâu.



49 - PHẨM VẤN TƯỚNG 275

Đức Phật dùng pháp thê' gian để giảng 
nói cho chúng sanh, chớ chẳng phải là 
đệ nhât nghĩa.

Nầy chư* Thiên Tử ! Các tướng ây, tất 
cả Thiên, Nhon, A Tu La trong đời không

sao vậy ? Vì Thiên, 
Nhon,A Tu La trong đời cũng là tiróng.

Nầy chư Thiên Tứ ! Tuứng không thể 
phá hoại tướng, tướng không thể biết 
tướng, tiróng không thể biết vô tiróng 
vô tướng không thể biết tucớng, tiráng và 
vô tưứng chỗ biết cho rằng biết đó là vì 
pháp biet đều chẳng thể duxỵc. Tại sao 
vạy ? Nây chư Thiên Tủ* ! Các tướng ấy 
chẳng phải sắc làm ra, chẳng phải thọ, 
tưỏ-ng, hành, thứic làm ra, chẳng phải sáu 
ba la mạt lam ra, nhân đên chẳng phải 
nhứt thiết chủng trí làm ra.

Nay chư Thiên Tử ! Các tướng ây  
chẳng phải sở hữu của ngirời, của trời, 
chẳng phải thê gian, xuâ't th ế gian, chẳng 
phai hữu lậu, vô lậu, chẳng phải hữu
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Nầy chu* Thiên Tứ ! Như có nguôi hỏi 
rằng những gì là tướng của hư* không ? 
Lòi hỏi nầy có đúng chăng ?".

Chư* Thiên thưa : "Bạch đức Thê Tôn ! 
Lời hỏi ây không đúng. Vì hư* không 
chẳng có tiróng nói được, vì hư không 
chẳng sanh khởi, chẳng bị làm ra”.

Đữc Phật bảo chư Thiên cõi Dục, cõi 
Sắc : "Có Phật hay không có Phật, tánh  
tưóng vẫn thiròng trụ. Vì đirợc tánh tướng 
đúng như- thiệt mà đữc Phật đưtỵc gọi là 
Như Lai".

Chư- Thiên thưa : "Bạch đức Thế Tôn ! 
Đức Phật được các pháp tánh tướng râ't 
sâu. Đuxỵc tánh tướng â'y rồi được vô ngại 
tríể An trụ  trong tướng này dùng Bát nhã 
ba la mật họp tự  tướng của các pháp.

Bát nhã ba la mật nầy là chỗ thirờng 
hành đạo của chư Phật. Do hành đạo 
nầy nên đirợc Vô thượng Chánh giác. Do 
đưxỵc Vô thirọng Bồ đề mà thông đạt tât 
cả pháp tướng, hoặc sắc tướng nhẫn đến 
nhứt thiết chủng trí tirớng".
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Đữc Phật phán : "Đúng như vậy. Nầy 
chư* Thiên Tứ ! Tướng não hoại là tiróng 
của sắc, cảm giác là tiró-ng của thọ, 
duyên lây là tiró-ng của tưỏ-ng, sanh khởi 
tạo tác là tiró-ng của hành, liễu biệt là 
tướng của thức. Đức Phật được không 
các tircmg ấy.

Nầy chư Thiên Tứ ! Hay xả thí là 
tirớng của Đàn na ba la mật, không nhiệt 
não là tướng của Thi la ba la mật, chẳng 
đổi khác là tiróng của Nhẫn ba la mật, 
chẳng thôi lui là tướng của Tấn ba la 
mật, nhiêp tâm là tướng của Thiền ba la 
mật, bỏ lìa là tướng của Bát nhã ba la 
mạt. Đirc Phật đươc không các tuứng ây

Nầy chư Thiên Tứ ! Lòng không nhiễu 
hại não loạn là tướng của tứ  thiền, tứ  
vô ìuxỵng tâm, tứ  vô sắc định. Đứtĩ Phật 
đưọ-c không các tiróng ây.

Nầy chư Thiên Tứ ! Xuất thế gian là 
tirớng của ba mươi bảy phẩm trợ  đạo, 
rời lìa là tiró-ng của không giải thoat, 
tịch diệt là tướng của vô tuóng giải
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thoát, khổ là tưóng của vô tác giải thoát. 
Đức Phật đirợc không các tuúmg âyẾ

Nầy chư* Thiên Tử ! Siêu thắng là 
tướng của mười trí lực, chẳng kinh sọ* 
là tướng của bôn vô úy, biết khắp hêt 
là tướng của bốn trí vô ngại, ngirò-i khác 
không được là tiró-ng của mười tám pháp 
bâít cộng. Đức Phật đưxỵc không các  
tưóng ây.

Nầy chư* Thiên Tứ ! Thircmg xót chúng 
sanh là tirớng của đại từ  đại bi, chon  
thiệt là tướng của không sai lầm, vô 
sở thủ là tướng của thường 
tại biết rõ là tướng của nhứt thiết 
chủng trí. Đức Phật được không các  
tiró-ng ây.

Nầy chư Thiên Tử ! Vì đirợc tất cả  
pháp không tướng nên đức Phật đrnỵc 
gọi là bực trí vô ngại".

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Bát nhã 
ba la mât là me chư* Phât. Bát nhã ba la 
mật hay hiển thi tirớng thế gian. Thê nên 
Phật y chỉ pháp để an trụ, cúng dường,
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cung kính, tôn trọng,ca ngợi pháp ây. Pháp  
ây là gì ? Chính là Bát nhã ba la mật. Đức 
Phật y chỉ noi Bát nhã ba la mật để an 
trụ, cúng dường,cung kính, tôn trọ n g ,ca  
ngợi Bát nhã ba la mật. Vì Bát nhã ba la 
mật nầy xuát sanh chư* Phật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì đức Phật là ngưòi 
biêt tác động. Nếu có ngưm hỏi đúngể 
Là nguòi biêt tác động đáp đúng, không 
ai hon đức Phật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì đức Phật là ngirò-i 
biết tác động nên pháp của đứtĩ Phật đi 
và đạo của đức Phât đến chứng được 
tVô thượng Bồ đề. Đức Phật trở  lại cúng 
dường, cung kính, tôn trọn g ,ca  ngợi pháp 
ây, đạo â'y và thọ trì thủ hộ pháp ây, 
đạo ây.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đó gọi đức Phật là 
ngirò-i biết tác động.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Đứtì Phật biết tất 
cả pháp không có tướng tạo tác vì không 
có tướng tác giả. Tâ't cả pháp không có 
tiró-ng sanh khởi vì không có hình sư.

•
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Nầy Tu Bồ Đề ! Do Bát nhã ba la mật 
mà đức Phật biết các pháp không có 
tướng tạo tác, không có tiró-ng sanh khởi. 
Cũng vì cớ  nầy mà đức Phật là ngirò-i 
biết tác động.

Lại nầy Tư Bồ Đề ! Đức Phật do Bát 
nhã ba la mật mà đirợc tất cả pháp chẳng 
sanh, vì là vô sở đắc vậy. Thế nên Bát 
nhã ba la mật hay sanh chư* Phật, hay 
hiển thi tướng th ế gian".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đữc Thê' Tôn! 
Nếu tất cả pháp là không biết, là không 
thây, sao Bát nhã ba la mật lại hay sanh 
chư Phật, hay hiển thi tiró-ng th ế gian ?".

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Đúng 
như* vậy. Tất cả pháp không biết, không 
thây. Thế nào là không biết, là không 
thây ? Vì tất cả pháp vốn không, là hu* 
giả chẳng kiên cô', nên tâ't cả pháp không 
biết, không thấyề

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Tâ't cả pháp không 
y chỉ, không chỗ hệ phưtỵc, thế nên tâ't 
cả pháp không biết,không thấy.
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Do đó mà Bát nhã ba la mật hay sanh 
chư* Phật, hay hiển thi tướng th ế gian.

Vì chẳng thây sắc, chẳng thây thọ 
tưỏ-ng, hành, thức nhẫn đến chẳng thấy  
nhứt thiết chủng trí nên Bát nhã ba la 
mật hay hiển thị tiró-ng th ế gian, hay 
sanh chư* Phật".

•

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thê' 
Tôn ! Tại sao chẳng thây sắc nhẫn đến 
chẳng thấy nhữt thiết chủng trí nên Bát 
nhã ba la mật hay hiển thị tướng thế  
gian ?".

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Nếu 
chẳng duyên noi sắc để sanh phân biệt, 
chẳng duyên noi thọ, tưmig, hành, thưtì 
cỉê sanh phân biệt, nhân dên chẳng duyên 
noi nhứt thiết chủng trí để sanh phân 
biệt, đó gọi là chẳng thây tiró-ng của sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức, nhẫn đến gọi là 
chẳng thấy tướng của nhứt thiết chủng 
trí, nên hiển thị tướng thế gian. Do đây 
mà Bát nhã ba la mật hay sanh chư* Phật, 
hay hiển thị tirómg th ế  gian.
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Lại nầy Tu Bồ Đề ! Thế nào là Bát 
nhã ba la mật hay sanh chư Phật, hay 
hiển thi tướng thế gian ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Bát nhả ba la mật 
hiển thi th ế gian không.

Hiển thi th ế gian không như* thế nào ?
Hiển thi ngũ ấm th ế gian không, hiển 

thi thập nhi nhập th ế gian không, hiển 
thi thập bát giới thế gian không, hiển 
thi thập nhi nhơn duyên thế gian không, 
hiển thi ngã kiến cùng sáu mưxri hai 
kiến thức thế gian không, hiển thi mirò-i 
thiện đạo th ế gian không, hiển thi tứ  
th iền , tứ  vô lutỵng tâm , tứ* đinh thế gian 
không, hiển thi ba miroi bảy phẩm trợ  
đạo th ế  gian không, hiển thi sáu ba la 
mật th ế  gian không, hiển thị nội không, 
ngoại không nhẫn đến vô pháp hữu pháp 
không th ế gian không, hiển thị hữu vi 
tá n h , vô vi tánh th ế gian không, hiển 
thi mười trí lực nhẫn đến nhứt thiêt 
chủng trí th ế gian không. Đó là hiển thi 
th ế  gian không.
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Thế nên, nầy Tu Bồ Đề ! Bát nhã ba 
la mật hay sanh chư Phât, hay hiên thi 
tướng thê' gian.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Đức Phật do Bát 
nhã ba la mật hiển thi thế gian không 
nên biết th ế gian không, hay th ế gian 
không, tư  duy th ế  gian không, phân biệt 
th ế gian không. Thế nên Bát nhã ba la 
mật hay sanh chư Phật, hay hiển thị 
tướng th ế  gian.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Bát nhã ba la 
mật hiển thị Phật thế gian không.

Hiên thị Phật thế gian không th ế  
nào ?

Hiển thị ngữ ấm thế gian không, nhẫn 
đên hiển thị nhứt thiết chủng trí thế  
gian không.

Thế nên Bát nhã ba la mật hay sanh 
chư Phạt, hay hiên thi tướng thê gian.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Bát nhã ba la 
mật hiển thị Phật thế gian bất khả tư  
nghi :
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Hiển thi ngũ ấm thế gian bât; khả tư* 
nghi nhẫn đến hiển thi nhất thiêt chủng 
trí thế gian bất khả tư* nghi.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Bát nhã ba la mât 
hiển thị Phật thế gian ly :

Hiển thị ngũ â'm thế gian ly nhẫn đến 
hiển thị nhứt thiết chủng trí thê gian ly

Lai nầy Tu Bồ Đề ! Bát nhã ba la mât 
hiển thị Phật thế gian tịch diệt :• • • •

Hiển thị ngủ ârn thế gian tịch diệt 
nhẫn đến hiển thi nhứt thiết chủng trí 
th ế gian tich diệt.

Lai nầy Tu Bồ Đề ! Bát nhã ba la mât 
hiển thị Phật thế gian rô't ráo không :

Hiển thi ngũ â'm th ế gian rô't ráo không 
nhẫn đến hiển thị nhứt thiết chủng trí 
thế gian rôít ráo không.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Bát nhã ba la mật 
hiển thị Phật thế gian tánh không :

Hiển thi ngú âm thế gian tánh không 
nhẫn đến hiển thị nhứt thiết chủng trí  
thế gian tánh không.
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Lại nầy Tu Bồ Đề ! Bát nhã ba la mật 
hiển thị Phật th ế gian vô pháp không :

Hiển thi ngũ âm thế gian vô pháp 
không nhẫn đến hiển thi nhứt thiết chủng 
trí thê gian vô pháp không.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Bát nhã ba la 
mật hiển thị Phật thê gian hữu pháp 
không :

Hiển thị ngủ âm thế gian hữu pháp 
không nhẫn đến hiển thị nhứt thiết chủng 
trí thê gian hữu pháp không.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Bát nhã ba la mật 
hiên thị Phật thê gian hữu pháp không, 
hiên thị ngủ âm thê gian hữu pháp không, 
nhân đến hiển thị nhứt thiết chủng trí 
th ế  gian hữu pháp không.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Bát nhã ba la mật 
hiên thị Phật thê gian vô pháp hữu pháp 
không :

Hien thị ngũ âm thê gian vô pháp 
hữu pháp không nhẫn đến hiển thị nhứt 
thiết chủng trí th ế gian vô pháp hữu 
pháp không.
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Lại nầy Tu Bồ Đề ! Bát nhã ba la 
mật hiển thị Phật th ế gian độc không :• • • •

Hiển thi ngũ âm thê" gian độc không 
nhẫn đến hiển thị nhứt thiết chủng trí 
th ế  gian độc không.

Thê nên, nầy Tu Bồ Đề ! Bát nhã 
ba la mật hay xuất sanh chư Phật, hay 
hiển thi tirớng Phật thế gian.

Lai nầy Tu Bồ Đề ! Bát nhã ba la 
mật sâu xa nầy hiển thi tướng thê gian, 
đó là tướng chẳng sanh đời này, đời 
sau. Tại sao vậy ? Vì các pháp không 
có tướng dùng sanh đời này, đời sau 
được".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thê 
Tôn ! Bát nhã ba la mật nầy vì sự lớn 
mà phát khởi, vì sự bất khả tư* nghi mà 
phát khởi, vì sự bất khả xưng mà phát 
khởi, vì sự vô lưtỵng mà phát khởi, vì 
sự vô đẳng mà phát khởi".

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Đúng 
như vậy. Nầy Tu Bồ Đề, Bát nhã ba la 
mât này vì đai sư, vì bât khả tư* nghi
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Sự, vi bất khả xưng sự ,vì vô đẳng đẳng 
sự mà phát khởi.

Thê nào Bát nhã ba la mật vì đại sự  
nên phát khởi ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại sụ* của chư* Phât 
là : cứu tât cả chúng sanh, chẳng rời bỏ 
tát cả chúng sanh.

Thê nào Bát nhã ba la mât vì bât khả 
tư* nghi sự nên phát khởi ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Bât khả tư  nghi sir 
là Phật pháp, là pháp của Như Lai, là 
pháp của dâng tự  nhiên, là pháp của bực 
nhứt thiết trí.

Thế nào là Bát nhã ba la mật vì bâ't khả 
xưng sự mà phát khởi ?

Nây Tu Bô Đề ! Sư bât khả xưng là vì 
trong tất cả chúng sanh không ai có thể 
tư  duy xưng lirợng đuxỵc pháp của Phật, 
pháp của Như* Lai, pháp của đâng tự  
nhiên, pháp của bực nhứt thiết trí.

The nao là Bát nhả ba la mât vì sir 
vô lưọ-ng mà phát khởi ?
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Nầy Tu Bồ Đề ! Trong tất cả chúng 
sanh không ai có thê lirò-ng đirợc pháp 
của Phật, pháp của đáng Như* Lai, phá]) 
của đấng tự  nhiên, pháp của bực nhứt 
thiết trí, thế nên Bát nhã ba la mật vì 
sir bất khả lirọng mà phát khởi.

Thế nào là Bát nhã ba la mật vì vô 
đẳng đẳng sự mà phát khởi ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Trong tất cả chúng 
sanh không ai có thê ngang bằng đữc 
Phật huông là hcm, thê nên Bát nhã 
ba la mật vì sự vô đẳng đẳng mà phát 
khởi'.

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thê 
Tôn ! Bát nhã ba la mật chỉ vì pháp của  
Phật, pháp của Như* Lai, pháp của đâng 
tự* nhiên, pháp của bực* nhứt thiết trí,là  
sự bất khả tư  nghi, bất khả xưng, bât 
khả lirợng, vô đẳng đẳng mà phát khải 
ìr ?".

Đức Phật bảo Ngài Tư Bồ Đề : "Đúng 
như* vây. Pháp của Phât, của Nhir Lai, 
của đâVig tự nhiên, của bực nhứt thiêt
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trí là sự* bât khả tư* nghi, bất khả xưng, 
bất khả lượng, vô đẳng đẳng, sắc, thọ, 
tưó-ng, hành, thức nhẫn đến nhứt thiết 
chủng trí, pháp tánh, pháp tiróng đều 
củng bât khả tư* nghi, bất khả xưng, bất 
khả lưtmg, vô đẳng đẳng. Trong đây, tâm  
và tâm sở đều bâ't khả đắc.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Vì sắc bâít khả 
đắc nhẫn đên nhứt thiêt chủng trí bất 
khả đắc nên sắc nhẫn đến nhứl thiết 
chủng trí đều bất khả tir nghi, bất khả 
xưng, bât khả lirọ-ng, vô đẳng đẳng".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Do đâu mà vì sắc bất khả đắc nên 
sắc bâ't khả tư* nghi đến vô đẳng đẳng ? 
Nhẫn đến do đâu mà vì nhứt thiết chủng 
trí bât kha đăc nên nhứt thiêt chủng trí 
hất khả tư* nghi đến vô đẳng đẳng ?"Ệ

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : ,rVì 
không ai có thể liròng được sắc nhẫn đến 
không ai có thê lirờng đurợc nhứt thiết 
chủng trí nên sắc bất khả đắc, nhẫn đến 
nhứt thiết chủng trí bất khả đắc.
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Tại sao vậy ? Nầy Tu Bồ Đề ! Vì sắc 
tướng bâít khả tư* nghi nên không ai 
lưpng đưxỵc nhẫn đến vì sắc tướng vô 
đẳng đẳng nên không ai lưò-ng được. Vì 
nhứt thiết chủng trí bất khả tư  nghi 
nên không ai krò-ng đưxỵc nhẫn đến vì 
nhứt thiết chủng trí vô đẳng đẳng nên 
không ai lường được.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ỷ của ông th ế nào ? 
Trong bất khả tư* nghi đến trong vô đẳng 
đẳng chừng có thê được chăng ? sắc, 
thọ, tướng, hành, thức đến nhứt thiêt 
chủng trí chửng có thê đưtỵc chảng ?".

- Bạch đức Thế Tôn ! Không thê đirọ-c !
- Thê nên, nầy Tu Bồ Đề ! Tât cả pháp 

đều bâ't khả tư* nghi nhẫn đến củng đều 
vô đẳng đẳng.

Nầy Tu Bồ Đề ! Phật pháp đây bâ't khả 
tư* nghì,bâ't khả xưng, bất khả lưtỵng, vô 
đẳng đẳng. Đây gọi là Phật pháp bâ't. khả 
tư* nghi nhẫn đến gọi là vô đẳng đẳng.

Nầy Tu Bồ Đề ! Phật pháp bát khả tư* 
nghi vì quá tư  nghi vậy. Phật pháp bất
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xưng vì quá xưng vậyế Phật pháp bất 
khả lượng vì quá lượng vậy. Phật pháp 
vô đẳng đẳng vì quá đẳng đẳng vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Do đây nên tất cả  
pháp bất khả tư* nghi đến vô đẳng đẳng.

Nầy Tu Bồ Đề ! Bất khả tư  nghị là
gọi nghĩa ấy hất khả tư  nghi, bâ't khả
xưng là gọi nghĩa ây bât khả xưng, bất
khả luxrng là gọi nghĩa ấy bất khả lưtỵng,
vô đẳng đẳng là gọi nghĩa ây vô đẳng 
đẳng.

Nầy Tu Bồ Đề ! Pháp của chư* Phật 
đây bất khả tư* nghi đến vô đẳng đẳng.

Bất khả tư* nghi như hư* không bâ't 
khả tư* nghi, bât khả xưng như* hư* không 
bâ't khả xưng, bâ't khả ìuxỵng như* hư  
khong bât kha lưxỵng, vô đẳng đẳng như* 
hư* không vô đẳng dẳng.

Nầy Tu BỒ Đề ! Đây gọi là Phật pháp 
bất khả tir nghi nhẫn đến vô đẳng đẳng.

Phật pháp vô luxrng như vậy. Tâ't cả  
Trời, Người , A Tu La không ai có thể 
tính lường nghĩ bàn đưtrc".
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LÚC đ ữ c  P h ậ t  n ó i p h ẩ m  P h ậ t  p h á p  b â t  
khả tư  nghi, bất khả xưng,vô lượng,vô  
đẳng đẳng nầy, có năm trăm  Tỳ Kheo và 
hai miroi Tỳ Kheo Ni vì chăng thọ tât 
cả pháp nên phiền não hết, tâm đirợc 
giải thoát,chứng A La Hán, sáu muôn Ưu 
Bà Tắc và ba muôn Ưu Bà Di xa lìa trần  
câu, đuơc pháp nhãn thanh tinh, hai mirơi 
đại Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, sè 
được thọ ký trong Hiền kiếp nầy .



KINH
MA HA BÁT NHÃ BA LA MÂT 

QUYỂN THỨ MƯỜI BẢY

Hán dịch : Pháp Sir Cưu Ma La Thập 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

PHẨM t h à n h  b i ê n

THỨ NĂM MƯƠI

LÚC b ấ y  g i ờ  N g à i Tu B ồ  Đề thưa : 
"Bạch đức Thê Tôn ! Bát nhã ba la mật 
rất sâu nầy vì đại sự mà phát khỏi, vì 
bat kha tư* nghi sự, vì bât khả xung sư*, 
vì bất khả lưxỵng sự, vì vô đẳng đẳng sự  
mà phát khỏi".

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : 'Búng  
Bat nhâ bâ lâ mât rât sâu Hầy 

vì bất khả tir nghi sự  đèn vì vô dẳng 
đẳng sự mà phát khởi .

Tại sao vậy ? Vì trong Bát nhã ba la 
mật chúa đựng năm ba la mật, chứa đựng
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mười tám không, chứa đựng tứ  niệm xữ  
đến bát thánh đạo, chứa đựng mười trí 
lirc đến nhứt thiết chủng trí.

Ví như* nhà vua là bực tôn quý trong  
nước, bao nhiêu việc nước đều ủy nhiệm 
cho đại thần, nhà vua vô sự an vui nhàn 
nhã.

Cũng vây, nậy Tu Bô Đê ! Bao nhieu 
pháp Thanh V ăn , pháp Bích Chi Phật, 
pháp Bồ Tát, pháp Phật, tất cả đều ở  
trong Bát nhã ba la mật, Bát nhã ba la 
mật hay hoàn thành những sự việc đó.

Thế nên, nầy Tu Bồ Đề ! Bát nhã ba 
la mật vì đại sự* mà phát khởi nhẫn đến 
vì vô đẳng đẳng sự* mà phát khởi.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Bát nhả ba la mật 
nầy chẳng lấy sắc, chẳng dính sắc nên 
có thể hoàn thành được, chẳng lấy, chẳng 
dính thọ, tưởng, hành, thức nhẫn đến 
chẳng lây, chẳng dính nhứt thiêt chủng 
trí Tiên có thê hoàn, thành đirơc, chanế  
lây, chẳng dính quả Tu Đà Hoàn nhẫn 
đen chẳng lấy, chẳng dính Vô thirọ-ng Bồ
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đề nên Bát nhã ba la mật nầy có thể 
hoàn thành đưxỵc tất cả pháp".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Thế nào vì chẳng lấy, chẳng dính, 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức nhẫn đến vì 
chẳng lây, chẳng dính nhứt thiết chủng 
trí mà Bát nhã ba la mật hay hoàn thành  
tát cả pháp ?".

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : 'Ý  ông 
nghĩ thê nào ? v ả  thấy sắc, thây thọ, 
tưởng, hành, thức có thể lấy, có thể dính 
đirợc chăng ? Nhẫn đến thây nhút thiết 
chủng trí có thể lây, có thể dính duxrc 
chăng ?".

- Bạch đức Thế Tôn ! Không thể được.
- Lành thay ! Nầy Tu Bồ Đề ! Đức 

Phật cũng chẳng thây sắc có thể lây, 
có thê dính đuxrc nhẫn đến chẳng thấy  
nhứt thiết chủng trí có thể lây, có thể 
dính được. Vì chẳng thây nên chẳng  
lây, vì chẳng lây nên chẳng dính.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đứic Phật cũng chẳng 
thấy pháp của Phật, pháp của Như* Lai,
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pháp của đâng tự  nhiên, pháp của bực 
nhứt thiết trí có thể lây, có thể dính 
được. Vì chẳng thây nên chẳng lây, vì 
chẳng lây nên chẳng dính.

Thế nên, nầy Tu Bồ Đề ! Chự* đại Bồ 
Tát chẳng nên lây, chẳng nên dính noi 
sắc, nhẫn đến chẳng nên lây, chẳng nên 
dính noi pháp của bực nhứt thiết trí".

Bấy giờ chư* Thiên cõi Dục, cõi sắc  
thưa : "Bạch đức Thế Tôn ! Bát nhã ba la 
mật rát sâu nầy khó tháy, khó hiểu chẳng 
thể suy nghĩ so sánh để biết được. Birc 
thiện xảo vi diệu trí huệ tịch diệt mới biết• • • # • 
đirợc.

•

Ngiròi tin được Bát nhã ba la mật nầy, 
phải biết là đại Bồ Tát cúng dirò-ng nhiều 
đức Phật, gieo cản lành nhiều, gần gũi 
thiên tri thức, nên tin hiểu đươc Bát nhã 
ba la mật rát sâu nầy.

Bạch đức Thế Tôn ! Nếu trong cõi Đại 
Thiên có bao nhiêu chúng sanh, tất cả  
đều làm người tín hành, ngirời pháp hành, 
làm Bát hơn, làm Tu Đà Hoàn, Tư Đà
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Hàm, A Na Hàm, A La Hán, làm Bích Chi 
Phật hoặc trí hoậc đoạn, đều chẳng bằng 
được Bồ Tát nầy thât hành Bát nhã ba 
la mật trong một ngày. Tại sao vậy ? Vì 
ngtrò-i tín hành, pháp hành nhẫn đến Bích  
Chi Phật hoặc trí hoặc đoạn chính là vô

• • • • 
sanh pháp nhẫn của Bồ Tát"ề

Đức Phât bảo chư Thiên cõi Dục, cõi 
Sắc : "Đúng như* vậy. Nầy chư* Thiên Tử ! 
Ngưỏ-i tín hành, người pháp hành nhẫn 
đến Bích Chi Phật chính là vô sanh pháp 
nhẫn của đại Bồ Tát.

Nầy chư* Thiên Tứ ! Nếu thiện nam, 
thiện nữ* nghe Bát nhã ba la mật sâu xa  
nầy rồi biên chép, thọ trì, đọc tụng nhẫn 
đến chánh ức niệm thì sẽ mau đirợe Niết 
Bàn hon thiện nam, thiện nữ vì cầu Thanh 
Văn hay Bích Chi Phật mà lìa bỏ Bát 
nhã ba la mật, đi thật hành theo kinh 
khác hoặc một kiếp hoặc dirói một kiếp.

Tại sao vậy ? Vì trong Bát nhã ba la 
mật sâu xa nầy nói rộng về pháp thưtỵng 
diệu mà ngirời tín hành, ngưtM pháp hành
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nhẫn đến đại Bồ Tát đều phải nên học. 
Học xong chứng đirọ-c vô thượng Bồ đề".

Lúc bây giờ chư Thiên cõi Dục, cõi 
Sắc đồng phát thanh rằng : "Bạch đức 
Thê' Tôn ! Bát nhã ba la mật nầy gọi là 
Ma ha ba la mật, gọi là bất khả tư* nghi, 
bát khả xưng, bất khả hrọng, vô đẳng 
đẳng ba la mật. Người tín hành, pháp 
hành nhẫn đến Bích Chi Phật học Bát 
nhã ba la mật nầy đưọ-c thành đại Bồ 
Tát, được thành Vộ thirợng Bồ đề, Bát 
nhã ba la mật nầy cũng chẳng tăng, chẳng 
giảm".

Bạch xong, chư* Thiên cõi Dục, cõi Sắc 
đảnh lễ chim Phật, nhiễu Phật rồi trở  
về rhiên cung.

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Nếu đại Bồ Tát nghe Bát nhã ba 
la mật sâu xa  nầy mà liền tin, liền hiểu. 
Người nầy từ  noi nào chết rồi sanh trong 
nhơn gian đây ?".

Đức P h ật bảo Ngài Tu Bồ Đề : ,rNếu
đại Bồ Tát nghe Bát nhã ba la mật sâu
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xa nầy liền tin, liền hiểu, chẳng quên, 
chẳng bỏ, chẳng thắc mắc, chẳng nghi, 
chẳng ăn năn .mà vui mủng ưa nghe, 
nghe xong ghi nhớ chẳng rời lìa, hoặc 
lúc đi đứng hoặc lúc nằm ngồi chẳng hề 
quên sót, thường theo sát pháp sư.

Như trâu  nghé theo sát trâu  mẹ, Bồ 
Tát vì nghe Bát nhã ba la mât mà thường 
theo sát pháp sư, khi đưọ-c Bát nhã ba 
la mật rồi miệng tụng, tâm hiểu, chánh  
kiên thông suốt.

Nầy Tu Bồ Đề ! Phải biết đại Bồ Tát 
nầy từ  loài người chết mà sanh trở  lại 
trong nhon gian nầy.

Tại sao vậy ? Người cầu Phật đạo, 
đời trirớc nghe Bát nhả ba la mật rồi 
biên chép, cung kính, cúng dirò-ng, nên 
sau. khi chêt sanh trở  lai nhon gian đưưc
nghe Bát nhã ba la mệt liền tin, lien 
hiểu".

Ngài Tu BỔ Đề thưa : "Bạch đứxĩ Thế  
Tôn ! Có vị Bồ Tát nào ở  phưxmg khác 
thành tiru công đức trên đây, cúng dường
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chư* Phật rồi bỏ thân mà đến sanh tại 
nhon gian nầy, đirọ-c nghe Bát nhã ba la 
mật liền tin, liền hiểu, biên chép, đọc 
tụng, chánh ức niệm chăng ?".

Đức Phật phán : "Có. Ở phirong khác, 
Bồ Tát thành tựu công đức trên đây, 
cúng dường chư* Phật, bỏ thân đến sanh 
tại nhon gian nầy được nghe Bát nhã ba 
la mât sâu xa liền tin, liền hiểu, biên 
chép, thọ trì, đọc tụng, chánh ức niệm. 
Phải biết đó là do công đức thành tựu  
ở đòi trước nên được như* vậy.

Lại nầy Tu Bồ Đề Iẳ Có Bồ Tát ở  noi 
Di Lặc Bồ Tát đirọ-c nghe Bát nhã ba la 
mật sâu xa, do căn lành ây mà đên sanh 
tại nhơn gian nầy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Lại có Bồ Tát đòi 
triró-c nghe Bát nhã ba la mật mà chẳng 
thưa hỏi những cớ  sự trong đó. Vì không 
thưa hỏi nên đên sanh tại nhon gian, 
nghe Bát nhã ba la mật sâu xa nầy lòng 
họ tiếp tục nghi ngờ, khó tỏ ngộ.



50 - PHẨM THÀNH BIỆN 301

Nây Tu Bô Đề ! Nếu Bồ Tát đời trước  
hoặc nghe Thiền ba la mật, hoặc nghe 
Tinh tân ba la mật, hoặc nghe Nhẫn nhục 
ba la mật, hoặc nghe Trì giới ba la mật, 
hoặc nghe Bô' thí ba la mật mà không 
thira hoi có* sự trong đó. Vì đời trirớc 
không thưa hỏi nên đến sanh tại nhon 
gian nầy, nghe Bát nhã ba la mật sâu xa  
lòng họ tiếp tục nghi ngờ, khó tỏ ngộ.

Nây Tu Bồ Đề ! Nêu đời trước Bồ Tát 
hoặc nghe nội không, ngoại không nhẫn 
đến nghe nhứt thiết chủng trí mà không 
thưa hỏi cớ  sự trong ấy, vì đời triróc 
không thưa hỏi đê đưtỊTC hiểu quyết đinh 
nen đên sanh tại nhon gian nầy, nghẹ 
Bát nhã ba la mật sâu xa lòng họ tiếp 
tục nghi ngờ, khó tỏ ngộ.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Nê'u đời triróc Bồ 
Tat nghe Bat nhã ba la mât sâu xa rồi 
thưa hỏi sự việc trong ấy mà không thật 
hành, khi bỏ thân sanh đời sau nghe Bát

1 sâu xa nầy trong khoảng 
mọt ngay hoặc hai, ba, bôn, năm ngàv
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lòng họ vũng chắc không ai phá hoại 
đirợc. Nếu họ xa rời chỗ nghe thì sẽ thôi 
thất. Tại sao vậy ? Vì ở  đời trước, lúc 
nghe Bát nhã ba la mât dầu họ có thưa 
hỏi sự việc trong ây nhung họ chẳng thật 
hành đúng nhu* lời. NgưtM nầy có lúc 
muôn nghe, có lúc chẳng muôn nghe,tâm  
chẳng vững chắc, chí chẳng quyêt định, 
như* cái lông nhẹ, theo gió mà bay qua 
Đông hoặc qua Tây.

Nầy Tu Bồ Đề ĩ Phải biết Bồ Tát nầy 
phát tâm chẳng được lâu, chẳng thường 
gần gũi thiện tri thữc, chẳng cúng dường 
nhiều Phật, đời trước dầu được nghe mà 
chẳng biên chép, chẳng đọc tụng, chẳng 
chánh ức niệm Bát nhã ba la mật, chẳng 
học sáu ba la mật, chẳng học nội không, 
ngoại không nhẫn đến chẳng học nhứt 
thiết chủng trí. Bồ Tát nầy mới phát tâm  
Đại thửa, vì ít tin ít thích nên chẳng đọc 
tụng, chẳng chánh ức niệm Bát nhã ba 
la mật, chẳng thể biên chép duxỵc nhân 
đến chánh ức niệm đưtỵc Bát nhã ba la 
mật sâu xa nầy.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu thiên nam ,thiện  
nữ cầu Phật đạo mà chẳng biên chép, 
chẳng thọ trì nhẫn đến chẳng chánh  
ức niệm Bát nhã ba la mât sâu xa  nầy, 
eúng chẳng được sự gia hộ của Bát 
nhã ba la mật sâu xa này, nhẫn đến 
cũng chẳng đirợc sự gia hộ của nhứt 
thiêt chủng trí. Người nầy cúng chẳng 
thật hành Bát nhã ba la mât đúng như* 
lời nhẫn đến nhứt thiết chủng trí cũng 
chẳng thật hành đúng như* lời. Ngirò-i 
nầy hoặc sa vào bực Thanh Văn hoặc 
Bích Chi Phật.

Tại sao vậy ? NgưtM nầy chẳng biên 
chép nhẫn đến chẳng thật hành Bát nhã 
ba la mật được sự gia hộ của Bát nhã

xa, thế nên họ sẽ sa vào 
một trong hai thừa ây".
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PHẤM THÍ DỤ

THỨ NĂM MƯƠI MỐT

Đirc Phât bảo Ngài Tu Bồ Đề : ,rVí như* 
thuyền hư* chìm giữa biển lớn, nếu ngưò-i 
nào trong thuyền chẳng nắm phao, chẳng 
ôm cây ván hoăc tử  thi, phải biêt những 
ngưò-i ấy không thê vào bờ và sẽ chìm 
chết. Ngưỏ-i nào nắm phao hoặc ôm cây  
ván, tứ  thi, phải biết ngirò-i nầy chẳng 
bi chìm chết, sẽ đưxỵc vào đến bờ an ổn 
tự* tại.

Cũng vây, nầy Tu Bồ Đề ! Thiện nam, 
thiện nữ cầu Phật đạo, nếu chỉ có lòng 
tin ưa mà chẳng y Bát nhã ba la mật, 
chẳng biên chép, chẳng thọ trì, chẳng 
đọc, chẳng tụng, chẳng giảng thuyết, 
chẳng chánh ữc niệm, với năm ba la mật 
kia nhẫn đến nhứt thiết chủng trí cũng 
đều chẳng y, chẳng biên chép, đọc tụng, 
chánh ức niêm, phải biêt thiện nam ,thiện
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nữ nầy giữa đường suy hao, chẳng đến 
được nhứt thiết chủng trí, sẽ chứng lây 
bực Thanh Văn hoặc Bích Chi Phật.

•  *  •

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu thiện nam ,thiện• 7 • 
nừ cầu Phật đạo, có đức tin, đức nhẫn, 
có tinh tâm, thâm tâm, có nguyện, có 
giải, có xả, có tinh tân, y Bát nhã ba 
la m ật,biên chép, thọ trì, đọc tụng, giảng 
thuyêt, chánh ức niệm, ngưtH n'ây đirợc 
sự gia hộ của E át nhã ba la mật sâu 
xa, nhẫn đến đưtỵc sự gia hộ của nhứt 
thiết chủng trí. Vì được gia hộ nên ngirò*i 
nầy chẳng giữa đường suy hao, wro*t 
khỏi bực Thanh V ăn,Bích Chi Phật, hay 
tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh, sẽ 
chứng Vô thưọ-ng Bồ đề.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ví như có ngirò-i dùng 
cái bình dất chưa nung chín để múc nước, 
phải biết không bao lâu cái bình ây sẽ 
bể rã, trở  về nơi đất.

Cũng vậy, thiện nam ,thiện nữ dầu có 
tâm Vô thirọng Bồ đề, có đức tin, đứtĩ 
nhẫn, có tịnh tâm, thâm tâm, có nguyện,



306 KINH MA HA BAT NHA BA LA MẠT

CÓ giải, có xả, có tinh tấn, mà chẳng 
đirợc sự* gia hộ của Bát nhã ba la mật 
sâu xa nhẫn đến của nhứt thiết chủng 
trí, người nầy giữa đường suy hao, sẽ sa 
vào bực Thanh Vản, Bích Chi Phật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ví như có ngưm dùng 
bình đát đã nung chín đê múc nirớc, phải 
biết cái bình nầy sẽ chứa được nirớc mà 
không rã.

Cũng vậy, thiện nam ,thiện nữ cầu Vô 
thượng Bồ đề, có đức tin, đức nhẫn, có 
tịnh tâm, thâm tâm, có nguyện, giải, xả, 
tinh tân, lại đưtỵc sự gia hộ của Bát nhã 
ba la mật sâu xa nhẫn đến của nhứt thiêt 
chủng trí, phải biết ngưò-i nầy chẳng suy 
hao giữa đường mà vircrt khỏi birc Thanh 
Văn, Bích Chi Phật, hay tinh Phật độ, 
thành tựu chúng sanh, chúng được Vô 
thưxỵng Bồ đề.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Ví như thuyền 
trang bi chưa hoàn thành mà chở tài vật 
virưt biển khcri, phải biết thuyền nầy sẽ 
hư chìm giữa điròng, ngưò-i một nơi,
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thuyền và tài vật chìm trôi một ngả. Vì 
phưtmg tiện không đầy đủ nên lái buôn 
phải mất tài vật.

Cũng vậy, thiện nam, thiện nữ* dầu 
có tâm Bồ đề, có đức tin, có nhẫn, 
nguyện, tịnh tâm, thâm tâm đến tinh tân  
mà không được phircmg tiện lực của Bát 
nhã ba la mật nhẫn đến của nhữt thiết 
chủng trí gia hộ, phải biết ngvrò*i nầy 
giữa điròng suy hao, mất đại trân  bảo 
nhứt thiết chủng trí, sa vào bực Thanh 
Văn, Bích Chi Phật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ví như người có trí, 
trang bị thuyền lớn hoàn hảo, sau đó mói 
hạ thuyền xuông biển chuyên chở tài vật, 
phải biêt thuyền nầy tât không hư giữa 
đirò-ng, sẽ đên được chỗ muôn đên.

Cũng vậy, thiện nam, thiện nữ Cầu 
Phật đạo, có đức tin, có nhẫn, có tinh  
tâm, thâm tâm, có nguyên, giải, xả, tinh 
tân, lại được phuxmg tiện lực của Bát 
nhả ba la mật đến nhứt thiết chủng trí 
gia hộ, phải biết người nầy sẽ đưọ-c Vô
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thưọng Bồ đề, không bi suy hao giữa 
đưòng, sa vào Thanh Văn, Bích Chi Phật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ví như* có ngiròi tuổi 
già hon trăm , suy yếu nhiều binh. Người 
già binh nầy nằm liệt trên giiròng không 
thể dậy đi đưtỵc, hoặc có dậy đi đưtỵc 
cũng không thể bước đi xa một, hai mưtri 
dặm đưxỵc.

Cũng vậy, thiện nam, thiện nữ dầu có 
tâm Bồ đề có đức tin ,n h ẫn ,có  tinh tâm, 
thâm tâm, có nguyện, giải, xả, tinh tân  
nhưng chẳng được phirong tiện lực của  
Bát nhã ba la mật gia hộ, nhẫn đên chẳng 
đưtỵc phutmg tiện lựic của nhứt thiết chủng 
trí gia hộ, phải biết người nầy giữa đưtmg 
sa vào bực Thanh Văn, Bích Chi Phật.

Như* ngiròi già hon trăm  tuổi, suy yếu 
nhiều bịnh muôn đứng dậy bước đi, có 
hai ngirời khỏe mạnh tận lirc kèm dìu 
hai bên, nhờ đó ngirời già bịnh đi đến 
đưxỵc chỗ muôn.

Cũng vậy, thiện nam, thiện nữ* cầu Phật 
đao, có đức tin, có nhẫn, có tinh tâm,
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thâm tâm, có dục, giải, xả, tinh tấn , lại 
đưọ-c phương tiện lực của Bát nhã ba la 
mật nhẫn đến của nhứt thiết chủng trí 
gia hộ, phải biết ngiròi nầy giữa đường 
không sa vào bực Thanh Văn, Bích Chi 
Phật mà đến đưọ-c chỗ muôn đến, đó là 
Vô thirọng Bồ đề".

Đến đây đức Phật lại khen Ngài Tu 
Bồ Đề : "Lành thay ! Lành thay ! Tu Bồ 
Đề vì chư Bồ Tát mà thira hỏi noi Như* 
Lai sự việc như* vậy.

Nầy Tu BỒ Đề ! Nếu có thiện nam, 
thiện nữ tử  lúc mới phát tâm đến nay 
dùng tâm ngã ngã sở mà bô' thí, trì giói 
nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huê. 
Lúc bô" thí nhẫn đen trí huệ, người nấy 
có quan niệm : Tôi là thí ch ủ ,tô i bô' thí 
cho ngtròi ây, tôi bô' thí vật ây, nhẫn đến 
có quan niệm tôi là người tu trí huệ, tôi 
tu trí huệ ấy, tôi có trí huệẵ Ngxròi nầy 
chang biet thư ngạn, bỉ ngan, chẳng duơc 
sự gia hộ của Bát nhã ba la mật nhắn 
đến chẳng đưiọ-c sự gia hộ của nhưt thiết
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chủng trí. Vì trong Bát nhã ba la mật 
nhẫn đến trong Đàn na ba la mật không 
có sự* phân biệt như* vậy. Xa lìa thử ngạn, 
bỉ ngạn, đó là tirớng của sáu ba la mật. 
Vì không được gia hộ nên người nầy 
chẳng đến được nhứt thiết chủng trí mà 
sa vào bưc Thanh Vần, Bích Chi Phật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Thế nào là ngirời cầu  
Phật đạo mà không có phuxyng tiện ?

Người cầu Phật đạo từ  lúc sơ phát 
tâm đến nay không có sữc phircmg tiện 
trong khi thật hành sáu độ, người nầy 
quan niệm rằng tôi là thí chủ bô' thí cho 
người và dùng tài vât ây đê bô thí, nhan 
đến quan niệm rằng tôi tu huệ ây, có 
huệ ấy, do đó mà có quan niệm tự  cao : 
Noi bô' thí tự  cao, trì giới tự  cao, nhẫn 
nhục tự* cao, tinh tán tự  cao, thiền định 
tự  cao, trí huệ tự  cao. Người nầy không 
biết rằng không phân biệt nhớ tirởng, xa  
lìa thứ ngạn, bỉ ngạn là tướng của sáu 
ba la mật. Vì không biết thứ ngạn, không 
biết bỉ ngạn nên ngirò-i nầy không đưxỵc
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Sự* thủ hộ của Đàn na ba la mật nhẫn• • • 

đến không đirọ-c sự thủ hộ của nhứt thiết 
chủng trí, do đó không thể đến đưxỵc 
nhứt thiết chủng trí mà phải sa vào bực 
Thanh Văn hay Bích Chi Phật.

Thế nên, nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát 
nếu chẳng đirọ-c sức phưxmg tiện của Bát 
nhã ba la mât thủ hộ, tất phải sa vào 
bực Thanh Văn hay Bích Chi Phật.

Nếu đvrọ-c sự gia hộ của phương tiện 
lực Bát nhã ba la mật, đại Bồ Tát tất 
mau đuxỵc Vô thưtmg Bồ đề, không bị sa 
vào bực Thanh Văn hay Bích Chi Phật.

Thê nào là được sự gia hộ ?
Nầy Tu Bồ Đề ! Từ ban sơ đến nay, 

Bồ Tát dùng sức phưtmg tiện mà bô' thí, 
không tâm nghĩ có ngâ ngã sở nhẫn đến 
không tâm ngã ngã sỏ* mà tu trí huệ. Bồ 
Tát nầy chẳng nghĩ rằng tôi có bô' thí, 
đó là của tôi bô' thí, chẳng vì bô' thí mà 
tự  cao, nhẫn đến chẳng vì trí huệ mà tự  
cao. Bồ Tát nầy chẳng nghĩ rằng tôi là 
thí chủ, tôi bô thí cho ngtrò-i ây, tôi đem
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vật ấy để bố’ thí, nhẫn đến chẳng nghĩ 
rằng tôi tu trí huệ, tôi có trí huệ ây. Tại 
sao vậy ? Vì trong Đàn na ba la mật 
không có sự phân biệt như vậy, xa lìa 
thử ngạn, bỉ ngạn là tirớng của Đàn na 
ba la mật, nhẫn đến xa lìa thử ngạn,bỉ 
ngạn là tiróng của Bát nhả ba la mật. 
Tại sao vậy ? Vì trong Bát nhã ba la mật 
không sự* nhớ nghĩ, phân biệt như* vậy.

Bồ Tát nầy biết thử ngạn, biết bỉ ngạn. 
Bồ Tát nầy đưtỵc Đàn na ba la mât hô 
niệm nhẫn đến đưxỵc Bát nhã ba la mật 
hộ niệm, đưxỵc nội không, ngoại không 
nhẫn dên dược nhứt thiêt chủng trí hô 
niêm. Vì đircrc sư hô niêm đó nên Bồ Tát

ậ  • • • *  

nầy chẳng sa vào bực Thanh V ăn , Bích  
Chi Phât mà đircrc đến bvrc nhứt thiêt• ắ • 
chủng trí.

Thế nên, nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát 
vì đưọ-c phưtmg tiện lực của Bát nhă ba 
la mật gia hộ nên chẳng sa vào birc 
Thanh Văn, Bích Chi Phật mà mau đvrợc 
Vồ thưxỵng Bồ đề".
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PHẤM THIỆN TRI THỨC

THỨ NẴM MƯƠI HAI

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật : "Bạch đứic 
Thế Tôn ! Hàng tân học Bồ Tát phải học 
sáu ba la mật thế nào ?".

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Nếu 
muôn học sáu ba la mật, hàng tân học 
Bô Tát phải trước cúng dường gần gũi 
bực thiện tri thức hay giảng nói Bát nhã 
ba la mật sâu xa nầy. Thiện tri thứxì ấy 
giảng dạy rằng : Nầy thiện nam tử  ! Có 
bao nhiêu bô thí đều hồi hướng Vô thirọ-ng 
Bo đe tat ca, có bao nhiêu trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tan, thiên đinh, trí huê đều 
hồi hướng Vô thượng Bồ đề tất cả. Ngưpi 
c h ớ  cho sắc, thọ, tư ớn g, hành, thứxĩ là Vô 
thưọng Bồ đề, chớ cho sáu ba la mật là 
Vô thượng Bồ đề, chớ cho nội không nhẫn 
đên vô pháp hữu pháp không là Vô 
thirọng Bô đê, chớ cho tư* niêm xứ* đến
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bát thánh đạo là Vô thưtmg Bồ đề, chớ  
cho mưm trí lực đôn mười tám pháp bất 
cộng là Vô thượng Bồ đề. Tại sao vậy ? 
Vì chẳng nắm lấy sắc, thọ, tirỏng, hành, 
thức thì đirọ-c Vô thirọ-ng Bồ đề, chẳng 
nắm lấy sáu ba la mật nhẫn đên chang 
nắm lấy mười tám pháp bât cộng thì 
đirọ-c Vô thượng Bồ đề.

Nầy thiện nam tử  ! Lúc thật hành Bát 
nhã ba la mật sâu xa nầy chó* tham sắc, 
chớ tham thọ, tirỏng, hành, thữc, chớ tham  
sáu ba la mật nhẫn đến chớ tham nhứt 
thiết chủng trí. Vì sắc chẳng phải cái có 
thể tham được, nhẫn đến vì nhứt thiết 
chủng trí chẳng phải cái có thê tham đirọ-c.

Nầy thiện nam tử  ! Chớ tham quả Tu 
Đà Hoàn nhẫn đến chớ tham birc Bồ Tát, 
chớ tham Vô thirọng Bồ đề. Tại sao vậy ? 
Vì Vô thượng Bồ đề chẳng phải cái có 
thể tham đirợc. Tại sao vậy ? Vì pháp 
tánh không vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : ''Bạch đức Thê 
Tôn ! Chư* Bồ Tát hay làm đirợc việc
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khó : ơ  trong pháp tánh không mà cầu  
Vô thưxmg Bồ đề, mà muôn đưiợc ỹô 
thirọ-ng Bồ đề".

Đứe Phật dạy : "Đúng như vậy. Nầy 
Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát hay làm đưọ-c 
việc khó : Ở trong pháp tánh không mà 
cầu Vô thirọng Bồ đề, mà muôn được Vô 
thượng Bồ đề.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì muôVi an ổn thê' 
gian nên chư đại Bồ Tát phát tâm Vô 
thưxmg Bồ đề, vì muôn an lạc thế gian 
cứu thê gian, làm chỗ về cho thê" gian 
lam chô y cứ* cho thê gian, làm cồn đảo 
cho the gian, lam nhà dìu. dat thê gian 
làm con điròng rô't ráo cho th ế gian, làm 
chô đến cho thế gian mà chư đại Bồ Tát 
phát tâm Vô thirong Bồ đề.

Nầy Tu Bồ Đề ! Thế nào vì an ôn thế  
gian, vì an lạc thế gian mà chư đại Bồ 
Tát phát tâm Vô thưựng Bồ đề ? Đại Bồ 
Tát lúc được Vô thượng Bồ đề cứu vớt 
lục đạo chúng sanh ra khỏi lo khổ sầu 
nao, đặt lên bờ Niêt Bàn vô úy
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Nầy Tu Bồ Đề ĩ Thế nào vì cữu thế  
gian mà chư* đại Bồ Tát phát tâm Vô 
thircrng Bồ đề ? Đai Bồ Tát lúc dưryc Vô 
thượng Bồ đề cứu khô sanh tử  cho chúng 
sanh, thuyết pháp cho chúng sanh, chúng 
sanh đirực nghe pháp lần lần do ba thửa 
mà đưtỵc độ thoát.

Nầy Tu Bồ Đề ! Thế nào là vì làm 
chỗ về cho th ế gian mà chư đại Bồ Tát 
phát tâm Vô thượng Bồ đê ? Đại Bô Tát 
lúc duxỵc Vô thưxỵng Bồ đề cữu chúng 
sanh ra  khỏi tướng s a n h ,  g ià ,b ịn h ,ch ết, 
lo buồn sầu não, đặt chúng noi bờ Niêt 
Bàn vô úy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Thế nào vì làm chỗ 
y cứ  cho thê' gian mà chư* đại Bồ Tát 
phát tâm Vô thượng Bồ đề ? Đại Bồ 
Tát lúc được Vô thượng Bồ đề vì chúng 
sanh mà nói tất cả pháp không chỗ y 
cứ '

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đữc Thế  
Tôn ! Thế nào là tất cả pháp không chỗ 
y cứ  ?".
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Đức Phật dạy : "Nầy Tu Bồ Đề ! sắc  
chẳng tirong tục đó là sắc không sanh, 
sắc không sanh đó là sắc không diệt, sắc 
không sanh diệt đó là sắc không chỗ y 
cứ. Như sắc, thọ, tưởng, hành, thức đến 
nhứt thiết chủng trí cũng vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Thế nào vì làm con 
đường rô't ráo cho thế gian mà chu* đại 
Bồ Tát phát tâm Vô thượng Bồ đề ? Luc 
được Vô thượng Bồ đề, đại Bồ Tát vì 
chúng sanh mà nói pháp như* vầy : Tướng 
rôt ráo của sắc, của thọ, tirỏ-ng, hành, 
thức nhẫn đến của nhứt thiết chủng trí 
chang phai sac, chảng phải tho, tuửng 
hanh, thưc nhân đên chảng' phải Jìhứt 
thiết chủng trí.

Như tir&ng rốt ráo, tất cả pháp tuxmg 
đêu như* vây".

- Bạch đức Thế Tôn ! Nếu tất cả pháp 
đêu nhu- tiróng rôt ráo, tại sao chir dại

Tât đêu phải đươc Vô thirong Bồ đề 
Vì trong tướng rôt ráo của sắc, của thọ 
tưởng, hành, thức nhẫn đến trong tướng
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rốt ráo của nhứt thiêt chủng trí đêu 
không có phân biệt là sắc, là thọ, tưởng, 
hành, thức nhẫn đến không có phân biệt 
là nhứt thiết chủng trí".

Đức Phật dạy : "Đúng như vậy. Nầy 
Tu Bồ Đề ! Trong tướng rô't ráo của sắc, 
của thọ, tưởng, hành, thức nhẫn đên 
trong tướng rôt; ráo của nhứt thiêt chủng 
trí không có phân biêt là sac, la thọ, 
tirởng, hành, thức nhẫn đến không có 
phân biệt là nhứt thiết chủng trí .

Tu Bồ Đề ! Đây là việc khó của đại 
Bồ Tát : quán sát tiróng tịch diệt của  
các pháp mà tâm Bồ Tát chẳng mất, 
chẳng bỏ. Vì đại Bồ Tát nghĩ rằng pháp 
sâu xa như* vây tôi phải biêt như* vậy, 
lúc được Vô thưxỵng Bồ đề sẽ vì chúng 
sanh mà nói pháp tich diệt vi diệu như* 
vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Thế nào vì làm cồn 
đảo cho thế gian mà đại Bồ Tát phát tâm  
Vô thượng Bồ đề ? Trong sông trong biển, 
chỗ đất mà bốn  phía đều bị nirớc cắt



52 - PHAM THIẸN TRI THƯC 319

đứt thì gọi là cồn đảo. Cũng vây, sắc 
trư ớ c  sau  đứt đoạn, thọ, tư ở n g , hàn h, 
thức trước sau đứt đoạn, nhẫn đến nhứt 
thiết chủng trí triró-c sau đứt đoạnễ Vì 
trước sau đứt đoạn nên tất cả pháp đều 
đứt đoạn.

Tu Bồ Đề ! Tât cả pháp trước sau đứt 
đoạn đó là tich diệt, đó là diêu bảo, tức 
là không, là vô sở đắc, nhiễm ái dứt sạch, 
là ly dục Niết Bàn.

Lúc diìxỵc Vô thượng Bồ đề, đại Bồ Tát 
vì chúng sanh mà nói pháp tịch diệt vi 
diệu.

Nầy Tu Bồ Đề ! Thế nào vì làm nhà 
dìu dắt thê gian mà chư đại Bồ Tát phát 
tâm Vô thượng Bồ đề ? Đại Bồ Tát lúc 
đưiọ-c Vô thưtỵng Bồ đề vì chứng sanh mà 
giảng nói sắc, thọ, tirỏ-ng, hành, thirc 
chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng câu, chẳng 
tịnh, vì chúng sanh mà giảng nói thập 
nhị nhập, thập bát giới, tứ  thiền, tứ  vô 
lượng tâm, tứ  không đinh, tứ  niêm xú* 
đến bát thánh đạo, ngũ  thần thông là
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chẳng san h , diệt, chẳng c ấ u , tinh, giảng 
nói Tu Đà Hoàn quả nhẫn đến nhứt thiết 
chủng trí là chẳng sanh,diệt, cấu ,tin h .

Nầy Tu Bồ Đề ! Thế nào vì làm chỗ 
đến cho chúng sanh mà chư* đại Bồ Tát 
phát tâm Vô thưọng Bồ đề ! Đại Bồ Tát 
lúc được Vô thuxmg Bồ đề vì chúng sanh 
mà giảng nói sắc đến không, thọ, tưởng, 
hành, thức đến không nhẫn đến nhứt 
thiết chủng trí đến không. Vì chúng sanh 
mà giảng nói sắc chẳng phải đến chẳng 
phải chẳng đến, nhẫn đến giảng nói nhứt 
thiết chủng trí chẳng phải đến chẳng 
phải chẳng đến. Tại sao vậy ? Vì tiró-ng 
không của sắc chẳng phải đến chẳng phải 
chẳng đến, vì tiróng không của thọ, tirông, 
hành, thức nhẫn đến tướng không của 
nhứt thiết chủng trí chẳng phải đên 
chẳng phải chẳng đên. Vì tât cả pháp 
đến không tức là đến mà chẳng có qua 
đến đâu. Tại sao vậy ? Vì trong không 
đều không có đến hay chẳng phải đến.
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Tu Bồ Đề ! Tât cả pháp đến vô tiróng 
Sự đến nầy là chẳng qua đến đâu. Tại 
sao vậy ? Vì trong vô turóng, đến và chẳng 
đên đều không có đưọ-c.

Tu Bồ Đề ! Tất cả pháp đến vô tác. 
Sự đến nầy là chẳng qua đến đâu. Tại 
sao vậy ? Vì trong vô tác, đến và chẳng 
đên đều không có được.

Tu Bồ Đề ! Tât cả pháp đến vô khởi, 
đến bất sanh diệt, đến bất cấu tịnh, đến  
vô sở hữu. Sự đến nầy là chẳng qua 
đên đâu. Tại sao vậy ? Vì trong vô khởi 
trong vô sở hữu, trong bất sanh diệt, 
bât câu tịnh, đên và chẳng đên đều 
không có được.

Tu Bồ Đề ! Tât cả pháp đến mộng, ảo,
9 đen nay là chẳng

q u a  đ ế n  đ â u . Tại s a o  v ậ y  ? V ì t r o n g  m ộ n g , 
ao, hương, anh, hóa, đên và chẳng đến 
đêu không có được.

Tu Bo Đe ! Tat ca pháp đên vô lương 
vô biên. Sự đên nầy là chẳng qua đến 
đâu. Tại sao vậy ? Vì trong vô ìuxỵng vô
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biên, đến và chẳng đến đều không có 
được.

•

Tu Bồ Đề *ẳ Tất cả pháp đến chẳng 
cho, chẳng lây. Sự đến nầy là chẳng qua 
đến đâu. Tại sao vậy ? Vì trong chẳng 
cho, chẳng lây nầy, đến và chẳng đên 
đều không

Tu Bồ Đề ! Tát cả pháp đến chẳng  
cao, chẳng hạ. Sự đến nầy là chẳng qua 
đến đâu. Tại sao vậy ? Vì trong chẳng 
cao, chẳng hạ nầy, đến và chẳng đên 
đều không 3̂0 (ĩ (

Tu Bồ Đề ! Tất cả pháp đến bất tảng, 
bát giảm. Sự đến nầy là chẳng qua đên 
đâu. Tại sao vậy ? Vì trong bất tảng giảm 
nầy, đến và chẳng đên đều không thê 
đirợc.

Tu Bồ Đề ! Tất cả pháp đến bất lai 
khứ, bát nhập xuất, bất hiệp tán, bâ't 
trưxýc đoạn. Sự đến nầy là chẳng qua đên 
đâu. Tại sao vậy ? Vì trong bất lai khứ, 
nhập xuất, hiệp tán, trưtýc đoạn, đến và 
chẳng đến đều không co được.
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Tu Bồ Đề ! Tâ't cả pháp đến ngã, đến 
nhon, đến chúng sanh, đến thọ giả, đến 
khởi, đến sứ khỏi, đến tác, đến sử tác, đến 
tri giả, đến kiến giả. Sự đến nầy là chẳng 
qua đến đâu. Tại sao vậy ? Vì ngã nhẫn 
đến tri giả, kiến giả đều rô't ráo không có 
được thì làm sao có đến, chẳng phải đến.

Tu Bo Đe ! Tât ca pháp đên thuờng, 
đến lạc , đến ngã, đến tịnh. Sự đến nầy 
là chẳng qua đến đâu. Tại sao vậy ? Vì 
thường, lạc, ngã, tịnh rôít ráo không có 
đ ir ợ c  th ì  làm s a o  c ó  đ ế n , c h ẳ n g  đ ế n

Tu Bo Đe ! Tât cả pháp đên vô thiròng 
đen khô, đên bât tinh, đến vô ngã. Sư* 
đen nầy là chẳng qua đến đâu. Tại sao 
vậy ? Vì vô thuồng, khổ, bâ't tịnh, vô ngã 
rôt ráo không có duxỵc thì íàm sao co 
đến, chẳng đến.

Tu Bồ Đề ! Tất cả pháp đến tham, sân, 
SI, mạn, nghi, kiến. Sự đến nầy là chẳng 
qua đen đâu. Tại sao vậy ? Vì tham, sân, 
si, mạn, nghi, kiến rôt ráo không có duxrc 
thì làm sao có đên, chẳng đên
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Tu BỒ Đề ! Tất cả pháp đến như, đến 
pháp tánh, đến thiệt tế, đến bất tư* nghi 
tánh. Sự đến nầy là chẳng qua đến đâu. 
Tại sao vậy ? Vì trong như, trong pháp 
tán h , thiệt tế, bất tư* nghi tánh không có 
lai, không có khứ.

Tu Bồ Đề ! Tất cả pháp đến bình 
đẳng, đến bất động tướng. Sự đến nầy 
là chẳng qua đến đâu. Tại sao vậy ? 
Vì trong bình đẳng, trong tướng bât 
động không có đến và chẳng đên.

Tu Bồ Đề ! Tát cả pháp đến sắc,đ ến  
thọ, tirởng, hành, th ứ c , đên thập nhi 
nhập, thập bát giới. Sự đến nầy là 
chẳng qua đến đâu. Tại sao vậy ? Vì 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhập, giới 
đều chẳng có đưtrc thì làm sao có đên,
chẳng đến.

Tu Bồ Đề ! Tất cả pháp đến lục ba 
la mât nhẫn đên thập bát không, đen 
ba mutri bảy trợ  đạo. Sự* đên nầy là 
chẳng qua đên đâu. Tại sao vây ? Vì 
sáu ba la mật nhẫn đến bát thánh đạo
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đều không có được thì làm sao có đến, 
chẳng đến.

Tu Bồ Đề ! Tát cả pháp đến mutM 
trí lực nhẫn đen nhứt thiết chủng trí. 
Sự đến nầy là chẳng qua đến đâu. Tại 
sao vây ? Vì trong nhứt thiết chủng 
trí không có đến và chẳng đến.

Tu Bồ Đề ! Tât cả pháp đến quả Tu 
Đà Hoàn nhẫn đến Vô thượng Bồ đề. 
Sự đến nầy là chẳng qua đến đâu. Tại 
sao vậy ? Vì trong quả Tu Đà Hoàn 
nhẫn đến trong Vô thưiợng Bồ đề không 
có đến và chẳng đến".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Ai là ngưm hay tin hiểu Bát nhã 
ba la mật sâu xa nầy ?".

Đức Phật dạy : "Nầy Tu Bồ Đề ! Có 
đại Bồ Tát từ  triró-c ở  chỗ chư* Phật đã 
tu sáu ba la mật, thiện căn thuần thục, 
cung dường vô sô trảm ngàn muôn ức 
chư Phật, thiròng gần gũi thiện tri thikì. 
Những ngtxxH nầy hay tin hiểu Bát nhã 
ba la mật sâu xa".
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- Bạch đức Thế Tôn ! Ngưxri hay tin 
hiểu Bát nhâ ba la mật sâu xa nầy có 
tánh gì,tưứng gì,m ạo gì ?

- Tánh, tướng, mạo rời lìa tham, sân, 
si, đại Bồ Tát nầy tin hiểu Bát nhã ba 
la mật sâu xa".
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PHÂM XU HUỚNG NHÚT THIÊT TRÍ

THỨ NẴM MƯƠI BA

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Đại Bồ Tát hiểu Bát nhã ba la mật 
sâu xa nầy sẽ đến chỗ nào ?".

Đức Phật dạy : "Nầy Tu Bồ Đề ! Đại 
Bô Tát hiêu Bát nhà ba la mât sâu xa  
nầy sẽ đến nhứt thiết chủng trí".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế 
Tôn ! Đại Bồ Tát hay đến nhứt thiết 
chung trí nây làm chô về đên cho tât cả 
chung sanh, vì tu. Bát nhã ba la mât vây.

Bạch đức Thế Tôn ! Tu Bát nhã ba la 
mật là tu tất cả pháp.

Bạch đức Thê Tôn ! Không chỗ tu là 
tu Bát nhã ba la mật. Chẳng thọ tu, hư* 
hoại tu là tu Bát nhã ba la mât".

•

- Do pháp gì hư hoại mà Bát nhã ba 
la mật là hư* hoại tu ?
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- B ach  đức Thê' Tôn ! Vì sắc hư hoai • • 
nên Bát nhã ba la mật là hoại tu.

Vì thọ, tưởng, hành, thức hư* hoại, 
vì thập nhi n h ập , thập bát giới hoại 
nên Bát nhã ba la mật là hoại tu.

Vì ngã nhẫn đến tri giả, kiên giả 
hoại nên Bát nhã ba la mật là hoại 
tu.

Vì Đàn na ba la mật hoại nhẫn đến 
Bát nhã ba la mật hoại nên Bát nhã 
ba la mật là hoại tu.

Vì nội không hoại nhẫn đến mười 
tám pháp bát cộng hoại nên Bát nhả 
ba la mât là hoai tu.• •

Vì tứ* niệm xứ  hoại nhẫn đên nhứt 
thiêt chủng trí hoại nên Bát nhâ ba la 
mât là hoai tu".

• •

Đức Phật dạy : "Đúng như vậy. Nầy 
Tu Bồ Đề ! Vì sắc hoại nhẫn đến nhứt 
thiết chủng trí hoại nên Bát nhã ba la 
mật là hoại tu.
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Lại nầy Tu Bồ Đề ! Trong B át nhã 
ba la mật sâu xa nầy, bực bất thôi đia 
Bồ Tát phải nghiệm biết.

Nếu ở trong Bát nhã ba la mật sâu xa  
nầy mà chẳng triró-c chấp, phải biết đó 
là bực bất thôi địa Bồ Tát.

Nếu trong Thiền na ba la mật nhẫn 
đến trong nhứt thiết chủng trí mà chẳng 
trirớc châ'p, phải biết đó là bực bâít thôi 
địa Bồ Tát.

•

Lúc hành thâm Bát nhã ba la mât, bực 
bât thôi đia Bồ Tát chẳng lây lời ngvrò-i 
khác làm khẩn yếu, cũng chẳng làm theo 
lời chỉ bảo của ngirò-i khác.

Bực bất thôi địa Bồ Tát chẳng bị tâm  
d ụ c,tâm  sân, tâm si kéo dắt, chẳng bao 
giờ rời lìa sáu ba la mật.

Lúc nghe nói Bát nhã ba la mât sâu 
xa, bực bất thôi địa Bồ Tát chẳng kinh 
sợ, chẳng ăn năn, nghi ngờ mà hoan hỉ 
ưa nghe, thọ trì, đọc tụng, chánh ức niệm 
và thật hành đúng như lời.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Phải biết Bồ Tát này 
đòi trước đã từng nghe sự* việc trong Bát 
nhã ba la mật sâu xa nầy và đã thọ trì, 
đọc tụng, chánh ức niệm. Tại sao vậy ? 
Vì đại Bồ Tát nầy hiện tại có oai đức 
lớn, nghe Bát nhã ba la mật sâu xa mà 
lòng không kinh sự, ăn năn, nghi ngờ, 
lạị hoan hỉ ira nghe, thọ trì, đọc tụng, 
chánh ức niệm".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thê 
Tôn ! Nêu đại Bồ Tát nghe Bát nhã ba 
la mât sâu xa nầy mà không kinh sọ*, lại 
ưa nghe nhẫn đến chánh ức niêm thì 
thật hành Bát nhã ba la mật nầy thế  
nào ?".

Đữc Phật dạy : "Tủy thuận tâm nhứt 
thiết chủng trí, đây là chỗ phải thật 
hành Bát nhã ba la mật của đại Bồ Tát".

• ♦

- Bạch đức Thế Tôn ! Thế nào gọi là 
tùy thuận tâm nhứt thiết chủng trí mà 
đại Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la mật

• • *  

phải như vậy ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Lấy không để tùy
thuận, lây vô tiró*ng,vô tác để tùy thuận,
lây vô sở hữu, bất sanh, bất diệt, bâ't
câu, bất tịnh để tùy thuận, đó là đại
Bo Tat thật hành Bát nhã ba la 111 iit sâu 
xa.

Lây như mộng, như* ảo, diệm, hiróng, 
hóa để tùy thuận, đó là thật hành Bát 
nhã ba la mật.

- Bạch đức Thế Tôn ! Như đức Phật 
tuyên dạy lây không nhẫn đôn lây như  
mộng, ảo để tùy thuận, người thật hành 
Bát nhã ba la mật phải nhir vây. Đai Bồ 
Tát nầy hành pháp gì ?

- Nầy Tu BỒ Đề ! Đại Bồ Tát chẳng 
hành noi sắc, thọ, tưxmg, hành, thức nhẫn 
đến chẳng hành noi nhứt thiết chủng trí. 
Tại sao vậy ? Vì chỗ hành của Bồ Tát 
nay khong pháp làm, không pháp hoại, 
không từ  đâu đên cũng chẳng đến đâu, 
không chỗ trụ, không tính đưw , không 
lương đurợc. Nêu là không tính đưcrc 
không ìxrờng được thì pháp ấy là chẳng
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thể được, chẳng thể dùng sắc 
nhẫn đến chẳng thể dùng nhứt thiết 
chủng trí để đirợc. Tại sao vậy ? Vì sắc 
tức là Bát nhã ba la mật, Bát nhã ba la 
mật tức là sắc, nhẫn đến nhứt thiêt chủng 
trí tức là Bát nhã ba la mật, Bát nhã ba 
la mật tức là nhứt thiết chủng trí.

•

Nếu sắc tướng như nhẫn đến nhứt 
thiết chủng trí tướng nhir thì đều là như  
duy nhứt, không hai, không khác.

Sắc tưtrng như*, Bát nhã ba la mật 
tướng như* : như* duy nhứt, không hai 
không khác.

Nhẫn đến nhứt thiết chủng trí tướng 
như, Bát nhã ba la mật tướng như : như  
duy nhất, không hai, không khác".



KINH
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

QUYỂN THỨ MƯỜI TÁM

Hán dịch : Pháp Su- Cuv Ma La Thập 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

PHẨM đ ạ i  n h u -

THỨ NĂM MƯƠI BỐN

LÚC bây giờ chư Thiên cõi Duc, cõi 
Sắc đem hưtmg bột chiên đàn cõi Trời 
và những hoa sen xanh, đỏ, hồng, trắng  
cõi Trời vói rải cúng dường đức Phật, 
rồi đến chỗ đữc Phật đảnh lễ chưn Phật 
đứng qua một phía mà thưa rằng : "Bạch 
đức Thê Tôn ! Vô thircrng Bồ đề của chư*

sâu, khó thây, khó hiểu, 
chẳng thể suy gẫm mà biết đư w , là vi 
diệu tịch diệt, chỉ có bực trí mới biết 
đưọ-c, ngoài ra tất cả thế gian chẳng thể 

X-ỈX)*C* sao vậy ? Vì trong Bát nhă 
ba la mật sâu xa nói thế nầy : sắ c  tức
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là Bát nhã ba la mật, Bát nhã ba la mật 
tá c  là sắc, nhẫn đến nhứt thiết chủng 
trí tức là Bát nhã ba la mật, Bát nhã ba 
la mật tức là nhứt thiết chủng trí. sắc  
tiróng như, Bát nhã ba la mật tướng như  
là một như, không hai, không khác. Nhẫn 
đến nhứt thiết chủng trí tướng như*, Bát 
nhả ba la mật tiróng như* là một như*, 
không hai, không khác".

Đức Phật dạy : "Đúng như* vậy. Nầy 
chư* Thiên Tử ! sắc  tức là Bát nhã ba la 
mât, Bát nhã ba la mât túxĩ là sắc. Nhẫn 
đến nhứt thiết chủng trí là Bát nhã ba 
la mât, Bát nhã ba la mât là nhứt thiêt 
chủng trí.

Sắc tướng như, nhẫn đến nhứt thiêt 
chủng trí tướng như là một như, không 
hai, không khác.

Thê nên, nầy chư* Thiên Tử ! Lúc mới 
thành đạo, lòng đữc Phat muôn yên lặng, 
chẳng muôn thuyết pháp. Tại sao vậy ? 
Vì pháp Vô thirợng Bồ đề của đức Phật 
chứng đirợc rất sâu, khó thây, khó hiểu,
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chẳng thể suy gẫm biết đưtỵc, là vi diệu 
tich diệt, chỉ bực trí biết đirực, còn tất 
cả thế gian chẳng thê tin được.

Tại sao vậy ? Vì Vô thượng Bồ đề 
không nguòi được, không chỗ được, 
không thòi gian đưxỵc, đây gọi là tiróng 
rât sâu của các pháp,chính là không có 
hai pháp.

Nầy chư Thiên Tứ ! Ví như vì hư  
không rất sâu nên pháp nầy rất sâu, vì 
như rất sâu nên pháp nầy râ't sâu, vì 
pháp tánh, thiệt tê, bất khả tư  nghi, vô 
biên rât sâu nên pháp nầy rất sâu, vì vô 
lai, vô khứ* rât sâu nên pháp nầy rát sâu, 
vì bât sanh, bât diệt, vô câu, vô tinh, vô 
trí, vô đac rât sâu nên pháp nầy rất sâu.

Nầy chư Thiên Tứ ! Vì ngã rất sâu 
nhẫn đên tri giả, kiến giả rất sâu nên 
pháp nầy rất sâu.

Nây chư* Thiên Tủ* ! Vì sắc rát sâu,thọ, 
tiróng, hành, thức rât sâu nên pháp nầy 
rât sâu. Vì sáu ba la mật nhẫn đến vô 
pháp hữu pháp không râìt sâu nên pháp
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nầy rất sâu. Vi tứ  niệm xứ* đến nhứt 
thiết chủng trí rất sâu nên pháp nầy rất 
sâu".

Chư Thiên cõi Dục, cõi sắ c  thưa : 
"Bạch đức Thế Tôn ! Pháp vừa đưxỵc đức 
Phật dạy, tát cả thê' gian chẳng thể tin 
đirợc.

Bạch đức Thế Tôn ! Pháp rất sâu xa  
nầy chẳng vì lấy hay bỏ sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức mà nói, nhẫn đến chẳng vì 
bỏ hay lây nhứt thiết chủng trí mà nói.

Các thê" gian đều thọ lây mà thật hành 
nào sắc là ngã, là ngã sở, nào thọ, tưởng, 
hành, thức là ngã, là ngã sở, nhẫn đến 
nhứt thiết chủng trí là ngã, là ngã sở".

Đữc Phật dạy : "Đúng như vậy. Nầy 
chư Thiên Tứ ! Pháp rất sâu xa nầy 
chẳng phải vì lây hay bỏ sắc mà nói, 
nhẫn đến chẳng phải vì lấy hay bỏ nhứt 
thiết chủng trí mà nói.

Nầy chư* Thiên Tử ! Nếu có Bồ Tát vi 
thọ lây sắc nhẫn đến vì thọ lây nhứt 
thiết chủng trí mà tu hành, Bồ Tát nầy
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chẳng tu hành được Bát nhã ba la mật, 
chẳng tu hành đirọ-c Thiền ba la mật 
nhẫn đến chẳng tu hành đirực nhứt thiết 
chủng trí",

Ngài Tv. Bồ Đề thưa : "Bạch đứxì Thê 
Tôn ! Pháp rất sâu xa nầy tùy thuận tát 
cả pháp : Tùy thuận Đàn ba la mật nhẫn 
đến tùy thuặn nhứt thiết chủng trí.

Pháp nầy vô ngại : Chẳng ngại sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức nhẫn đến chẳng 
ngại nhứt thiết chủng trí.

Nầy chư Thiên Tứ ! Pháp nầy tên là 
vô ngại tướng, vì đồng như hư* không, vì 
đồng như* pháp tánh, pháp trụ, thiệt tế, 
bât khả tư* nghi tánh, vì đồng như* không, 
vô tướng, vô tác.

Pháp nầy chẳng sanh tiró-ng : sắ c  chẳng 
sanh nhân đên nhứt thiêt chủng trí chẳng 
sanh, vì là bât khả đắc vây.

Pháp nầy không xứ* sở, vì xứ* sỏ* của 
sắc nhẫn đến xữ  sỏ* của nhứt thiết chủng 
trí bât khả đắc vây".
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Bấy giờ chư Thiên cõi Dục, cõi sắc  
thưa : "Bạch đức Thế Tôn ! Ngài Tu 
Bồ Đề là Phật tử, tùy Phật sanh. Tại 
sao vậy ? Vì chỗ nói của Ngài Tu Bồ 
Đề đều hiệp với không".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nầy chư* Thiên 
Tủ* ! Các Ngài bảo Tu Bồ Đề là Phật 
tử, tùy Phật sanh ?

Thế nào là tùy Phật sanh ?
Vì tuxmg như* nên Tu Bồ Đề tùy Phật 

sanh. Tại sao vậy ? Vì đữc Như Lai 
tirớng như chẳng lai, chẳng khứ, Tu 
Bồ Đề tướng như* cũng chẳng lai, chẳng 
khứ, thê' nên Tu Bồ Đề là tùy Phật 
sanh.

Lại Tu Bồ Đề từ  nào đến giờ vẫn  
tùy Phật sanh. Tại sao vậy ? Vì đức 
Như* Lai tướng như* tức là tất cả pháp 
tướng như, têít cả pháp tướng như* tức 
là đữc Như Lai tướng như. Trong tirớng 
như* nầy cũng không có tướng như. Thế  
nên Tu Bồ Đề là tùy Phật sanh.
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Lại đức Như* Lai như* là tiróng thiròng 
trụ, Tu Bồ Đề như cũng là tướng thường 
trụ. Đức Như Lai như* tướng không di, 
không biệt, Tư Bồ Đề như* tướng cũng 
không dị biệt. Thế nên Tu Bồ Đề là tùy 
Phât sanh.

Đức Nhu* Lai như tiró-ng không có 
chỗ ngại, tất cả pháp như tướng cũng 
không có chỗ ngại, đây là Như Lai như* 
tướng cùng nhứt thiết pháp như tướng  
là một như*, không hai, không khác. 
Như tướng nầy vô tác trọn không chẳng  
như, nên như tiró-ng nầy là như duy 
nhứt, không hai, không khác. T hế nên 
Tu Bồ Đề là tùy Phật sanh.

Đức Như* Lai như tiró-ng tất cả chỗ 
vo niệm, vô biệt, Tu Bồ Đề như* tưxmg 
cũng tất cả chồ vô niệm, vô biệt. Đức 
Như Lai như tướng chẳng dị biệt! chẳng  
thể được, Tu Bồ Đề cũng vậy. Thê' nên 
Tu BỒ Đề là tùy Phật sanhế

Đức Như Lai như tiróng chẳng xa rời 
các pháp như tiróng, như* nầy trọn không
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chẳng như, vì như* chẳng khác nên Tu 
Bồ Đề là tùy Phật sanh, mà cũng không 
chỗ tùy.

Lại đức Như* Lai như* tướng chẳng quá 
khứ, chẳng vị lai, chẳng hiện tại, các  
pháp như* tướng cũng chẳng quá khữ, 
chẳng vi lai, chẳng hiên tại, thê nên Tu 
Bồ Đề là tùy Phật sanh.

Lại đức Như Lai như chẳng ở trong 
như quá khứ, chẳng ở trong như* vị lai, 
chẳng ở  trong như* hiên tại. Quá khứ  
như*, vị lai như, hiện tại như cùng chẳng 
ở trong Như Lai như, là một như, không 
hai, không khác.

Sắc như, Như* Lai như, thọ, tư ở n g , 
hành, thức như, Như Lai như, là một 
như, không hai, không khác.

Ngã như* nhẫn đên tri giả như*, kiên 
giả như, Như Lai như, là môt như*, không 
hai, không khác.

Đàn bạ la mật như* nhẫn đến nhứt 
thiết chủng trí như, Như Lai như, là một 
như*, không hai, không khác.
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Đại Bồ Tát do đưiợc như* vậy nên gọi 
là Như* Lai".

Lúc Ngài Tu Bồ Đề nói phẩm Như*
Tướng trên đây, cõi Đại Thiên th ế  giới
nầy chấn động sáu cách. Chư Thiên cõi
Dục, CÕI Sac đem bôt chiên đàn hương
cõi Trời rải trên đức Phật, củng rải trên
Ngài Tu Bồ Đề mà thưa rằng : "Bạch đức
Thế Tôn ! Thật là chưa tùng có. Ngài Tu
Bồ Đề do đức Như Lai như mà tùy Phật 
sanh".

Ngài Tu Bồ Đề lại nói với chư* Thiên • 
'Nấy các Ngài ! Tu Bồ Đề chẳng tử* trong 
sac mà tùy Phật sanh, cũng chẳng tử* trong 
sắc như mà tủy Phật sanh. Tu Bồ Đề chẳng 
rơi sac ma tùy Phật sanh, cúng chẳng rời 
sắc như mà tùy Phật sanh. Nhẫn đến Tu 
Bồ Đề chẳng từ  trong nhứt thiết chủng trí 
mà tùy Phật sanh, cũng chẳng trong nhứt 
thiết chủng trí như mà tùy Phật sanh 
chẳng rời nhứt thiết chủng trí mà tùy Phật 
sanh, cùng chẳng rời nhứt thiết chủng trí  
như* mà tùy Phật sanh.
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Tu Bồ Đề chẳng tữ  trong vô vi mà tùy 
Phật sanh, chẳng từ  trong vô vi như* mà 
tùy Phật sanh, chẳng rời vô vi mà tùy 
Phật sanh, cũng chẳng rời vô vi như* mà 
tùy Phật sanh.

Tại sao vậy ? Vì tất cả pháp ấy đều 
là vô sở hữu, đều là bất khả đắc, không 
người tùy sanh, cũng không pháp tùy 
sanh".

Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất bạch  
Phật : "Bạch đức Thế Tôn ĩ Như* ấy chon  
thiẹt chẳng hư. Pháp tiró-ng, pháp trụ, 
pháp vị rất sâu. Trong đây, sắc không 
thể đirợc, sắc như* không thể được. Tại 
sao vây ? Vì sắc còn không thê đtrợc, 
huống gì sắc như* mà lại có thể đưtỵc.

Nhẫn đến nhứt thiết chủng trí chẳng 
thể được, nhứt thiết chủng trí như chẳng 
thể được. Tai sao vây ? Vì nhirt thiêt 
chủng trí còn chẳng thể được, huông gì 
nhứt thiết chủng trí như mà lại có thê
đirợc".

*
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Đức Phật dạy : "Đúng như* vậy. Nầy 
Xá Lợi Phát ! Như* ây chon thiệt chẳng 
hư. Pháp tưó-ng, pháp trụ, pháp vi rất 
sâu. Trong đây, sắc nhẫn đến nhứt thiết 
chủng trí đều chẳng thê được, sắc như  
nhẫn đến nhứt thiết chủng trí như* đều 
chẳng thể đirợc. Tại sao vậy ? Vì sắc 
nhẫn đến nhứt thiết chủng trí còn chẳng 
thể đưọ-c, huôYig gì sắc như nhẫn đến 
nhứt thiết chủng trí như mà lại có thể 
đưp-c".

Lúc Ngài Xá Lợi Phất nói như* tuóng  
trên đây, trong pháp hội có hai trăm  vi 
Tỳ Kheo vì chẳng thọ tất cả pháp nên 
đirợc hết phiền não, thành A La Hán, 
nảm trăm  Tỳ Kheo Ni xa trần  lìa câu, 
được pháp nhãn thanh tịnh. Năm ngàn 

• đưiợc vô sanh pháp nhẫn.
Sáu ngàn Bồ Tát vì chẳng thọ tát cả  
pháp nên hết phiền não, tâm đuxỵc giải 
thoát, thành A La Hán.

Đức Phật phán dạy : "Nầy Xá Lọi Phâìt ! 
Sáu ngàn Bồ Tát thành A La Hán trên
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đây, đời trước họ gặp năm trăm  đức Phật, 
cúng dường, gần gũi. Họ thật hành bô' 
th í , trì giớ i, nhẫn nhục, tinh tân, thiền 
đinh. Vì không có sức phưtmg tiện của 
Bát nhã ba la mật nên họ thật hành biệt 
di. Họ nghĩ rằng đây là bô' thí,đây là trì 
giới, đây là nhẫn nhục, đây là tinh tấn, 
đây là thiền đinh. Vì không có Bát nhã 
ba la mật nên không có sức phưxmg tiện. 
Vì không có sức phưxmg tiện nên thật 
hành biệt dị. Vì biệt dị nên không được• • • • * 
tiró-ng không biệt di. Vì không đưọ-c tiróng 
không biệt di nên chẳng đirọ-c vào bựtì 
Bồ Tát. Vì chẳng được vào bực Bồ Tát 
nên đirợc quả Tu Đà Hoàn nhẫn đến đưxỵc 
quả A La Hán.

Nầy Xá Lợi Phất ! Đại Bồ Tát dẫu thật 
hành Bồ Tát đạo mà xa rời Bát nhã ba 
la mật thì không có sức phưxrng tiện, nên 
ỏ* noi thiệt tế  chứng lây mà thành quả 
vi Thanh Văn thừa".

Ngài Xá L ọi'P h ất thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Do nhơn duyên gì cùng đồng tu
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hành pháp không, vô tiró-ng, vô tác, mà 
người không sức phưxmg tiện thì chứng 
láy thiệt tê, thành Thanh Văn thừa, người 
có sữc phương tiện lại đirợc Vô thirọ-ng 
Bồ đề ?".

Đức Phật phán dạy : "Nầy Xá Lợi Phât ! 
Có Bồ Tát vì rời tâm Bát nhã ba la mật 
mà tu pháp không, vô tướng, vô tác nên 
không có sức phirong tiện, do đây mà 
thành Thanh Văn thừaề

Nầy Xá Lợi Phất ! Lại có Bồ Tát chẳng 
ròi tâm Bát nhã ba la mật mà tu pháp 
không, vô tướng, vô tác nên có sức 
phưxmg tiện, do đây mà vào bực Bồ Tát, 
đưọ-c Vô thirọng Bồ đề.

Nầy Xá Lợi Phât ! Như* thân chim dài 
lớn đến trăm  do tuần hoặc hai trăm , ba 
trăm  do tuần mà không có cánh, từ  Trời 
Đao Lợi roi xuôiig Diêm Phù Đề. Ý nguxri 
nghĩ sao, nầy Xá Lợi Phâít ! Giữa đường 
đang roi, chim không cánh ây muôn trở  
về cung Trời có được chăng ?".

- Bạch đức Thế Tôn ! Không thể được.
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- Nầy Xá Lợi Phât; ! Chim ây mong 
rằng sau khi rơi xuôĩig Diêm Phù Đề, 
thân chim sẽ nguyên vẹn không đau đớn 
có được chăng ?

- Bạch đức Thế Tôn ! Không thê đirọ-c. 
Lúc đã roi xuông đất, chim ây tát phải 
đau đón hoặc chết. Vì chim ây thân thể 
đã lớn lại không cánh.

- Cũng vây, nầy Xá Lợi Phât ! Bồ Tát 
dầu có thời gian kiếp sô" bằng cát sông 
Hằng, tu hạnh bô' thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tấn, thiền đinh, sanh đại tâm, 
làm đại sự vì được Vô thưtỵng Bồ đề mà

• • • • 

thọ vô lượng nguyện, nếu xa rời sức 
phưxmg tiện của Bát nhã ba la mật tất 
phải sa vào Thanh Vản thừa hoặc Bích  
Chi Phật đạo.

Nầy Xá Lợi Phâ't ! Nếu Bồ Tát dầu 
tưởng niệm trì giới, thiền đinh, trí huệ, 
giải thoát, giải thoát tri kiến của chư  
Phật quá khứ, vị lai, hiện tại nhưng lại 
thủ tướng thọ trì, Bồ Tát nầy chẳng biết, 
chẳng hiểu chư* Phật, giới, định, huệ, giải
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thoát, giải thoát tri kiên, chỉ nghe tiêng 
nói về danh tự, không, vô tiróng, vô tác, 
rồi nắm lây tiếng danh tự  ây để hồi 
hướng Vô thirọ-ng  Bồ đề, Bồ Tát nầy trụ  
trong bực Thanh Văn, Bích Chi Phật, 
không thể qua khỏi đirợc. Tại sao vậy ? 
Vì Bô Tát nầy xa rời sức phưcmg tiện 
củạ Bát nhã ba la mật mà thọ trì các  
thiện căn để hồi hiró-ng Vô thưrmg Bồ 
đề.

Nầy Xá Lợi Phâlt ! Có Bồ Tát từ  khi 
mới phát tâm đến nay không xa rời tâm  
Bát nhã ba la m ật, tu hạnh bô' thí, trì 
giới, nhẫn nhục, tinh tân, thiền định, vì 
có sức phưxrng tiện của Bát nhã ba la 
mật nên không nắm lấy tiróng, ở  noi giới 
đinh, huẹ, giai thoát, giải thoát tri kiến 
cua chư* Phạt quá khứ, vi lai, hiên tại, 
chẳng nắm lây tiróng khong, vô tướng 
vô tác, giải thoát môn. Phải biết Bồ Tát 
nầy chẳng sa vào Thanh Văn, Duyên Giac 
mà thẳng đen Vô thircmg Bồ đề. Tại sao 
vạy ? Vì Bô Tát nầy từ  nào vẫn không 
nắm lây tiró-ng trong khi tu các thiên
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căn : không nắm lây tiró-ng bô' thí, trì 
giới, nhẫn nhuc, tinh tân, thiền đinh, 
không nắm lấy tvró-ng giới, định, huệ, giải 
thoát, giải thoát tri kiến chư Phật quá 
khứ, vi lai, hiện tại.

Nầy Xá Lợi Phất ! Đây gọi là Bồ Tát 
có sức phưxmg tiên dùng tâm ly tiróng 
mà tu hành bô' thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tinh tấn, thiền định, nhẫn đến dùng tâm  
ly tướng tu hành nhâ't thiết chủng trí”.

Ngài Xá Lợi Phát thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Như tôi nhận hiểu nghĩa của đức 
Phật nói, nếu đại Bồ Tát chẳng rời lìa 
sức phương tiên của Bát nhã ba la mật, 
phải biết Bồ Tát nầy gần Vô thượng Bồ 
đề. Tại sao vậy ? Vì từ  khi mới phát tâm  
đến nay, Bồ Tát nầy không pháp biết 
đirợc : hoặc là sắc hoặc là thọ, tirởng, 
hành, thức, nhẫn đến nhứt thiết chủng 
trí.

Bạch đức Thế Tôn ! Có thiện nam, thiện 
nữ cầu Bồ Tát đạo mà xa rời Bát nhã 
ba la mật và sức phưxmg tiện, phải biêt
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ngtrò-i ấy noi Vô thượng Bồ đề hoặc duxrc 
hoặc chẳng đưxỵc. Tại sao vậy ? Vì thiện 
nam thiện nữ cầu Bồ Tát đạo ấy có bô' 
thí đều nắm lây tướng, có trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tân, thiền định đều nắm lây 
tướng, th ế nên chẳng nhứt định đưtD-c Vô 
thirọng Bồ đề.

Bạch đức Thế Tôn ! Vì cớ  trên đây
nên đại Bồ Tát muôn đirọ-c Vô thirong Bồ
đề chẳng nên xa rời sức phưxxng tiện của
Bát nhã ba la mật. Đại Bồ Tát nầy trụ
trong sức phưxxng tiện của Bát nhã ba
la mạt, du.ng’ tâm vô tương, vô đắc xứng'
đáng tu hạnh bô thí, trì giới, nhẫn nhục,
tmh tân, thiên đinh. Nhẫn đên dùng tâm
vô tướng, vô đắc xứng đáng tu nhứt thiết 
chủng trí".

Lúc bây giờ chư* Thiên cõi sắc, cõi 
Dục bạch Phật : "Bạch đức Thế Tôn ! Vô 
thượng BỒ đề thiệt là khó đư^c. Tại sao 
vậy ? Vì đại BỒ Tát phải biết tất cả các  
pháp rồi mới đưụ-c 'Vô thirọng Bồ đề, pháp 
ấy cũng chẳng thể đưD*c"ệ
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Đức Phật phán dạy : "Đúng như vậy. 
Nầy chư Thiên Tử ! Vô thưtrng Bồ đề rất 
khó duxỵc. Đức Phật cũng đã được tất cả  
pháp nhứt thiết chủng trí rồi đưtỵc Vô 
thưxỵng Bồ đề, cũng không chỗ đirợc, 
không hay biết, không bị biết, không 
ngirời biêt. Tai sao vây ? Vì các pháp rôt 
ráo thanh tịnh vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Như lời dạy của Phật, Vô thưiợng 
Bồ đề rất khó được. Theo tôi hiểu nghĩa 
của Phật dạy thì Vô thượng Bồ đề nầy 
rất dễ được. Tại sao vây ? Vì không có 
người đưọ-c Vô thưtỵng Bồ Đề, cũng 
không có pháp bị được, tất cả pháp, tất 
cả pháp tirớng không : không pháp bị 
được, không người hay được, vì tât cả  
pháp không vậy. Củng không pháp tăng  
được, không pháp giảm được. Tử* bô thí 
nhẫn đến nhứt thiết chủng trí, các pháp 
nầy đều không
có ai hay được. Do đây nên theo ý tôi 
thì Vô thirọ-ng Bồ đề dễ đượcẵ Tại sao 
vậy ? Vì sắc sắc tướng không nhẫn đến
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nhứt thiet chủng trí nhứt thiết chủng 
trí tướng không".

Ngài Xá Lợi Phất nói với Ngài Tu Bồ 
Đề : 'Thưa Ngài ! Nêu tất cả pháp không 
như hư* không, hư* không kia chẳng nghĩ 
rằng tôi sẽ được Vô thưxỵng Bồ đề.

Nêu đại Bồ Tát tin hiểu tât cả pháp 
không như* hư* không mà Vô Thượng Bồ 
đề nầy dễ được, tại sao hiên nay có hằng 
hà sa Bồ Tát cầu Vô thircmg Bồ đề lại 
thôi chuyển ? Thê nên biết rằng Vô 
thượng Bồ đề chẳng phải dễ được".

Ngài Tu Bồ Đề nói : 'Thưa Ngài Xá 
Lợi Phât ! Nơi Vô thượng Bồ đề, sắc, thọ, 
tirỏng, hành, thức có thôi chuyển chăng ? 
Nhẫn đến nhứt thiết chủng trí có thôi 
chuyên chảng ?".

“ Không có thôi chuyển.
- Thưa Ngài Xá Lợi Phât ! Ncri Vô 

thirợng Bồ đề, rời sắc, thọ, tirởng, hành, 
thức có pháp gì thôi chuyển chảng ? 
Nhẫn đến rời nhút thiet chủng trí có 
pháp thôi chuyên gì chăng ?
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- Không có thôi chuyển !
- Thưa Ngài Xá Lợi Phất ! Ý Ngài nghĩ 

thế nào ? Sắc như* tướng, thọ như tiróng 
nhẫn đến rời nhứt thiết chủng trí như* 
tiró-ng, noi Vô thượng Bồ đề có thôi 
chuyển chăng ?

- Không có gì thối chuyên !
- Thưa Ngài Xá Lcri PhâtĩHòi sắc như  

tướng nhẫn đên rừi nhứt thiết chủng trí 
như tướng, có pháp gì thôi chuyên noi 
Vô thượng Bồ đề chảng ?

- Không có pháp thôi chuyến.
- Thira Ngài Xá Lợi .Phát ĩ Ncri Vô 

thưrmg Bồ đề như ‘có thôi chuyên 
chăng ? Nhẫn đến pháp tánh, pháp trụ, 
pháp vi, thiêt tế, bâ't tư  nghi tánh, ncri 
iVô thirợng Bồ đề có thôi chuyên chăng ?

- Không có thôi chuyên.
- Thira Ngài Xá Lợi Phất ! Rời như, 

rời pháp tánh, pháp trụ, pháp vi, thiệt 
tế, bất tư* nghi tánh, noi Vô thưxỵng Bồ 
đề có pháp gì thôi chuyên chăng ?
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- Không có pháp gì thôi chuyển.
- Thira Ngài Xá Lợi Phât ! Nêu các  

pháp rô't ráo chẳng thê duxỵc thì pháp gì 
thôi chuyên nơi Vô thượng Bồ Đề ?

- Như* lời Ngài Tu Bồ Đề nói, trong 
pháp nhẫn ây không có Bồ Tát thôi 
chuyển nơi Vô thượng Bồ đề.

Nếu không thôi chuyên, cứ  theo đức 
Phật dạy, ngưtM cầu đạo có ba hạng : A 
La Hán đạo, Bích Chi Phật đạo và Phật 
đạo, ba hạng nầy là không sai khác. Như* 
lời Tu Bồ Đề nói thời chỉ có một hạng 
đại Pồ Tát cầu Phật đạo thôi".

Bây giờ Mgầi Mãn Tử Tứ bảo Ngài Xá 
Lợi Phất : "Ngài nên hỏi Tu Bồ Đề là có 
một Bồ Tát thừa chăng ?".

Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề : 
"Phải chăng Ngài muôn nói có một Bồ 
Tát thừa ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : 'Thưa Ngài Xá 
Lợi Phât ! Ở trong chư* pháp như, Ngài 
muôn có ba thữa : Thanh Văn, Bích Chi 
Phật và Phật thừa chăng ?".
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- Thưa Ngài Tu Bồ Đề ! Không.
- Thưa Ngài Xá Lợi Phâlt ! Trong ba 

thừa sai biệt ây có như* để đtrực chăng ?
- Thưa Ngài Tu Bồ Đề ! Không.
- Thira Ngài Xá Lợi Phâ't ! Như* ấy có 

một tuông, hai tiró-ng, ba tướng chăng ?
- Thưa Ngài Tu Bồ Đề ! Không.
- Thưa Ngài Xá Lợi Phãt ! Trong như* 

ây, Ngài muôn có nhiều Bồ Tát nhẫn đên 
có một Bồ Tát đirợc chăng ?

- Thưa Ngài Tu Bồ Đề ! Không.
- Thưa Ngài Xá Lợi Phâ't ! Trong bôn 

thứ  ây đều không thê có được ngirừi ba 
thừa, sao Xá Lợi Phât lại nghĩ rằng  
ngưxH cầu Thanh Văn thừa, người cầu  
Bích Chi Phật thửa, người cầu Phật 
thửa ?

Thira Ngài Xá Lọ-i Phât ! Đại Bồ Tát 
nghe chư* pháp như* tuóng nầy mà lòng 
chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng ăn nản, 
chẳng nghi thì gọi là đại Bồ Tát hay 
thành tựu Vô thưtỵng Bồ đề".
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Đức Phật khen Ngài Tu Bồ Đề : "Lành 
thay ! Lành thay ! Nầy Tu Bồ Đề ! Lời 
của ngtroi nói đó đều là Phật lực.

Nếu đại Bồ Tát nghe nói pháp như ây  
không có các pháp biệt dị mà chẳng kinh 
sợ, nghi ngờ, phải biết Bồ Tát nầy hay 
thành tựu Vô thirọ-ng Bồ đề".

Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch đứxĩ Thế  
Tôn ! Thành tựu Bồ Đề nào ?".

Đức Phật dạy : 'Thành tựu Phật Vô 
thưọ-ng Bồ Đề".

Ngài Tu Bồ Đề thira : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Nếu muôn thành tựu Vô thưtmg Bồ 
đề, đại Bồ Tát phải tu hành th ế nào ?".

Đức Phật dạy : "Phải sanh khởi tâm  
bình đăng với tât cả chúng sanh, cúng 
dung tam bình đảng khi nói với ho, không1 
có thiên lệch.

Vo*i tat ca chúng sanh phát khởi tâm  
đại từ, cũng dùng tâm đại từ  khi nói 
với họ.
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Với tất cả chúng sanh phải có tâm  
khiêm hạ, cũng dùng tâm khiêm hạ khi 
nói với họ.

Với tất cả chúng sanh phải có tâm làm 
an ổn, cũng dùng tâm làm an ổn khi nói 
với họ.

Với tất cả chúng sanh phải có tâm  
vô ngại, cũng dùng tâm vô ngại khi nói 
với họ.

Với tất cả chúng sanh phải có tâm  
không não hại, cũng dùng tâm không não 
hại nói với họ.

Với tất cả chúng sanh phải có tâm ái 
kính, cũng dùng tâm ái kính khi nói với 
họ. Ái kính họ như cha mẹ, như- anh chị 
em, nhu* con cháu, như bà con, như bạn 
bè.

Đại Bồ Tát nầy phải tự  mình chẳng 
sát sanh,cũng dạy người khác chẳng sát 
sanh, khen ngợi pháp chẳng sát sanh, vui 
mủng khen ngợi các người chẳng sát 
sanh. Nhẫn đến tự  mình phải không tà  
kiến, cũng dạy ngvrò-i khác không tà kiên,
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khen ngợi pháp không tà kiến, vui mừng 
khen ngợi những ngiròi không tà kiến.

Muôn thành tựu Vô thượng Bồ đề, đại 
Bồ Tát phải tu hành như vây.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Muôri thành tựu  
Vô thượng Bồ đề, đại Bồ Tát phải tự  tu  
hành sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ  
thiền, phải tự  tu hành từ  tâm, bi tâm, 
hỉ tâm, xả tâm, phải tự  tu hành không 
xú* định, thức xứ* đinh, vô sỏ* hữu xứ* 
định, phi phi tưởng xữ  đinh, khen ngợi 
pháp sơ thiền đến pháp phi phi tirông 
xú* định, vui mừng khen ngơi những 
người tu hành sơ thiền đến tu hành phi 
phi tưởng xứ  định.

•

Phải tự  mình đầy đủ Đàn ba la mật, 
Thi ba la mật, Nhẫn ba la mật, Tân ba 
la mật, Thiền ba la mật, Bát nhã ba la 
mật, cũng dạy ngươi khác đầy đủ sáu ba 
la mật, khen ngợi sáu pháp ba la mật, 
vui mủng khen ngợi những ngiròi đầy đủ 
sáu ba la mật.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Muôn thành tựu Vô 
thưxỵng Bồ đề, đai Bồ Tát phải tir mình 
tu nôi không nhẫn đên bát thánh đạo, 
tự* tu không, vô tiró-ng, vô tác, tam muội, 
tự  tu bát bội xả, tir tu cứu thứ đệ định, 
cũng dạy ngiròi khác tu nôi không nhẫn 
đến cửu thứ* đệ đinh, khen ngợi các pháp 
nội không nhẫn đến cứu thứ đệ định, 
vui mủng ngợi khen những người tu nội 
không nhẫn đến cứu thứ đệ định.

Đại Bồ Tát phải tự  đầy đủ mưồi trí 
lực, bôn vô úy, bôn trí vô ngại, mirò-i 
tám pháp bát cộng, đại từ* đại bi, củng 
dạy người khác đầy đủ mười trí lực nhẫn 
đến đại tữ  đại bi, khen ngợi các pháp 
ây, vui mủng khen ngợi những ngưò-i đầy 
đủ mười trí lực nhẫn đến đại tữ  đại bi.

Đại Bồ Tát phải tự  mình thuận quán, 
nghich quán mười hai nhon duyên, củng 
dạy người khác thuận quán, nghịch quán 
imrời hai nhơn duyên, khen ngợi pháp 
quán ấy và vui mừng khen ngợi người 
thật hành.
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Muôn thành tựu Vô thưọng Bồ đề, đại 
Bồ Tát phải tu hành như vậy.

Đại Bồ Tát lại phải tụ* mình biết khổ 
dứt tập chứng diệt tu đạo, cũng dạy nguôi 
biết khổ dứt tập chứng diệt tu đạo, khen 
ngợi pháp biết dứt chứng tu ây và vui 
mừng khen ngợi ngưò-i biết khổ dứt tập  
chứng diệt tu đạo.

Đại Bồ Tát tự  mình phát sanh chứng  
trí quả Tu Đà Hoàn nhẫn đến tự  phát 
sanh chứng trí quả Bích Chi Phật mà 
chẳng tự  chứng lây quả Tu Đà Hoàn 
nhẫn đên chẳng tự  chứng lấy quả Bích  
Chi Phật, củng dạy người khác chứng  
quả Tu Đà Hoàn nhẫn đên dạy ngirời 
khác chứng quả Bích Chi Phật, khen 
ngọ-i pháp Tu Đà Hoàn quả nhẫn đên 
khen ngợi pháp Bích Chi Phật đạo, vui 
mửng khen ngợi người chứng nhập quả 
Tu Đà Hoàn nhẫn đên ngirò-i chứng nhập 
Bích Chi Phât đao.

Đại Bồ Tát tự* mình nhập Bồ Tát vi, 
tịnh Phật quô'c độ, thành tựu chúng sanh,
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cũng dạy ngirời khác nhập Bồ Tát vi, 
tinh Phật quốc độ,thành tự a  chúng sanh, 
khen ngợi pháp nhập Bồ Tát vi, tinh  
Phật quốc độ,thành tựu chúng sanh, vui 
mủng khen ngợi người nhập Bồ Tát vi, 
tinh Phật quôcì độ,thành tựu chúng sanh.

Đại Bồ Tát tự* mình phát khởi Bồ Tát 
thần thông, tự* sanh nhứt thiết chủng 
trí, cũng dạy người khác phát khởi Bồ 
Tát thần thông, sanh nhứt thiết chủng 
trí, khen ngợi pháp phát khởi Bồ Tát 
thần thông, pháp sanh nhứt thiết chủng 
trí, vui mủng khen ngợi người phát khởi 
Bồ Tát thần thông, sanh nhứt thiết chủng 
tr íỆ

Đại Bồ Tát phải tir dứt tập khí tất cả 
kiết sử, cũng dạy ngirò-i dứt tập khí tát 
cả kiết sử, khen ngợi pháp dứt tập khí, 
vui mừng khen ngợi người dứt tập khí 
tất cả kiết sử.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Muôn thành tựu 
Vô thượng Bồ đề, đại Bồ Tát phải tự  nắm 
lây thọ mạng thành tựu, cũng dạy người
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nắm lây thọ mạng thành tựu, khen ngợi 
pháp nắm lấy thọ mạng thành tiru, vui 
mủng khen ngợi ngưtM nắm láy thọ mạng 
thành tựu.

•

Đại Bồ Tát thành tựu pháp trụ, cũng 
dạy ngirò-i thành tựu pháp trụ, khen ngợi 
pháp thành tiru pháp trụ, vui mừng khen 
ngợi người thành tựu pháp trụ.

Nầy Tu Bồ Đề ! Muốn thành tựu Vp 
thưxỵng Bồ đề, đại Bồ Tát phải tu hành 
như* vậy. Cũng phải học sức phưxmg tiện 
của Bát nhã ba la mât như vậy.

Lúc học như* vây, lúc tu hành như vây, 
Bồ Tát nầy sẽ được sắc vô ngại, sẽ được 
thọ, tirửng, hành, thức vô ngại, nhẫn đến 
sẽ đưtỵc pháp trụ vô ngại.

Tại sao vậy ?
Vì đại Bồ Tát nầy tữ  trirớc nhẫn lại 

chẳng thọ lây sắc, chẳng thọ lây thọ, 
tưỏ-ng, hành, thữc, nhẫn đến chẳng thọ 
lây nhứt thiết chủng trí.

Tại sao vậy ?
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Vì sắc mà chẳng ngirời thọ là chẳng 
phải sắc. Nhẫn đến nhứt thiết chủng trí 
mà chẳng ngiròi thọ là chẳng phải nhứt 
thiết chủng trí".

Lúc nói Bồ Tát hạnh nầy, có hai ngàn 
Bồ Tát đưọ-c vô sanh pháp nhẫn.
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PHẨM b ấ t  t h ố i  c h u y ể n

THỨ NẦM MƯƠI LẢM

Lúc bây giờ Ngài Tu Bồ Đề thưa : 
"Bạch dửc  Thế Tôn ! Do hạnh gì, loại gì, 
tưó-ng mạo gì mà biết là bậc đại Bồ Tát 
bất thôi chuyển ?".

Đức Phật dạy : "Này Tu Bồ Đề ! Nếu 
đại Bồ Tát biêt được bậc phàm phu, bậc 
Thanh Văn, bậc Bích Chi Phật và bạc 
Phật. Trong tiró-ng như* của cac bậc ay  
không hai, không khác, cúng chẳng nghĩ, 
chăng phân biệt. Vào trong như ẩy, nghe 
sự â'y suốt thẳng qua không nghi. Tại 
sao vậy ? Vì trong như ấy không mọt 
tướng, không hai tướng.

Đại Bồ Tát nầy cũng chẳng nói lòi vô 
ích, chi nói toàn lòi lơi ích, chẳng nhìn 
đến chỗ hay dỏ* của ngirò-i khác.
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Nẩy Tu Bồ Đề ! Do những hạnh, loại, 
tướng mạo như* vậy mà biết là bậc đại 
Bồ Tát bất thôi chuyển".

- Bạch đữc Thế Tôn ! Lại còn do hạnh, 
loại, tướng mạo nào mà biết là bậc đại 
Bồ Tát bâ't thối chuyển ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đai Bồ Tát có thê 
xem tháy đvrọ-c tát cả pháp không hạnh, 
không loại, không tiróng mạo, phải biêt 
đây là bậc hất thôi chuyển.

- Bach đức Thê Tôn ! Nêu tât cả pháp 
không hạnh, không loại, không tướng 
mạo, đại Bồ Tát chuyên những pháp gì 
mà gọi là bậc bâ't thôi chuyển ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nê'u đại Bồ Tát ỏ* 
trong sắc mà chuyên nhẫn đên ở trong 
Vô thirọ-ng Bồ đề mà chuyển thì gọi là 
đại Bồ Tát bâ't thôi chuyển.

Tai sao vậy ? Vì sắc tánh không nhẫn 
đến Vô thưtrng Bồ đề tánh không thì Bồ 
Tát nầy sẽ trụ chỗ nào.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát chẳng 
nhìn xem diện mạo, ngôn ngữ của ngoại
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đạo, của Sa Môn, của Bà La Môn. Bồ Tát 
chẳng bao giờ có sự nghĩ rằng các nhà 
ngoại đạo, Sa Môn, Bà La Môn nầy thiệt 
biêt, thiệt tháy hoặc nói chánh kiênế

Bồ Tát chẳng có tâm nghi ngờ, chẳng 
mắc giới thủ, chẳng sa tà kiên, cũng 
chẳng cầu việc tốt thế tục để làm thanh 
tịnh, chẳng lễ lạy cúng dường chư Thiên.

Do những hạnh, loại, tiróng mạo nầy 
mà biêt là bậc đại Bồ Tát bât thôi chuyển.

Lại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát 
chẳng sanh noi nhà hạ tiện, nhẫn đến 
chăng sanh chồ bát nạn, thiròng chẳng 
thọ thân người nữ. Do nhừng hạnh, loại, 
tướng mạo nầy mà biết là bực bât thôi 
chuyên đại Bồ Tát.

Lại nây Tu Bô Đề ! Đai Bồ Tát thiròng 
thật hành mười nghiệp đạo lành : tư* mình 
chẳng sát sanh nhẫn đến chẳng tà kiến, 
cũng dạy ngutH chẳng sát sanh nhẫn đến 
chẳng tà kiên, vui mừng khen ngơi người 
chẳng sát sanh nhẫn đến chẳng tà kiến. 
Bồ Tát nầy dầu trong giấc chiêm bao cũng
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chẳng phạm mưòi nghiệp đạo ác. Do 
những hạnh, loại, tướng mạo trên đây mà 
biết là bựic đại Bồ Tát bất thôi chuyển.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Vì lọ-i ích cho 
chúng sanh mà đại Bồ Tát thât hành Đàn 
ba la mật nhẫn đến Bát nhã ba la mật. 
Đây gọi là bực bát thôi chuyển.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Tất cả mười hai bộ 
kinh, từ  khế kinh đến luận nghị, đại Bồ 
Tát thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết,chánh  
ITC niệm. Lúc ban pháp thí, đại Bồ Tát nghĩ 
rằng do pháp thí nầy mà tâm nguyện của 
tất cả chúng sanh hoàn mãn, đem công 
đữc pháp thí nầy cho tất cả chúng sanh 
cùng hồi hiróng Vô thưọng Bồ đề. Đây gọi 
là bực đại Bồ Tát bất thôi chuyển.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Trong pháp rât 
sâu, đại Bồ Tát chẳng nghi ngờ.

Tại sao vây ? Vì bực đại Bồ Tát bât 
thôi chuyển nầy đều chẳng thấy có pháp 
nào sanh được chỗ nghi ngờ. Tử* sắc đên 
nhứt thiết chủng trí, chẳng thây pháp 
nào sanh được chỗ nghi ngờ. Do những
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hạnh, loại, tướng mạo đây mà biết là bực 
bất thối chuyển.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Thân, khẩu, ý, ba 
nghiệp của đại Bồ Tát đều dịu dàng. Do 
đức từ  mà thân, khẩu, ý thành tựu. Do 
đây mà biết là birc bâ't thôi chuyển.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát chẳng 
chung cùng vói ngũ cái : dâm dục, sân 
khuể, thùy miên, điệu hôi và nghi. Do 
hạnh, loại, tirớng mạo nầy mà biết là bực 
bất thối chuyển.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Với tất cả chỗ, 
đại Bồ Tát đều không ái trước. Do đây 
mà biêt là bực bât thôi chuyên.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc ra vào đi lại 
ngồi, nằm, đi, đứng, cât chưn, hạ chưn, 
đại Bồ Tát luôn an ổn, thirò-ng tir chánh  
niệm , nhứt tâm nhìn đâ't mà biróc. Do 
những hạnh, loại, tướng mạo nầy mà biết 
là bựic bât thôi chuyển.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Y phục, mền nệm 
của đại Bồ Tát mặc dùng không ai gớm 
nhơ, Bồ Tát nầy ưa thích sạch sẽ, ít
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mang binh tật. Do đây mà biết là birc 
bât thôi chuyển.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Thân thể ngưòi 
thirò-ng có tám vạn hộ trùng xâm phạm 
cắn ăn. Thân thể của bực đại Bồ Tát bát 
thôi chuyển không có hộ trùng ây. Vì 
công đức của Bồ Tát nầy vưtỵt ngoài thế  
gian. Tùy theo công đức ximt thê nầy 
tăng ích mà Bồ Tát được thân thanh tịnh, 
đxxợc tâm thanh tịnh. Do những hạnh, 
loại, tưó-ng mạo đây mà biết là bực bât 
thổi chuyển đại Bồ Tát".

Ngài Tu Bồ Đề thira : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Đại Bồ Tát được thân thanh tịnh, 
được tâm thanh tịnh thê nào ?".

Đức Phật phán dạy : "Nầy Tu Bồ Đề ! 
Tùy thiện căn tăng ích đã được mà diệt 
trừ  tâm vạy vò, tâm tà vọng, đây gọi là 
thân thanh tinh
thân thanh tịnh và tâm thanh tịnh nầy 
mà đại Bồ Táit vượt hơn bực Thanh Văn, 
bực Bích Chi Phật để vào trong Bồ Tát 
vị. Đây gọi là birc bâV thôi chuyển.
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Lại nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát chẳng 
quý lọ*i dưỡng. Dầu thật hành mưtM hai 
hạnh Đầu Đà mà chẳng quý pháp Đầu Đà. 
Do đây mà gọi là bậc bâìt thôi chuyển.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát 
thưxmg chẳng phát sanh tâm xan tham, 
tâm tật đô, tâm ngu si, thường chẳng 
phát sanh tâm phá giới, tâm sân động, 
tâm giải đãi, tâm tán loan. Do những 
hạnh, loại, tiróng mạo đây mà biết là 
bâc bât thôi chuyên.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát tâm  
an trụ chẳng lay động, thâm nhập trí 
huệ, nhứt tâm nghe nhận những pháp 
theo nghe và sự việc thế gian đều hiệp 
vói Bát nhã ba la m ậtệ Chẳng thây có sự  
nghiệp nào chẳng vào pháp tánh, thây 
tát cả đều hiệp với Bát nhã ba la mật. 
Đây là tưó-ng mạo bâ't thôi chuyển cua  
bực đại Bồ Tát bât thôi chuyển.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Ở trước đại Bồ 
Tát, nêu ác ma hóa làm tám đai Đia n g t Ị C ,  

trong đó có ngàn ức vạn Bồ Tát đang bị
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đôt nấu thôVig khổ. Ác ma bảo đại Bồ 
Tát nầy rằng : Những người trong Đia 
ngục đây toàn là bực bâ't thối chuyển đại 
Bồ Tát đưxrc đức Phật thọ ký mà đọa 
vào đây, nếu Ngài đirọ-c đức Phật thọ ký 
birc bất thôi chuyển cũng sè đọa vào đại 
Đỉa ngục nầy. Chi bằng Ngài xả bỏ tâm  
Bồ Tát thì chẳng bi đọa đia ngục mà sẽ 
đưxỵc sanh lên cõi Trời.

•

Dầu thấy sự* trên, dầu nghe lời nói 
trên, Bồ Tát nầy vẫn chẳng đông tâm, 
chẳng nghi, chẳng sợ mà tự  nghĩ rằng  
không bao giờ có sự ây.

Do hạnh, loại, tirớng mạo trên đây mà 
biết là birc hất thối chuyên đại Bồ Tát.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ác ma lại hóa làm Tỳ 
Kheo đắp y đến bảo Bồ Tát rằng : Trước 
kia Ngài nghe bảo phải tu sáu ba la mật 
nhẫn đến bảo phải tịnh tu đirợc Vô 
thượng Bồ đề đó, Ngài nên mau bỏ đi, 
từ  lúc mới phát tâm đến nay có bao 
nhiêu thiện căn hồi hướng Vô thượng Rồ 
đề, Ngài cũng nên mau bỏ đi. Nê'u Ngài
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bằng lòng bỏ, tôi sẽ dạy Ngài Phật pháp 
chon thiệt. Chỗ nghe học trưó-c kia của  
Ngài đều chẳng phải Phật pháp, chẳng 
phải của Phật dạy, đó đều là văn sức 
nhóm hiệp làm ra thôi. -Chỗ nói của tôi 
mói thiệt là Phật pháp.

Nếu Bồ Tát nghe nói như* vậy rồi sanh 
tâm kinh sợ, nghi ngờ, phải biết đây là 
người chưa đưtỵc đức Phật thọ ký, chưa 
vào trong tánh bâ't thôi. Nếu là bực bâ't 
thôi dầu nghe nói như* vậy mà tâm chẳng 
lay động, chẳng sợ, chẳng nghi, luôn tùy 
thuận y chỉ noi pháp vô tác, vô sanh, 
chẳng tin làm theo lời ngưtH khác. Lúc 
thật hành sáu ba la mật chẳng theo lời 
ngưtM khác, nhẫn đến lúc thật hành Vô 
thượng Bô đê cũng chảng theo lời ngtròi 
khác, hiện thây thiệt tuxmg của các pháp, 
chẳng tin làm theo lời người khác, ví 
như* bực lậu tận A La Hán, ác ma chẳng 
lay chuyển đirợc.

Nầy Tu Bồ Đề ! Với đại Bồ Tát bâ't 
thôi chuyển, những hàng cầu Thanh Văn,
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Bích Chi Phật chẳng thể phá hoại được, 
chẳng thể chiết phục đirọ-c tâm của Bồ 
Tát nầy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát nầy quyết 
đinh an trụ trong bực bất thổi chuyển 
chẳng theo lời người khác, dầu là lời của 
Phật dạy cũng chẳng liền tin lây ngay, 
huông là lời nói của những ngiròi cầu  
Thanh Văn, cầu Bích Chi Phât và của ác  
ma, ngoại đạo, phạm chí mà lại tin theo, 
không bao giờ có việc ây.

Tại sao vậy ?
Đại Bồ Tát nầy chẳng thây có pháp gì 

có thể tin theo : chẳng thây có sắc hoặc 
thọ, tưxmg, hành, thức, hoặc sắc như* nhẫn 
đến thức như, nhẫn đến chẳng thấy Vô 
thưọng Bồ đề, hoặc Vô thượng Bồ đề như*.

Do hạnh, loại, tướng mạo nầy mà biêt 
là bực bâ't thôi chuyên.

Lai nầy Tu Bồ Đề ! Ac ma hóa thân Tỳ 
Kheo đến bảo Bồ Tát rằng : Chỗ tu hành 
của Ngài ià pháp sanh tử, chẳng phải đạo 
nhứt thiết trí, Ngài nên tại thân đời nay
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chứng quả khổ tận. Khi đó ác ma dùng 
hạnh th ế gian nói pháp tợ  đạo, pháp tợ  
đạo nầy là sự hệ phưxỵc tam giới, như- là 
tướng xuơng trắng, hoặc nói về sơ thiền 
nhẫn đến nói về phi phi tiróng xữ. Ngài 
dùng đạo nầy, hạnh nầy sẽ được quả Tu 
Đà Hoàn nhẫn đến sẽ được quả A La Hán. 
Ngài dùng đạo nầy, đời nay sẽ dứt het khổ 
sanh tử, sao Ngài lai mãi chiu lây những 
khổ não trong sanh tử  làm gì. Còn chẳng 
cân thọ lây thân tứ  đai đời nay huôlng là 
sẽ lại thọ lây thân đời sau.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu đại Bồ Tát nầy 
khi nghe lời nói ây lòng chẳng kinh sọ*, 
nghi ngờ, tự  nghĩ rằng vị Tỳ Kheo nầy 
làm lợi cho tôi chẳng ít, vì tôi mà nói 
pháp tợ  đạo, thật hành pháp tợ  đạo nầy 
còn chẳng chứng đưx?*c quả Tu Đà Hoàn, 
huôiig là chứng được quả Vô thưxỵng Bồ 
đê. Đại Bô Tát nầy càng thêm vui mừng 
mà nghĩ rằng : VỊ Tỳ Kheo nầy làm lợi 
cho tôi không ít, vì tôi mà nói pháp 
chướng đạo, tôi biêt đó là pháp chiróng 
đạo, chiróng học đạo Tam thửa.
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Khi đó ác ma biết Bồ Tát vui mừng 
nên bảo rằng : Ngài muôn thây hàng đại 
Bồ Tát cúng dường hằng 
cũng ở  chỗ hằng sa chư* Phât tu hành 
sáu ba la mật, cũng hầu cận hằng sa chư  
Phât thưa hỏi Bổ Tát đạo : Thê nào an 
trụ  Bồ Tát thừa ? Thế nào thật hành sáu 
ba la mật, tứ* niệm xứ  nhẫn đến đại tủ* 
đại bi ? Hàng đại Bồ Tát ấy theo đúng 
như* lời chư* Phật dạy mà an trụ, mà thật 
hành, mà tu tập. Hàng đại Bồ Tát tu học 
như* vây mà còn chẳng đưtỵc Vô thirọng 
Bồ đề, chẳng được nhứt thiêt chủng trí 
huông là Ngài mà lại sẽ được Vô thưtỵng 
Bồ đề !

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu đại Bồ Tát nầy khi 
nghe nói như* vậy mà lòng chẳng kinh lạ, 
càng thêm vui mủng mà tự* nghĩ rằng : Tỳ 
Kheo nầy làm lọi cho tôi chẳng ít, vì tôi 
mà nói pháp chirớng đạo.

Bây giờ ác ma biết tâm Bồ Tát nầy 
chẳng kinh nghi nên liền hóa làm đông 
nhiều Tỳ Kheo mà bảo Bồ Tát nầy rằng :
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Những vi nầy đều là Bồ Tát phát tâm  
cầu Phật đạo, hiện nay đều an trụ  bực 
bất thôi chuyển cả. Những vi nầy còn  
chẳng thể được Vô thượng Bồ đ ề, huống 
là Ngài mà có thê đirọ-c !

Nghe và thấy sự* việc trên đây, đại Bồ 
Tát nầy liền nghĩ rằng đây là ác ma nói 
pháp tirong tợ  đạo, đại Bồ Tát thật hành  
Bát nhã ba la mật chẳng nên thôi chuyển 
tâm Vô thượng Bồ đề, cũng chẳng được 
sa vào trong đạo Thanh Văn, đạo Bích  
Chi Phật. Lại nghĩ rằng : Thật hành Đàn 
ba la mật nhẫn đến nhứt thiết chủng trí  
mà chẳng được Vô thưxỵng Bồ đề, không 
bao giờ có sự ây.

Nầy Tu Bồ Đề ! Do những hạnh, loại, 
tướng mạo trên đây mà biết là b ự c bất 
thôi chuyển đại Bồ Tát.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát tự  nghĩ 
rằng : Nấu Bồ Tát có thể theo đúng lời 
Phật dạy, chẳng xa rời Bát nhã ba la 
mật nhẫn đến nhứt thiết chủng trí, Bồ 
Tát nầy trọn chẳng thôi chuyển Vô thượng
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BỒ đề, nếu Bồ Tát hay biết ma sự- cũng 
chẳng mất Vô thirọng Bồ đề.

Do hạnh, loại, tướng mạo nầy mà biết 
là tưóng đại Bồ Tát bât thôi chuyển"ế

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch dức Thế  
Tôn ! Chuyển nơi pháp gì gọi là bất thôi 
chuyển ?".

Đức Phật dạy : "Chuyển noi sắc tướng, 
chuyển noi thọ, tưởng, hành, thức tưứng, 
nhẫn đến chuyển noi Phật tướng, do đây 
mà gọi là tiróng đại Bồ Tát bất thôi 
chuyển.

Tại sao vậy ? Vì đại Bồ Tát nầy dùng 
pháp tụ* tướng không để nhập Bồ Tát vị, 
đưọ-c vô sanh pháp nhẫn.

Cớ sao gọi là vô sanh pháp nhẫn ? Vì 
trong đây không có chút pháp nào có thể 
đvrợc, vì chẳng thể đưtỵc nên chẳng làm, 
vì chẳng làm nên chẳng sanh, đây gọi là 
vô sanh pháp nhẫn.

Do hạnh, loại, tưó-ng mạo nầy nên gọi 
là bực đại Bồ Tát bâ't thôi chuyển".


